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	Số: 307/QĐ-KTNN
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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia về Xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-KTNN ngày 11/12/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về giao nhiệm vụ hoạt động kiểm toán năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc KTNN;

Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng KTNN;
- Các KTNN chuyên ngành và khu vực;
- Vụ Tổng hợp;
- Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT.
	TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
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PB 01 


			


									Phụ lục 01/BCKT-CT.NTM


			DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			CỦA HUYỆN ......................


			TT			Tên đơn vị được kiểm toán			Gh chú


			1


			2


			3








PB 02a


			


												Phụ lục 02a/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			TỪ KHI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201.... CỦA HUYỆN ......................


															Đơn vị: đồng


			TT			Chỉ tiêu			Số báo cáo			Số kiểm toán			Chênh lệch


			1			2			3			4			5


			1			Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			2			Dự toán được giao trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			3			Kinh phí được nhận trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			4			Kinh phí được sử dụng trong năm


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			5			Kinh phí quyết toán chi NS trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			6			Kinh phí giảm (nộp trả) trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			7			Kinh phí còn dư trong kỳ chuyển sang kỳ sau


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


						Ghi chú:


			- Kinh phí thực nhận trong kỳ là số rút dự toán trong kỳ đối với kinh phí NSTW, NSĐP và là số kinh phí thực nhận (bổ sung nguồn kinh phí) trong kỳ đối với kinh phí khác


			- Kinh phí được sử dụng trong kỳ bằng kinh phí kỳ trước chuyển sang cộng với số rút dự toán trong kỳ đối với kinh phí NSTW, NSĐP và bằng kinh phí kỳ trước chuyển sang cộng với số kinh phí thực nhận trong kỳ của nguồn kinh phí khác


			- Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang và kinh phí còn dư trong kỳ chuyển sang kỳ sau là số được chuyển nguồn bao gồm cả số dư tạm ứng và số dư dự toán








PB 02b


			


																					Phụ lục 02b/BCKT-CT.NTM


			CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			TỪ KHI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201.... CỦA HUYỆN ......................


																											Đơn vị: đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó


												Sai nội dung			Sai chế độ			Sai khối lượng			Sai đơn giá			…..			Sai khác


			a			b			1			2			3			4			5			6			7


			I			Chi sự nghiệp


			1			Đơn vị A (xã…)


			2			Đơn vị B (xã…)


						.......


						.......


			II			Chi Đầu tư xây dựng


			1			Đơn vị A (xã…)


			2			Đơn vị B (xã…)


						...........


						..........


						Tổng cộng


			* Ghi chú: các khoản sai khác cần ghi chi tiết theo từng nội dung chi








PB 03


			


																																	Phụ lục 03/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (CHƯƠNG TRÌNH XD NÔNG THÔN MỚI)


			TẠI HUYỆN ................


			TT			Tên dự án, công trình được kiểm toán			Số báo cáo			Số được kiểm toán			Số kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó									Vốn đã thanh toán đến thời điểm kiểm toán			Xử lý


																					Sai đơn giá			Sai khối lượng			Sai khác						Tổng số			Trong đó


																																				Nộp NSNN			Giảm thanh toán			Giảm giá trúng thầu			Khác


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


			I			KT giá trị quyết toán được duyệt


			1			Xã….


			1.1


			1.2


			.


			II			KT giá trị quyết toán A-B lập


			1			Xã….


			1.1


			1.2


			.


			III			KT giá trị trúng thầu


			1			Xã….


			1.1


			1.2


			.


						Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung








PL 05


			


																																	Phụ lục 05/BCKT-CT.NTM


			BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
TẠI … (tên đơn vị đư¬ợc kiểm toán)


			HUYỆN ......................


																																													Đơn vị: đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định						Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định						Thu hồi kinh phí thừa						Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau						Chuyển quyết toán năm sau						….			Thu khác


												Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB


			1			2						3			6																											8			9


			1


			2


			3


						Tổng cộng


						Ghi chú			- Nội dung kiến nghị khác cần ghi chi tiết


									-  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh


									- Có thể bổ sung các chỉ tiêu khác








PB 9


																					Phụ lục 09/BCKT-CT.NTM


			BIỂU TỔNG HỢP CÁC MỤC TIÊU THỰC HIỆN THEO  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			GIAI ĐOẠN 2010 - 201.... CỦA HUYỆN ............................


			Số TT			Nội dung			Đơn vị tính			Mục tiêu đề ra						Kết quả đạt được			Tỷ lệ % so với mục tiêu						Ghi chú


												Theo đề án được duyệt			Theo QĐ 800/QĐ-TTg						Đề án			Theo QĐ 800/QĐ-TTg


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			I			Mục tiêu cụ thể


			1			Số xã đạt tiêu chuẩn NTM			Xã


			II			Mục tiêu cụ thể đến năm 2015


			1			Số xã đạt tiêu chuẩn NTM


			III			Mục tiêu cụ thể đến năm 2020


			1			Số xã đạt tiêu chuẩn NTM


						......................


						Ghi chú:


						*Nêu rõ nguyên nhân không đạt mục tiêu , biện pháp khắc phục, đề xuất giải pháp để thực hiện tiếp theo.


						*Mục tiêu đến năm 2015 và 2020: Kế hoạch phấn đấu thực hiện của địa phương để so với mục tiêu của đề án và QĐ 800/QĐ-TTg.








PB 9a


																																																Phụ lục 09a/BCKT-CT.NTM


			BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ THEO  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			GIAI ĐOẠN 2010 - 201... CỦA HUYỆN ............................


			Số TT			Tên xã			Các tiêu chí thực hiện


									Quy hoạch và thực hiện quy hoạch			Giao thông			Thủy lợi			Điện			Trường học			Cơ sở vật chất văn hóa			Chợ nông thôn			Bưu điện			Nhà ở dân cư			Thu nhập			Hộ nghèo			Cơ cấu lao động			Hình thức tổ chức sản xuất			Giáo dục			Y tế			Văn hóa			Môi trường			Hệ thống tổ chức chính trị xã hội			An ninh trật tự xã hội


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1			Xã…


			2


			3


			4


			5


						......................


						Ghi chú:


						Ghi rõ đạt, chưa đạt








PB 9b


																											Phụ lục 9b/BCKT-CT.NTM


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN  XÂY DỰNG NTM


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA HUYỆN ............................


			Số TT			Tên xã			Công tác quy hoạch NTM															Lập đề án xây dựng nông thôn mới									Ghi chú


									Đã phê duyệt QH chung			Kinh phí QH chung (tr.đồng)			Đã phê duyệt QH chi tiết			Kinh phí QH chi tiết (tr.đồng)			Đã cắm mốc chỉ giới QH			Đã phê duyệt đề án			Đang triển khai			Kinh phí lập đề án (tr.đồng)


			a			b			4												5			7						8			9


			1			Xã ….


						Tổng cộng


						Tỷ lệ đạt %


						Ghi chú:


						* Tổng cộng số xã đã thực hiện; tỷ lệ % so với tổng số xã của huyện


						* Kinh phí: Bình quân cho 1 xã đã thực hiện








PB 9c


																																																Phụ lục 9c/BCKT-CT.NTM


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201.... CỦA HUYỆN ............................


			STT			Tên xã			Đề án sản xuất (Đề án)			Mô hình SX hiệu quả (Mô hình)			Hình thức T/chức SX			Nguồn vốn đầu tư phát triển SX															Đào tạo nghề												Chuyển giao KHKT									Đào tạo tập huấn


																		Hỗ trợ của TW (tr.đ)			Ngân sách tỉnh, huyện, xã (tr.đ)			Vốn tín dụng (tr.đ)			Vốn lồng ghép (tr.đ)			Vốn khác (tr.đ)			Số lớp đào tạo nghề (lớp)			Số lao động học nghề (người)			Số lao động có việc làm sau học nghề (người)			Kinh phí đào tạo nghề (tr.đ)			Số lớp chuyển giao KHKT (lớp)			Số người tham gia (người)			Kinh phí chuyển giao KHKT (tr.đ)			Số lớp tập huấn đã triển khai (lớp)			Chuyên đề tập đào tạo tập huấn (Ch.đề)			Số học viên tham gia (người)			Kinh phí (tr.đ)


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1			Xã….


			2			Xã….


			2			Xã….


						Tổng cộng


						Ghi chú:


						Ghi cụ thể theo nội dung từng đề án;  mô hình sản xuất; hình thức tổ chức sản xuất; từng nội dung, ngành nghề đào tạo; từng nội dung chuyển giao KHKT….








PB 9d


																																				Phụ lục 9d/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA HUYỆN ............................


			TT			Nội dung			ĐVT			Khối lượng XDCB			Nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (triệu đồng)																											Ghi chú


															Tổng vốn			Trung ương			Tỉnh			Huyện			Xã			Lồng ghép			Tổ chức, DN			Dân góp			Khác


																		2011			2011			2011			2011			2011			2011			2011			2011


			1			Giao thông


			-			Nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn đường trục xã, liên xã			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Cứng hóa đạt chuẩn đường trục thôn, xóm			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Làm sạch và không lầy lội đường ngõ, xóm			km


			-			Cứng hóa đường trục chính nội đồng (xe cơ giới đi lại thuận tiện)			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			2			Thủy lợi


			-			Kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			3			Điện


			-			Xây dựng hệ thống điện đảm bảo yêu cầu			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			4			Trường học


			-			Xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia			trường																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			5			Nhà văn hóa


			-			Xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã			nhà																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa và khu thể thao thôn			nhà																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			6			Chợ


			-			Xây dựng chợ đạt chuẩn			chợ																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			7			Nhà ở dân cư


			-			Xóa nhà tạm, dột nát			nhà


			8			Môi trường


			-			Nghĩa trang			NT																																	`


			-			Khu xử lý rác thải			khu








PB 9e


																																																																		Phụ lục 9e/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CHO CHƯƠNG TRÌNH


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201.... CỦA HUYỆN ............................


			TT			Tên xã			Nguồn vốn huy động (triệu đồng)


									Tổng vốn									Trung ương									Tỉnh									Huyện									Xã									Lồng ghép									Tổ chức, DN									Dân góp									Khác


									2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012


			1			Xã…..


						Tổng cộng








PB 9f


																																													Phụ lục 9f/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA HUYỆN ............................


			TT			Tên xã			Nguồn vốn giải ngân và thực hiện (tr.đồng)


									Tổng vốn			Quy hoạch			Xây dựng cơ sở hạ tầng																								Phát triển sản xuất			Tuyên truyền, vận động			Đào tạo, tập huấn			Dạy nghề cho lao động			Quản lý			Nội dung khác


												2010			Giao thông			Thủy lợi			Điện			Trường học			Cở sở vật chất văn hóa			Chợ			Bưu điện			Môi trường			2010			2010			2010			2010			2010			2010


			a			b			1 = (2+3+..+16)			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


			1			Xã…..


						Tổng cộng












Phu bieu BC (Tinh, Huyen, Xa)/phu bieu BC Tinh.xls

PB 01 


			


									Phụ lục 01/BCKT-CT.NTM


			DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			CỦA TỈNH ......................


			TT			Tên đơn vị được kiểm toán			Gh chú


			1


			2


			3








PB 02a


			


												Phụ lục 02a/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			TỪ KHI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH .....................


															Đơn vị: đồng


			TT			Chỉ tiêu			Số báo cáo			Số kiểm toán			Chênh lệch


			1			2			3			4			5


			1			Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			2			Dự toán được giao trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			3			Kinh phí được nhận trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			4			Kinh phí được sử dụng trong năm


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			5			Kinh phí quyết toán chi NS trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			6			Kinh phí giảm (nộp trả) trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			7			Kinh phí còn dư trong kỳ chuyển sang kỳ sau


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


						Ghi chú:


			- Kinh phí thực nhận trong kỳ là số rút dự toán trong kỳ đối với kinh phí NSTW, NSĐP và là số kinh phí thực nhận (bổ sung nguồn kinh phí) trong kỳ đối với kinh phí khác


			- Kinh phí được sử dụng trong kỳ bằng kinh phí kỳ trước chuyển sang cộng với số rút dự toán trong kỳ đối với kinh phí NSTW, NSĐP và bằng kinh phí kỳ trước chuyển sang cộng với số kinh phí thực nhận trong kỳ của nguồn kinh phí khác


			- Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang và kinh phí còn dư trong kỳ chuyển sang kỳ sau là số được chuyển nguồn bao gồm cả số dư tạm ứng và số dư dự toán








PB 02b


			


																					Phụ lục 02b/BCKT-CT.NTM


			CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			TỪ KHI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ......................


																											Đơn vị: đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó


												Sai nội dung			Sai chế độ			Sai khối lượng			Sai đơn giá			…..			Sai khác


			a			b			1			2			3			4			5			6			7


			I			Chi sự nghiệp


			1			Đơn vị A (huyện…)


			2			Đơn vị B (huyện…)


						.......


						.......


			II			Chi Đầu tư xây dựng


			1			Đơn vị A (huyện…)


			2			Đơn vị B (huyện…)


						...........


						..........


						Tổng cộng


			* Ghi chú: các khoản sai khác cần ghi chi tiết theo từng nội dung chi








PB 03


			


																																	Phụ lục 03/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI)


			TẠI TỈNH ................


			TT			Tên dự án, công trình được kiểm toán			Số báo cáo			Số được kiểm toán			Số kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó									Vốn đã thanh toán đến thời điểm kiểm toán			Xử lý


																					Sai đơn giá			Sai khối lượng			Sai khác						Tổng số			Trong đó


																																				Nộp NSNN			Giảm thanh toán			Giảm giá trúng thầu			Khác


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


			I			KT giá trị quyết toán được duyệt


			1			Huyện….


			1.1


			1.2


			2			Huyện….


			II			KT giá trị quyết toán A-B lập


			1			Huyện….


			1.1


			1.2


			2			Huyện….


			III			KT giá trị trúng thầu


			1			Huyện….


			1.1


			1.2


			.


						Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 13) cần ghi chi tiết rõ nội dung








PL 05


			


																																	Phụ lục 05/BCKT-CT.NTM


			BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
TẠI … (tên đơn vị đư¬ợc kiểm toán)


			TỈNH ......................


																																													Đơn vị: đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định						Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định						Thu hồi kinh phí thừa						Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau						Chuyển quyết toán năm sau						….			Thu khác


												Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB


			1			2						3			6																											8			9


			1			Huyện….


			2			Huyện….


			3			Huyện….


						Tổng cộng


						Ghi chú			- Nội dung kiến nghị khác cần ghi chi tiết


									-  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh


									- Có thể bổ sung các chỉ tiêu khác








PB 9


																		Phụ lục 09/BCKT-CT.NTM


			BIỂU TỔNG HỢP CÁC MỤC TIÊU THỰC HIỆN THEO  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			GIAI ĐOẠN 2010 - 201.... CỦA TỈNH ............................


			Số TT			Nội dung			Đơn vị tính			Mục tiêu đề ra						Kết quả đạt được			Tỷ lệ % so với mục tiêu						Ghi chú


												Theo đề án được duyệt			Theo QĐ 800/QĐ-TTg						Đề án			Theo QĐ 800/QĐ-TTg


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			I			Mục tiêu cụ thể Số: xã đạt tiêu chuẩn NTM


			1			Huyện…			Xã


			2			Huyện…


			II			Mục tiêu cụ thể đến năm 2015: Số xã đạt tiêu chuẩn NTM


			1			Huyện…


			2			Huyện…


			III			Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Số xã đạt tiêu chuẩn NTM


			1			Huyện…


			2			Huyện…


						Ghi chú:


						*Nêu rõ nguyên nhân không đạt mục tiêu , biện pháp khắc phục, đề xuất giải pháp để thực hiện tiếp theo.


						*Mục tiêu đến 2015 và 2020: Kế hoạch phấn đấu của địa phương để so sánh với mục tiêu của đề án và QĐ 800/QĐ-TTg.








PB 9a


																																																Phụ lục 09a/BCKT-CT.NTM


			BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ THEO  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			GIAI ĐOẠN 2010 - 201... CỦA Tỉnh ............................


																																																						Đơn vị: Xã


			Số TT			Tên huyện			Các tiêu chí thực hiện


									Quy hoạch và thực hiện quy hoạch			Giao thông			Thủy lợi			Điện			Trường học			Cơ sở vật chất văn hóa			Chợ nông thôn			Bưu điện			Nhà ở dân cư			Thu nhập			Hộ nghèo			Cơ cấu lao động			Hình thức tổ chức sản xuất			Giáo dục			Y tế			Văn hóa			Môi trường			Hệ thống tổ chức chính trị xã hội			An ninh trật tự xã hội


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1			Huyện….


			2			Huyện….


			3


			4


			5


						......................


						Ghi chú:








PB 9b


																											Phụ lục 9b/BCKT-CT.NTM


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN  XÂY DỰNG NTM


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ............................


			Số TT			Tên huyện			Công tác quy hoạch NTM															Lập đề án xây dựng nông thôn mới									Ghi chú


									Đã phê duyệt QH chung (xã)			Kinh phí QH chung (tr.đồng/xã)			Đã phê duyệt QH chi tiết (xã)			Kinh phí QH chi tiết (tr.đồng/xã)			Đã cắm mốc chỉ giới QH (xã)			Đã phê duyệt đề án (xã)			Đang triển khai (xã)			Kinh phí lập đề án (tr.đồng/xã)


			a			b			4												5			7						8			9


			1			Huyện….


			2			Huyện….


						Tổng cộng


						Tỷ lệ đạt %


						Ghi chú:


						* Tổng cộng số xã đã thực hiện; tỷ lệ % so với tổng số xã của tỉnh


						* Kinh phí: Bình quân cho 1 xã đã thực hiện








PB 9c


																																																Phụ lục 9c/BCKT-CT.NTM


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ............................


			STT			Tên huyện			Đề án sản xuất (Đề án)			Mô hình SX hiệu quả (Mô hình)			Hình thức T/chức SX			Nguồn vốn đầu tư phát triển SX															Đào tạo nghề												Chuyển giao KHKT									Đào tạo tập huấn


																		Hỗ trợ của TW (tr.đ)			Ngân sách tỉnh, huyện, xã (tr.đ)			Vốn tín dụng (tr.đ)			Vốn lồng ghép (tr.đ)			Vốn khác (tr.đ)			Số lớp đào tạo nghề (lớp)			Số lao động học nghề (người)			Số lao động có việc làm sau học nghề (người)			Kinh phí đào tạo nghề (tr.đ)			Số lớp chuyển giao KHKT (lớp)			Số người tham gia (người)			Kinh phí chuyển giao KHKT (tr.đ)			Số lớp tập huấn đã triển khai (lớp)			Chuyên đề tập đào tạo tập huấn (Ch.đề)			Số học viên tham gia (người)			Kinh phí (tr.đ)


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1			Huyện….


			2			Huyện….


						Tổng cộng


						Ghi chú:








PB 9d


																																				Phụ lục 9d/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ............................


			TT			Nội dung			ĐVT			Khối lượng XDCB			Nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (triệu đồng)																											Ghi chú


															Tổng vốn			Trung ương			Tỉnh			Huyện			Xã			Lồng ghép			Tổ chức, DN			Dân góp			Khác


																		2011			2011			2011			2011			2011			2011			2011			2011


			1			Giao thông


			-			Nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn đường trục xã, liên xã			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Cứng hóa đạt chuẩn đường trục thôn, xóm			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Làm sạch và không lầy lội đường ngõ, xóm			km


			-			Cứng hóa đường trục chính nội đồng (xe cơ giới đi lại thuận tiện)			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			2			Thủy lợi


			-			Kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			3			Điện


			-			Xây dựng hệ thống điện đảm bảo yêu cầu			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			4			Trường học


			-			Xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia			trường																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			5			Nhà văn hóa


			-			Xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã			nhà																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa và khu thể thao thôn			nhà																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			6			Chợ


			-			Xây dựng chợ đạt chuẩn			chợ																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			7			Nhà ở dân cư


			-			Xóa nhà tạm, dột nát			nhà


			8			Môi trường


			-			Nghĩa trang			NT																																	`


			-			Khu xử lý rác thải			khu








PB 9e


																																																																					Phụ lục 9e/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CHO CHƯƠNG TRÌNH


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ............................


			TT			Tên huyện			Nguồn vốn huy động (triệu đồng)


									Tổng vốn									Trung ương									Tỉnh									Huyện									Xã									Lồng ghép									Tổ chức, DN									Dân góp									Khác


									2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012


			1			Huyện…


			2			Huyện…


						Tổng cộng








PB 9f


																																													Phụ lục 9f/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201.... CỦA TỈNH ............................


			TT			Tên huyện			Nguồn vốn giải ngân và thực hiện (tr.đồng)


									Tổng vốn			Quy hoạch			Xây dựng cơ sở hạ tầng																								Phát triển sản xuất			Tuyên truyền, vận động			Đào tạo, tập huấn			Dạy nghề cho lao động			Quản lý			Nội dung khác


												2010			Giao thông			Thủy lợi			Điện			Trường học			Cở sở vật chất văn hóa			Chợ			Bưu điện			Môi trường			2010			2010			2010			2010			2010			2010


			a			b			1 = (2+3+..+16)			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


			1			Huyện…


			2			Huyện…


						Tổng cộng












Phu bieu BC (Tinh, Huyen, Xa)/phu bieu BC xa.xls

PB 01 


			


									Phụ lục 01/BBKT-CT.NTM


			DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			CỦA XÃ ......................


			TT			Tên đơn vị được kiểm toán			Gh chú


			1


			2


			3








PB 02a


			


															Phụ lục 02a/BBKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			TỪ KHI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA XÃ ......................


															Đơn vị: đồng


			TT			Chỉ tiêu			Số báo cáo			Số kiểm toán			Chênh lệch


			1			2			3			4			5


			1			Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			2			Dự toán được giao trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			3			Kinh phí được nhận trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			4			Kinh phí được sử dụng trong năm


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			5			Kinh phí quyết toán chi NS trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			6			Kinh phí giảm (nộp trả) trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			7			Kinh phí còn dư trong kỳ chuyển sang kỳ sau


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


						Ghi chú:


			- Kinh phí thực nhận trong kỳ là số rút dự toán trong kỳ đối với kinh phí NSTW, NSĐP và là số kinh phí thực nhận (bổ sung nguồn kinh phí) trong kỳ đối với kinh phí khác


			- Kinh phí được sử dụng trong kỳ bằng kinh phí kỳ trước chuyển sang cộng với số rút dự toán trong kỳ đối với kinh phí NSTW, NSĐP và bằng kinh phí kỳ trước chuyển sang cộng với số kinh phí thực nhận trong kỳ của nguồn kinh phí khác


			- Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang và kinh phí còn dư trong kỳ chuyển sang kỳ sau là số được chuyển nguồn bao gồm cả số dư tạm ứng và số dư dự toán








PB 02b


			


																											Phụ lục 02b/BBKT-CT.NTM


			CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			TỪ KHI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA XÃ ......................


																											Đơn vị: đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó


												Sai nội dung			Sai chế độ			Sai khối lượng			Sai đơn giá			…..			Sai khác


			a			b			1			2			3			4			5			6			7


			I			Chi sự nghiệp


			1			Đơn vị A


			2			Đơn vị B (


						.......


						.......


			II			Chi Đầu tư xây dựng


			1			Dự án


			2			Dự án


						...........


						..........


						Tổng cộng


			* Ghi chú: các khoản sai khác cần ghi chi tiết theo từng nội dung chi
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																																	Phụ lục 03/BBKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI)


			TẠI XÃ................


			TT			Tên dự án, công trình được kiểm toán			Số báo cáo			Số được kiểm toán			Số kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó									Vốn đã thanh toán đến thời điểm kiểm toán			Xử lý


																					Sai đơn giá			Sai khối lượng			Sai khác						Tổng số			Trong đó


																																				Nộp NSNN			Giảm thanh toán			Giảm giá trúng thầu			Khác


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


			I			KT giá trị quyết toán được duyệt


			1			Dự án…


			2			Dự án…


			.


			II			KT giá trị quyết toán A-B lập


			1			Dự án…


			2			Dự án…


			.


			III			KT giá trị trúng thầu


			1			Dự án…


			2			Dự án…


			.


						Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung








PB 03a


																								Phụ lục 03a/BBKT-CT.NTM


			BIỂU TỔNG HỢP CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHÊNH LỆCH


			Dự án, công trình: ................................. Tại: xã ……


																								Đơn vị tính: Đồng


			STT			Nội dung công việc			Đơn vị			KL báo cáo			Đơn giá báo cáo			Thành tiền báo cáo			Thành tiền chênh lệch			Ghi chú


												KL kiểm toán			Đơn giá kiểm toán			Thành tiền kiểm toán


			A			B			C			1			2			3=2x1			4			5


			A			Phần sai khối lượng


						Công việc ......


						..........


			B			Phần sai đơn giá


						Công việc ......


						..........


			C			Phần sai khác


						Công việc ......


						..........


						Tổng giá trị báo cáo


						Tổng giá trị kiểm toán


						Ghi chú:


						- Tồng giá trị chênh lệch tại Phụ biểu 04a phải đảm bảo khớp đúng với giá trị chênh lệch của cột 5 tại Phụ biểu 04


						.- Phần sai khác nêu rõ nguyên nhân sai.
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																																	Phụ lục 05/BBKT-CT.NTM


			BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
TẠI … (tên đơn vị đư¬ợc kiểm toán)


			CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI - XÃ......................


																																													Đơn vị: đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định						Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định						Thu hồi kinh phí thừa						Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau						Chuyển quyết toán năm sau						….			Thu khác


												Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB


			1			2						3			6																											8			9


			1


			2


			3


						Tổng cộng


						Ghi chú			- Nội dung kiến nghị khác cần ghi chi tiết


									-  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh


									- Có thể bổ sung các chỉ tiêu khác








PB 09


																											Phụ lục 09/BBKT-CT.NTM


			BIỂU TỔNG HỢP CÁC MỤC TIÊU THỰC HIỆN THEO  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			GIAI ĐOẠN …. CỦA XÃ ............................


			Số TT			Nội dung			Đơn vị tính			Mục tiêu đề ra						Kết quả đạt được												Tỷ lệ % so với mục tiêu						Ghi chú


												Theo đề án được duyệt			Theo QĐ 800/QĐ-TTg			Đến hết Năm 2010			Đến hết Năm 2011			…			Đến hết Năm kiểm toán			Đề án			Theo QĐ 800/QĐ-TTg


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


			I			Mục tiêu đã đạt được


			1			Tiêu chí


			2


			3


			II			Mục tiêu cụ thể đến năm 2015


			1			Tiêu chí


			2			Tiêu chí


			III			Mục tiêu cụ thể đến năm 2020


			1			Tiêu chí


			2			Tiêu chí


			3			Tiêu chí


						Ghi chú:


						Mục tiêu đến 2015 và 2020: Kế hoạch của xã hoàn thành các chỉ tiêu để sơ sánh với đề án và QĐ 800/QĐ-TTg.








PB 9b


																											Phụ lục 9b/BBKT-CT.NTM


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN  XÂY DỰNG NTM


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA XÃ ............................


			Số TT			Nội Dung			Công tác quy hoạch NTM															Lập đề án xây dựng nông thôn mới									Ghi chú


									Đã phê duyệt QH chung			Kinh phí QH chung (tr.đồng)			Đã phê duyệt QH chi tiết			Kinh phí QH chi tiết (tr.đồng)			Đã cắm mốc chỉ giới QH			Đã phê duyệt đề án			Đang triển khai			Kinh phí lập đề án (tr.đồng)


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			1			Quy  hoạch


			2			Lập đề án XD nông thôn mới


						Ghi chú:








PB 9c


																																																Phụ lục 9c/BBKT-CT.NTM


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201.... CỦA XÃ ............................


			STT			Nội dung			Đề án sản xuất (Đề án)			Mô hình SX hiệu quả (Mô hình)			Hình thức T/chức SX			Nguồn vốn đầu tư phát triển SX															Đào tạo nghề												Chuyển giao KHKT									Đào tạo tập huấn


																		Hỗ trợ của TW (tr.đ)			Ngân sách tỉnh, huyện, xã (tr.đ)			Vốn tín dụng (tr.đ)			Vốn lồng ghép (tr.đ)			Vốn khác (tr.đ)			Số lớp đào tạo nghề (lớp)			Số lao động học nghề (người)			Số lao động có việc làm sau học nghề (người)			Kinh phí đào tạo nghề (tr.đ)			Số lớp chuyển giao KHKT (lớp)			Số người tham gia (người)			Kinh phí chuyển giao KHKT (tr.đ)			Số lớp tập huấn đã triển khai (lớp)			Chuyên đề tập đào tạo tập huấn (Ch.đề)			Số học viên tham gia (người)			Kinh phí (tr.đ)


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1			Đề án SX


						….


			2			Mô hình SX


						……


			3			Đào tạo nghề


						…….


			4			Chuyển giao KHKT


						……


			5			Đào tạo nghề


						….


						Ghi chú:


						Ghi cụ thể theo nội dung từng đề án;  mô hình sản xuất; hình thức tổ chức sản xuất; từng nội dung, ngành nghề đào tạo; từng nội dung chuyển giao KHKT….
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																																				Phụ lục 9d/BBKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA XÃ ............................


			TT			Nội dung			ĐVT			Khối lượng XDCB			Nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (triệu đồng)																											Ghi chú


															Tổng vốn			Trung ương			Tỉnh			Huyện			Xã			Lồng ghép			Tổ chức, DN			Dân góp			Khác


																		2011			2011			2011			2011			2011			2011			2011			2011


			1			Giao thông


			-			Nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn đường trục xã, liên xã			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Cứng hóa đạt chuẩn đường trục thôn, xóm			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Làm sạch và không lầy lội đường ngõ, xóm			km


			-			Cứng hóa đường trục chính nội đồng (xe cơ giới đi lại thuận tiện)			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			2			Thủy lợi


			-			Kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			3			Điện


			-			Xây dựng hệ thống điện đảm bảo yêu cầu			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			4			Trường học


			-			Xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia			trường																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			5			Nhà văn hóa


			-			Xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã			nhà																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa và khu thể thao thôn			nhà																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			6			Chợ


			-			Xây dựng chợ đạt chuẩn			chợ																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			7			Nhà ở dân cư


			-			Xóa nhà tạm, dột nát			nhà


			8			Môi trường


			-			Nghĩa trang			NT																																	`


			-			Khu xử lý rác thải			khu
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																																																																		Phụ lục 9e/BBKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CHO CHƯƠNG TRÌNH


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA XÃ ............................


			TT			Nội dung			Nguồn vốn huy động (triệu đồng)


									Tổng vốn									Trung ương									Tỉnh									Huyện									Xã									Lồng ghép									Tổ chức, DN									Dân góp									Khác


									2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012


			1			Quy hoạch


			2			Hạ tầng KT-XH


			2.1			Giao thông


			2.2			Thủy lợi


			2.3			Điện


			2.4			Trường học


			2.5			Cở sở vật chất văn hóa


			2.6			Chợ


			2.7			Bưu điện


			2.8			Môi trường


			3			Tổ chức SX


			4			Tuyên truyền, vận động


			5			Đào tạo, tập huấn


			6			Dạy nghề cho lao động


			7			Quản lý


			8			Nội dung khác


						Tổng cộng








PB 9f


																																										Phụ lục 9f/BBKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA XÃ ............................


			TT			Năm			Nguồn vốn giải ngân và thực hiện (tr.đồng)


									Tổng vốn			Quy hoạch			Xây dựng cơ sở hạ tầng																								Phát triển sản xuất			Tuyên truyền, vận động			Đào tạo, tập huấn			Dạy nghề cho lao động			Quản lý			Nội dung khác


												2010			Giao thông			Thủy lợi			Điện			Trường học			Cở sở vật chất văn hóa			Chợ			Bưu điện			Môi trường			2010			2010			2010			2010			2010			2010


			a			b			1 = (2+3+..+16)			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


			1			2010


			2			2011


			3			2012


						Tổng cộng
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CÁC Ý KIẾN THAM GIA VỀ ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


			STT


			Ý kiến tham gia của Lãnh đạo kiểm toán Nhà nước và các Vụ 


			Nội dung tham gia


			Tiếp thu của khu vực 1


			Ghi chú





			1


			Tổng kiểm toán Nhà nước: Đinh Tiến Dũng


			1. Do CT NTM là chương trình có tầm bao quát lớn, phức tạp, với sự lồng ghép của nhiều CT mục tiêu khác và nhiều loại nguồn vốn. Bộ tiêu chí bao gồm 19 tiêu chí để đánh giá việc thực hiện CT, công tác kiểm toán nên tập trung vào 04 nhóm chính sách phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng NTM.


2. Sắp xếp lại nội dung CT theo các nhóm chính sách và nội dung 19 tiêu chí cho phù hợp với mục tiêu, tiêu chí kiểm toán.


3. Bổ sung phiếu phỏng vấn người dân địa phương có CT NTM trong hệ thống mẫu biểu hồ sơ.


			1. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng kiểm toán Nhà Nước: tại trang 7, làm rõ hơn nội dung của CT bao gồm 04 nhóm chính sách: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng NTM.


2. Sắp xếp, bổ sung nội dung của mục VI, trang 23, Xây dựng tiêu chí kiểm toán theo nội dung của 04 nhóm chính sách và 19 tiêu chí kiểm toán để đánh giá mức độ hoàn thành, tiến độ thực hiện CT.


3. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng kiểm toán Nhà nước, tổ soạn thảo lập mẫu phỏng vấn bổ sung trong mẫu biểu hồ sơ.


			





			2


			Phó Tổng kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành


			1. Cần lấy xã là đơn vị trực tiếp thực hiện CT làm hạt nhân kiểm toán.


2. Xác định các tiêu chí quan trọng để đánh giá (khoảng 04 tiêu chí) vì việc đánh giá 19 tiêu chí có thể quá rộng và không đủ thời gian thực hiện.





			1. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo: đề cương đã tập trung giới thiệu các nội dung cần kiểm toán tại xã. Mẫu biểu biên bản kiểm toán xã được thiết kế với các nội dung chi tiết, cụ thể hơn các mẫu biểu biên bàn kiểm toán khác.


2. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo: theo chỉ đạo của Tổng kiểm toán, tập trung kiểm toán theo 04 nhóm chính sách. Bộ tiêu chí là công cụ để đánh giác mức độ hoàn thành mục tiêu CT. 
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			Phó Tổng kiểm toán Nhà nước: Hoàng Hồng Lạc


			Nhất trí với ý kiến của  Phó Tổng kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành về việc lấy xã làm hạt nhân kiểm toán và giới hạn lại số tiêu chí đánh giá.


			Tiếp thu ý kiến chỉ đạo.
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			Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán: Ông Hoàng Phú Thọ


			1. Hướng dẫn cụ thể phương pháp đánh giá 19 tiêu chí



2. Cần làm rõ phạm vi, đối tượng áp dụng của đề cương kiểm toán.


3. Mẫu biểu hồ sơ mới đã có một số thay đổi đề nghị rà soát lại hệ thống mẫu biểu hồ sơ cho phù hợp với quy định.


4. Cần làm rõ phương pháp thu thập thông tin và đánh giá quá trình thực hiện đến thời điểm kiểm toán và giai đoạn tiếp theo. 


5. Mẫu biểu hồ sơ chung không có kết luận theo mẫu biểu hồ sơ kiểm toán chuyên đề Chương trình mục tiêu. Nếu giữ nguyên phần kết luận theo đề cương thì đề nghị Tổng KTNN quyết định


			1. Theo chỉ đạo của Tổng KTNN, việc kiểm toán cần tập trung vào 04 nhóm chính sách, các tiêu chí là công cụ để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu CT. Trong 


2. Tiếp thu ý kiến, tổ soạn thảo đã nêu phạm vi và đối tượng áp dụng tại mục VI, Tổ chức thực hiện kiểm toán (trang 23).


3. Tiếp thu ý kiến: rà soát lại hệ thống mẫu biểu hồ sơ. Một số mẫu biểu hồ sơ của cuộc kiểm toán chuyên đề có thể khác với mẫu biểu hồ sơ ban hành.


4. Tiếp thu ý kiến: tổ soạn thảo giải trình thêm, trong tiêu chí kiểm toán cần kiểm tra, đối chiếu kế hoạch thực hiện toàn diện mục tiêu CT của địa phương với mục tiêu của CT đến thời điểm kiểm toán và đến các thời kỳ tiếp theo (các mốc thời gian 2015, 2020 theo QĐ 800/QĐ-TTg) để đánh giá và so sánh mức hoàn thành.


5. Đã xóa phần kết luận trong BCKT theo mẫu biểu chung.
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			Vụ Pháp Chế: Ông Lê Huy Trọng


			1. Phương pháp kiểm toán: Cần chỉnh sửa lại phương pháp kiểm toán cho phù hợp với quy định chung của Kiểm toán Nhà nước.



2. Sắp xếp lại nội dung trong phần Xác định mục tiêu kiểm toán cho phù hợp với quy trình thực hiện CT.


			1. Tiếp thu ý kiến: trong phương pháp kiểm toán đã chỉnh sửa và bổ sung một số phương pháp kiểm toán đặc thù: kiểm tra hiện trường, lấy ý kiến phỏng vấn…


2. Tiếp thu ý kiến: đã sắp xếp lại các mục tiêu phù hợp với quy trình thực hiện CT tại trang 15 (công tác chỉ đạo quản lý, điều hành được đưa lên mục đầu tiên)
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			Vụ Tổ chức cán bộ: Ông Doãn Anh Thơ


			1. Nhất trí ý kiến với các đồng chí lãnh đạo KTNN.


2. Làm rõ việc đánh giá các tiêu chí.


			Tiếp thu ý kiến chỉ đạo.
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Sheet1


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


			KTNN CHUYÊN NGÀNH IV						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


						Số:          /BC-CN IV			Hà Nội, ngày        tháng      năm 2012


			V/v báo cáo tiến độ và kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện Quy trình kiểm toán dự án đầu tư lần thứ nhất


						BIỂU TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA SỬA ĐỔI ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MT QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI  CỦA CÁC ĐƠN VỊ TẠI BUỔI HỌP TRỰC TUYẾN


						Kính gửi: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng


			Thực hiện thông báo số 1328/TB-TRSQT ngày 29/11/2011 của Tổ Rà soát Quy trình kiểm toán dự án đầu tư và Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia về phân công nhiệm vụ và chương trình công tác của Tổ, nhóm 1 - Rà soát Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xin báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đợt 1 như sau:


						1. Về tiến độ thực hiện


			Đến nay, Nhóm đã nhận được ý kiến đóng góp của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V về một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung.


						Các thành viên trong nhóm đã nghiên cứu và đã thảo luận về một số nội dung còn bất cập của Quy trình và đề xuất hướng sửa đổi.


						2. Về kết quả rà soát


			STT			Mục sửa			Đề nghị sửa			Ý kiến Tổ soạn thảo			Đơn vị góp ý


			1			Trang 7, Mục 1			5 tiêu chí đã sửa đổi theo QĐ 342/TTg-CP			Tiếp thu ý kiến: Bổ sung nội dung 05 tiêu chí đã chỉnh sửa theo QĐ 342/TTg-CP ngày 20/2/2013			Khu vực II


			2			Trang 11			Phạm vi về nguồn vốn theo nội dung đề cương rất rộng, đề nghị giới hạn lại phạm vi			Tiếp thu ý kiến: Phạm vi nguồn vốn giới hạn lại "kiểm toán nguồn vốn có liên quan" Tổ chỉnh sửa lại phạm vi (Vốn bố trí trực tiếp cho CTr theo QĐ 800/QĐ-TTg)


			3			Trang 16, Mục 2			Bổ sung kiểm toán Ban điều phối Chương trình			Tổ giải trình: Nội dung này  liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán của chuyên ngành III và IV (Kiểm toán các Bộ" Như ý kiến của Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực I đề nghị có sự phối kết hợp của các Vụ chuyên ngành)


			4			Trang 17			Tại Sở TC, bổ sung kiểm toán việc tham mưu của Sở cho Tỉnh về việc điều phối CT			Tiếp thu ý kiến: Bổ sung nội dung này trong phương pháp kiểm toán


			5			Trang 17, 24			Bổ sung kiểm toán công tác giám sát chi của KBNN, bổ sung phương pháp thu thập bằng chứng cho các nội dung kiểm toán, Bổ sung việc kiểm toán công tác chỉ đạo điều hành, các văn bản hướng dẫn, tuyên truyền vận động			Tiếp thu ý kiến: Bổ sung công tác giám sát chi của KBNN trong nội dung KT, bổ sung phương pháp thu thập bằng chứng trong phương pháp kiểm toán, bổ sung công tác chỉ đạo điều hành…trong phương pháp kiểm toán


			6			Mẫu biểu BB xã			Xóa mục kiến nghị			Tổ soạn thảo đề nghị thay Biên bản kiểm toán thành Báo cáo Kiểm toán vì xã là nòng cốt của Chương trình NTM; do vậy cần có kiến nghị để tiếp tục thực hiện.


			7			Phụ biểu 9a			Bổ sung hướng dẫn cách lấy số liệu			Tiếp thu ý kiến: Tổ nghiên cứu để bổ sung thêm trong phương pháp kiểm toán


			1						Bổ sung hướng dẫn kiểm toán tại các Bộ, Ngành, TW có liên quan đến Chương trình: đối với các công tác hướng dẫn thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện CT			Tiếp thu ý kiến:  Như ý kiến của Khu vực II; Tổ ý kiến như mục 3.			Khu vực VII


			2						Làm rõ việc tồ chức kiểm toán lồng ghép theo nội dung hay lồng ghép kinh phí. Đối với Bộ, Ngành, TW đánh giá việc lồng ghép kinh phí thế nào. Đối với địa phương đánh giá thế nào?			Tiếp thu ý kiến: Tổ chức kiểm toán lồng ghép theo nội dung "mục tiêu của Chương trình"; với giới hạn của đề cương chỉ giới hạn ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


			3						Hướng dẫn cụ thể phương pháp đánh giá 19 tiêu chí của CT			Chỉ đưa ra khung hướng dẫn đánh giá 19 tiêu chí theo các văn bản ban hành vì thời gian có hạn và việc đánh giá các tiêu chí phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể của địa phương và sự vận dung linh hoạt của KTV. Các văn bản đưa ra khá cụ thể phương pháp đánh giá các tiêu chí, đề cương chỉ hướng dẫn thêm các tra cứu văn bản còn việc đánh giá chính xác các tiêu chí còn phụ thuộc phần nhiều vào chuyên môn của KTV. Tổ soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để bổ sung và hoàn chỉnh.


			4						Nêu chi tiết hơn nữa các nội dung, phương pháp kiểm toán			Tiếp thu theo ý kiến: Tổ soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh bổ sung.


			5						Công tác tổ chức kiểm toán: chuyên đề riêng hay lồng ghép kiểm toán, lồng ghép nội dung hay kinh phí?			Đã tiếp thu và bổ sung theo ý kiến của KTNN KV II


			6						Tiếp thu ý kiến như Khu vực II: Phạm vi về nguồn vốn theo nội dung đề cương rất rộng, đề nghị giới hạn lại phạm vi; .			Tiếp thu và bổ sung theo ý kiến của KTNN KV II  " tiếp thu ý kiến: (Vốn bố trí trực tiếp cho CTr theo QĐ 800/QĐ-TTg)"


			1						Xác định lại phạm vi nguồn vốn? Rất rộng			Tiếp thu và bổ sung theo ý kiến của KTNN KV II  " tiếp thu ý kiến: (Vốn bố trí trực tiếp cho CTr theo QĐ 800/QĐ-TTg)"			Khu vực IV


			2						Có 20 CTMT QG có nội dung trùng với các tiêu chí của CT, đề nghị đưa vào tỉ lệ vốn của CT đề đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực (3E)			Việc kiểm toán nguồn kinh phí của Chương trình đã giới hạn lại theo nguồn vốn có liên quan đến Chương trình; do đó không đưa thêm tỉ lệ vốn của CT, chỉ đánh giá tuân thủ tỷ lệ vốn tham gia theo quy định của QĐ 800/QĐ-TTg,


			3						Bổ sung phụ biểu danh mục các dự án có liên quan đến NTM trong phần phụ biểu của KHKT			Tiếp thu và bổ sung


			4						Xem xét lại PB04 về nội dung thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến CT			Tiếp thu và chỉnh sửa


			5						Bổ sung phương pháp đánh giá 19 tiêu chi của CT, các phương pháp kiểm tra lại số liệu báo cáo của địa phương về các tiêu chí			Tiếp thu và chỉnh sửa: Tiêu chí đánh giá theo 19 tiêu chí của Chương trình rất rộng, Tổ soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh bổ sung.


			1						Đề nghị xem xét lại phạm vi, giới hạn, mục tiêu, nội dung kiểm toán do các CT đan xen nhau về nội dung và nguồn vốn			Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của KV II, KV VII, KV IV			Khu vực V


			2						Giới hạn lại phạm vi kiểm toán quyết toán kinh phí chương trình do có nhiều nguồn vốn khác nhau			Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của KV II, KV VII  " tiếp thu ý kiến: (Vốn bố trí trực tiếp cho CTr theo QĐ 800/QĐ-TTg)"


			3						Nghiên cứu, bổ sung phương pháp đánh giá 19 tiêu chi của CT			Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của KV VII


			4						Bổ sung phương pháp lựa chọn các dự án kiểm toán, trên cơ sở nào			Tiếp thu ý kiến: Bổ sung trong nội dung trọng yếu và rủi ro kiểm toán


			4						Việc cấp thẻ BHYT do Sở Y tế là chưa chuẩn? Phương pháp kiểm toán việc cấp thể BHYT vì có hiện tượng cấp trùng thẻ BHYT			Nội dung này không phù hợp với đề cương. Tiếp thu bổ sung cho phù hợp.			CN VII


			1						Đề cương giống quy trình kiểm toán, đề nghị hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn các nội dung kiểm toán			Tiếp thu và chỉnh sửa			Khu vực X


			2						Nội dung và mục tiêu lẫn lộn			Tiếp thu và chỉnh sửa


			3						Hoàn thiện để thực hiện trong năm 2013 sau đó chỉnh sửa, tồ chức hội thảo  lấy ý kiến lại			Tiếp thu  ý kiến.


			1						Hướng dẫn cụ thể phương pháp đánh giá 19 tiêu chí của CT			Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của KV VII, KV IV			Khu vực III


			2						Hướng dẫn cụ thể phương pháp thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp số liệu			Tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của KV II


			1			Mục 1, phần 2 (Mục tiêu)			Bổ sung thêm cụm từ "tính đúng đắn, hợp lý, hợp pháp…"			Tiếp thu và chỉnh sửa			Khu vực IX


			2						Nên kiểm toán tại Sở NN và PTNT các nội dung của CT thay vì kiểm toán tại Sở TC			Nội dung chính của phương pháp tổ chức kiểm toán của Đề cương là kiểm toán nguồn vốn do đó vẫn kiểm toán tại đơn vị đầu mối là Cơ quan tài chính của Địa phương "là một trong các cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và là cơ quan quyết toán vốn".


			3						Bổ sung nội dung kiềm toán tại KBNN huyện, đề chương chỉ nêu kiểm toán tại các Phòng, Ban của huyện…			Tiếp thu và chỉnh sửa


			4						Mẫu biểu 01, xem xét nội dung kiến nghị trong BB XNSL của KTV, mẫu biểu 09c: các chỉ tiêu đề án SX, tình hình SX thể hiện cả theo cột và dòng, thay bằng chỉ tiêu nguồn vốn đầu tư			Tiếp thu và chỉnh sửa


			5			Mục 2.7			Kiểm toán tại xã nên điều chỉnh lại: kiểm toán tình hình quyết toán kinh phí NSNN từ khi thực hiện ….			Tiếp thu và chỉnh sửa


			6			Trang 19			Xóa nội dung kết quà CT đã thực hiện vì đã nêu rồi, xóa nội dung đánh giá 3E đối với các dự án đã thực hiện, bổ sung nội dung trọng yếu của cuộc kiểm toán, trọng tâm kiểm toán			Tiếp thu và chỉnh sửa


			1						Bổ sung phương pháp đánh giá 19 tiêu chi của CT,tiêu chí đánh giá 3E			Đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của KV VII, KV IV			Khu vực VIII


			1			Phần thứ nhất			Đề nghị bổ sung thông tin về việc phân cấp quản lý chương trình trong việc chỉ đạo, tổ chức chương trình.			Tiếp thu và bổ sung.			Vụ chế độ (Theo văn bản số 68/CĐ-ĐTDA ngày 26/2/2013 gửi Kiểm toán NN khu vực I)


			2			Phần thứ hai			Đề nghị bổ sung một số tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả để thống nhất thực hiện trong đoàn kiểm toán.			Tiếp thu và đang trong quá trình dự thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện.


			3			Phần thứ hai			Chỉnh sửa một số nội dung và từ ngữ sử dụng trong trình bày:


									Mục A.I.1,2,4: Bỏ từ “kiểm tra”			Tiếp thu ý kiến.


									Mục A.II.2: Thống nhất dùng từ “kiểm toán”, bỏ từ “kiểm tra”			Tiếp thu ý kiến.


									Mục A.I.3: Đề nghị xem xét lại vì đây là nội dung kiểm toán và trùng với nội dung kiểm toán các mục tiêu khác			Tiếp thu ý kiến và xem xét lại.


									Mục A.I.4: Đề nghị xem xét lại vì việc trình bày mục tiêu KT tính kinh tế, hiệu lực, hiệu qủa bao gồm: Các mục tiêu của chương trình, tính kinh tế, hiệu quả của việc quản lý vốn đầu tư, hiệu quả kinh tế xã hội, tính hiệu lực còn chưa rõ ràng và lẫn với nội dung kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả.			Tiếp thu ý kiến và xem xét lại.


									Mục A.II: Đề nghị không phân chia “nội dung tổng quát” và “nội dung cụ thể” và Mục A.II.2 đề nghị đổi thành “Nội dung kiểm toán tại các đơn vị” cho phù hợp với nội dung của Mục.			Tổ tiếp thu và giữ nội dung tổng quát và mục A.II.2 bổ sung thêm kiểm toán tại các đơn vị.


									Mục A.IV.1: Đề nghị trình bày rõ ràng giữa “nội dung trọng yếu” (trọng tâm) và “mức trọng yếu” . Hơn nữa, các “trọng yếu” hiện tại đang trình bày chính là các “nội dung kiểm			Tiếp thu và đang trong quá trình dự thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện.


									Mục A.IV.2.3: Đề nghị xem xét lại vì rủi do phát hiện được xác định dựa trên rủi ro kiểm toán mong muốn của KTV và rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát. Những nội dung trình bày tại mục này không phù hợp và trùng lặp với rủi ro kiểm soát.			Tiếp thu ý kiến và xem xét lại.


									Mục A.VI - Tổ chức thực hiện kiểm toán: Đề nghị bổ sung phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán do nội dung hiện tại của mục này là các “nội dung kiểm toán”			Tiếp thu ý kiến và bổ sung thêm.


			4 (Đối với mẫu biểu kiểm toán)			(Mẫu số 01/KHKT/CT.NTM)			II.2 – Phương pháp kiểm toán:
Đề nghị chỉ nêu một số phương pháp kiểm toán đặc thù theo hướng dẫn của hệ thống mẫu biểu kiểm toán.			Tiếp thu ý kiến.


									Bỏ mục 2.1			Tiếp thu ý kiến.


									VI.2: Bố trí các tổ KT: Đề nghị xem lại “Tổ KT tổng hợp thu tại Sở TN&MT, Sở Xây dựng”, “Tổ kiểm toán tổng hợp Sở Tài chính, Cục thuế” (KT chương trình MTQG NTM có  KT thu không?, có KT tại Cục thuế không?). Mặt khác, Đoàn KT chỉ phân tổ thành “KT tổng hợp” tại Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế và “KT dự án”. Vậy Đoàn có bố trí tổ KT tại Kho bạc, Sở KH&ĐT,…(theo danh mục các đơn vị được kiểm toán) không?			Tổ xin giải trình: Trong kiểm toán hương trình MT quốc gia về NTM không có kiểm toán thu do vậy chỉ bố trí tổ kiểm toán tổng hợp tại các Sở chuyên môn và quản lý, trong đó có Kho bạc NN và sở KH&ĐT. Không bố trí tổ kiểm toán tại Cục Thuế.


									Phụ lục: Đề nghị xem lại số thứ tự và ký hiệu các Phụ lục do bị trùng số hoặc ký hiệu lẫn với mẫu biểu kế hoạch của			Tiếp thu ý kiến.


						Mẫu số 02a/BCKT-CT.NTM			Đề nghị xem lại phần ký (Báo các KT tại huyện do tổ KT lập nhưng lại thiết kế Trưởng đoàn và Kiểm toán trưởng ký là không phù hợp)			Tiếp thu ý kiến.


						Mẫu số 01/BBKT-CT.NTM			Đề nghị chuyển thành mẫu BB KT cho thống nhất với hệ thống mẫu biểu hồ sơ KT hiện hành. Mặt khác, nội dung mẫu biểu hiện tại chưa phù hợp với tiêu đề (Tiêu đề là BB xác nhận số liệu nhưng tại khổ đầu, trang 51 lại nêu “BC KT được lập trên cơ sở các bằng chứng KT, BB xác nhận số liệu và tình hình KT của tổ kiểm toán tại…và các tài liệu có liên quan. BC KT gồm các nội dung sau:”, Biên bản xác nhận nhưng thiết kế cả “kiến nghị kiểm toán”,…)			Tiếp thu ý kiến và Tổ xin giải trình: Theo ý kiến tham gia, kiểm toán tại xã là nòng cốt của Nông thôn mới do vậy, Tổ xin chuyển thành Báo cáo kiểm toán tại xã và đổi thành 02b/BCKT-NTM


						Mẫu số 01a, b, c/BBKT-CT.NTM			Đề nghị chuyển thành mẫu Biên bản kiểm toán cho thồng nhất với hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán hiện hành và đề nghị chỉnh sửa bỏ phần kết luận – kiến nghị do Biên bản xác nhận không có kết luận, kiến nghị.			Tiếp thu ý kiến.


			1						Phân tích nguồn vốn của CT vì nguồn chủ yếu từ thu SD đất			Nguồn thu từ SD đất cũng thuộc nguồn kinh phí có liên quan đến NSNN; tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của các đơn vị.			Khu vực XIII


			2						Phân tích nguồn vốn của CT từ đóng góp của nhân dân			Tiếp thu ý kiên: Do xác định lại phạm vi "vốn trực tiếp của QĐ 800/QĐ-TTg" do vậy vốn đóng góp của dân chỉ để xác định tỷ lệ tham gia và tuân thủ của địa phương cho Chương trình.
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


			KTNN CHUYÊN NGÀNH IV						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


						Số:          /BC-CN IV			Hà Nội, ngày        tháng      năm 2012


			V/v báo cáo tiến độ và kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện Quy trình kiểm toán dự án đầu tư lần thứ nhất


						BIỂU TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA SỬA ĐỔI ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MT QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI  CỦA CÁC VỤ THAM MƯU


						Kính gửi: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng


			Thực hiện thông báo số 1328/TB-TRSQT ngày 29/11/2011 của Tổ Rà soát Quy trình kiểm toán dự án đầu tư và Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia về phân công nhiệm vụ và chương trình công tác của Tổ, nhóm 1 - Rà soát Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xin báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đợt 1 như sau:


						1. Về tiến độ thực hiện


			Đến nay, Nhóm đã nhận được ý kiến đóng góp của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V về một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung.


						Các thành viên trong nhóm đã nghiên cứu và đã thảo luận về một số nội dung còn bất cập của Quy trình và đề xuất hướng sửa đổi.


						2. Về kết quả rà soát


			STT			Mục sửa			Đề nghị sửa			Ý kiến Tổ soạn thảo			Đơn vị góp ý


			1						Rà soát các lỗi văn bản, thống nhất dùng các chữ viết tắt, kiểm tra lại một số mục không có nội dung cụ thể (trang 20 mục 2.1)			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa			Vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán


			2			Quyết định ban hành Đề cương			Sửa lại căn cứ ban hành			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			3			Phần thứ hai của Đề cương			Mục A.I.1,2,4 : bỏ từ "kiểm toán"; Mục A.I.3 và A.I.4: đề nghị phân biệt giữa mục tiêu với nội dung, phương pháp kiểm toán			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa: đã chỉnh sửa lại thành "Đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực và kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình"


			4			Mục A.IV.1			Sửa tiêu đề mục A.IV và A.IV.1 "trọng yếu" thành "trọng tâm" cho phù hợp với nội dung trình bày của mục; Bỏ đoạn " Ngoài ra, ngay từ giai đoạn… và giảm rủi ro kiểm toán ".			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			5			Mục A.IV.2.3			Xem xét lại những nội dung trình bầy tại mục này không phù hợp với nội dung rủi ro phát hiện và nhầm lẫn với rủi ro kiểm soát.			Rủi ro phát hiện có nội dung trùng lắp với rủi ro kiểm soát và rủi ro tiềm tàng, tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến và không đưa ra nội dung rủi ro phát hiện trong dự thảo đề cương


			6			Mục A.VI.2			Đề nghị chuyển sang phần khác vì đây là nội dung kiểm toán, không phải phương thức tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán.			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			7			Các tiêu chí kiểm toán			Nghiên cứu và bổ sung phương pháp đánh giá 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia.			Đề cương đã đưa ra các tài liệu, văn bản pháp luật, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật…làm khung cho việc xác định các tiêu chí. Do lĩnh vực của 19 tiêu chí bao trùm các mặt kinh tế, xã hội, môi trường, y tế, giáo dục…với thời gian có hạn và việc đanh giá các tiêu chí cần vận dụng nhiều bộ môn chuyên ngành, tiêu chuẩn kỹ thuật..Điều này phụ thuộc vào chuyên môn của KTV trong quá trình thực hiện. Đề cương đưa ra các văn bản hướng dẫn, cách tra cứu đến từng tiêu chuẩn và quy phạm của từng bộ môn, giúp KTV cơ bản nắm được phương pháp đánh giá


			8			Đề cương hướng dẫn "Tổng hợp số liệu về nguồn vốn và chi phí ĐT và các tiêu chí khác của Ctr để đánh gia kết quả thực hiện Ctr			Xem xét việc chỉ sử dụng số liệu báo cáo của địa phương để đánh giá liệu có chính xác không, có cần thực hiện kiểm toán sự đúng đắn, trung thực của các thông tin báo cáo không?			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			9						Làm rõ phạm vi áp dụng Đề cương là cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (Thành phố) và trình bày rõ phương thức tổ chức cuộc kiểm toán là cuộc kiểm toán chuyên đề hay lồng ghép với cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			10			Mẫu số 01/KHKT/CT-NTM Phần thứ nhất , Khảo sát và thu thập thông tin			Xem xét lại các thông tin trình bày cho phù hợp với nội dung mục tiêu, cũng như giới hạn hướng dẫn của Đề cương là áp dụng đối với kiểm toán CTMT nông thôn mới tại tỉnh.			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, giới hạn lại đề cương hướng dẫn trong phạm vi Tỉnh,Thành phố.


			11			Mẫu số 01/KHKT/CT-NTM Phần thứ hai, II.2 Phương pháp kiểm toán			Trình bày theo hướng dẫn của Hệ thống mẫu biểu kiểm toán chung của ngành; Xem xét việc có sử dụng một số phương pháp kiểm toán đặc thù được sử dụng đối với kiểm toán CTMT quốc gia để trình bày và hướng dẫn thêm; Chuyển đoạn "Kiểm toán một số nội dung cụ thể tại các cơ quan quản lý nhà nước ... tham nhũng, lãng phí." sang phần khác.			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, bổ sung phương pháp kiểm tra hiện trường


			12			Mẫu số 01/KHKT/CT-NTM Phần thứ hai, III.1			Xem xét lại chú thích "Đơn vị được kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số 02/KHKT-CTMT)" và Phụ lục về Tình hình thực hiện CTMT tại tỉnh (TP). Bổ sung thêm phụ biểu về danh sách các đơn vị được kiểm toán			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa: bổ sung thêm phụ biểu 01b/KHKT-CT. NTM


			13			Mẫu số 01/KHKT/CT-NTM phần thứ hai, VI			Mục 2 chuyển sang Phụ lục và trình bày thống nhất với hướng dẫn tại Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của ngành; Sửa chú thích "Phân công chi tiết các tổ kiểm toán theo phụ biểu số 02" cho phù hợp với số thứ tự của Phụ lục. Xem xét lại việc phân tổ tại mục 2 này.			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			14			Mẫu số 01/KHKT/CT-NTM phần thứ hai, Phụ lục			Xem lại số thứ tự và ký hiệu của Phụ lục bị trùng số , thừa thiếu; Đề nghị sử dụng từ "phụ lục" thay cho "phụ biểu" để đảm bảo thống nhất với hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của ngành.			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			15			Mẫu số 02, 02a/BCKT-CT.NTM			Đề nghị không nêu rõ địa điểm báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về "KTNN khu vực I.." tại mục 3 phần thứ ba;			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			16			Mẫu biểu 02b/BCKT-NTM			Điều chỉnh thành Biên bản kiểm toán đối với đơn vị cấp xã			Tiếp thu ý kiến và đều chỉnh thành Biên bản kiểm toán: biểu 01/BBKT-CT.NTM; trong BB kiểm toán thay mục kiến nghị bằng mục ý kiến của đơn vị


			17			Các mẫu biểu 01a, 01b…/BBKT-CT.NTM			Bỏ nội dung Biên bản được thông qua ….biên bản được lập….bổ sung thêm nội dung các phụ biểu đính kèm			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa: chỉnh sửa theo ý kiến tham gia


			1						Đề nghị thống nhất tên gọi của dự thảo vì trong dự thảo văn bản tồn tại nhiều tên gọi			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa			Vụ Pháp chế


			2						Đề nghị rà soát, sửa lại các lỗi chính tả, viết tắt như: “CTr, CT, DN…” trong toàn bộ nội dung Đề cương cho thống nhất và phù hợp.			Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa


			1						Không có ý kiến						Vụ Tổng hợp
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Phụ biểu 01


NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG



TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


 GIAI ĐOẠN 2010 -:- 2020 PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTg NGÀY 04/6/2010


			TT


			Bộ, Ngành Trung ương


			Nhiệm vụ cụ thể


			Quy định tại





			1


			Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung “ Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn”



- Hướng dẫn thực hiện các nội dung: Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (Nghị quyết 30a của Chính phủ) theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo; Thực hiện các chương trình an sinh xã hội.


			Điểm c, tiểu mục 3 (tiểu mục 4), mục IV, Điều 1, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010





			2


			Bộ Kế hoạch và Đầu tư


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung “Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn”



- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan cân đối và phân bổ nguồn lực cho Chương trình thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, quản lý thực hiện Chương trình


			Điểm c, tiểu mục 5, mục IV; Điểm c, tiểu mục 1, mục VII, Điều 1, QĐ 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010





			


			


			- Cùng với Bộ Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình


			Điểm b, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, QĐ 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010





			3


			Bộ Tài chính


			- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định vốn từ ngân sách đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với các Đề án, dự án của Chương trình; giám sát chỉ tiêu; tổng hợp quyết toán kinh phí Chương trình; cơ chế lồng ghép các nguồn vốn.


			Điểm d, tiểu mục 1, mục VII, Điều 1, Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010





			


			


			- Cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình


			Điểm b, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, QĐ 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010





			


			


			- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế quản lý tài chính của Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015


			Khoản 3, Điều 4, QĐ 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012
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			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


			- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nội dung “Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”;



- Hướng dẫn thực hiện nội dung: “Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã”;



- Hướng dẫn thực hiện các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao; Tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; Cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống theo phương châm “mỗi làng một sản phẩm”, phát triển ngành nghề theo thế mạnh của địa phương;



- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện các nội dung: Phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã;



Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn.



- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện các nội dung:



+ Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn



+ Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn theo quy hoạch, gồm: Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước trong thôn, xóm; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải ở các xã; chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang; cải tạo, xây dựng các ao, hồ sinh thái trong khu dân cư, phát triển cây xanh ở các công trình công cộng….


			Điểm c, tiểu mục 1 (tiểu mục 2, tiểu mục 3, tiểu mục 5, tiểu mục 9), mục IV, Điều 1, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010





			


			


			- Chủ trì phối hợp với Bộ ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành nội dung, tài liệu đào tạo, tổ chức tập huấn cán bộ xây dựng NTM.


			Tiểu mục 5, mục VI, Đ1, QĐ 800/QĐ-TTg 





			


			


			- Là cơ quan thường trực Chương trình xây dựng NTM, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo trung ương chỉ đạo thực hiện Chương trình trên phạm vi cả nước:



+ Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng NTM: Sổ tay, đề cương đánh giá thực trạng, đề cương xây dựng đề án xây dựng NTM cấp xã, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia NTM, quy hoạch sản xuất …



+ Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ;



+ Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương và Chính phủ. (Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó trưởng ban thường trực)


			Điểm b, tiểu mục 1, mục VII, Điều 1, Quyết định 800/QĐ-TTg (04/6/2010);  



K1, Đ18, Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (13/4/2011)





			


			


			- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện các nội dung có liên quan trong Chương trình


			Điểm d, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, QĐ 193/QĐ-TTg (02/02/2010)





			


			


			- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.



- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc xét công nhận và công bố địa phương (xã, huyện, tỉnh) đạt tiêu chuẩn “nông thôn mới”.


			Điều 2, Quyết đinh số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009





			


			


			- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát lại mục tiêu, danh sách cụ thể các xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2015 để trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chính thức cho từng địa phương


			Điểm h, mục 2, Thông báo 169/TB-VPCP (09/5/2012)









			


			


			Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015:



- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;



- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình;



- Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban, một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam và một số cơ quan có liên quan;



- Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình gồm các nhà khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để giúp Ban Chỉ đạo Chương trình tổ chức triển khai nhiệm vụ của Chương trình.


			Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012





			


			


			- Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn về HTX, tổ hợp tác, trang trại và tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh; tổ chức xây dựng các mô hình điểm về trang trại, tổ hợp tác, HTX, liên kết kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn đại diện cho các vùng và ngành hàng; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về HTX, tổ hợp tác và trang trại và các hoạt động tăng cường năng lực quản lý nhà nước khác.


			Điểm b, K2, Đ12, Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (13/4/2011)





			


			


			- Chủ trì, chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng thử nghiệm một số mô hình để xác định mức hỗ trợ kinh phí và chế độ quản lý (xây dựng các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ, chế biến nông sản) phù hợp


			Điểm d, K2, Đ12





			


			


			- Chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan đề xuất kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm, giữa kỳ và khi kết thúc Chương trình;



- Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán thực hiện Chương trình hàng năm trình Chính phủ quyết định.


			Điểm d, K1, Đ14





			


			


			- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương theo kỳ 6 tháng và cả năm.


			Điểm c, K2, Đ14
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			Bộ Công an


			- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” với các nội dung sau: Ban hành nội quy, quy ước làng xóm về trật tự, an ninh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu; Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và chính sách tạo điều kiện cho lượng lực lượng an ninh xã, thôn, xóm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới.


			Điểm c, tiểu mục 11, mục IV, Điều 1, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010
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			Bộ Xây dựng


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung: “Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã”;



- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thành quy hoạch ở các xã theo tiêu chí nông thôn mới;


			Điểm c, tiểu mục 1, mục IV và Điểm đ, tiểu mục 1, mục VII, Điều 1, Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010





			


			


			- Hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, tổ chức khoa học, cơ quan tư vấn về quy hoạch xây dựng nông thôn;



- Xây dựng nội dung và phương pháp lập quy hoạch xây dựng nông thôn phù hợp với tình hình mới;



- Phối hợp với các địa phương tập huấn, đào tạo cán bộ địa phương về công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn.


			Điểm a, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010





			


			


			- Cùng với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung, hướng dẫn, hỗ trợ các xã xây dựng quy hoạch nông thôn mới để đến hết năm 2011 cơ bản hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước. 


			Điểm c, mục 3, Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 20/8/2010





			


			


			- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp Ban chỉ đạo Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểm tra, đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, định kỳ 6 tháng báo cáo Ban chỉ đạo.


			Điều 17, Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT (28/10/2011)
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			Bộ GTVT


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung: “Hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã”;


			Điểm c, tiểu mục 2, mục IV, Đ1, QĐ 800/QĐ-TTg 





			


			


			- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện các nội dung có liên quan trong Chương trình


			Điểm d, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, QĐ 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010
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			Bộ Giáo dục và Đào tạo


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung: “Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã”;



- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn


			Điểm c, tiểu mục 2 (tiểu mục 6), mục IV, Điều 1, QĐ số 800/QĐ-TTg
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			Bộ Y tế


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung: “Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã”;



- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện đề án Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn


			Điểm c, tiểu mục 2 (tiểu mục 7), mục IV, Điều 1, QĐ số 800/QĐ-TTg
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			Bộ Nội vụ


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung: “Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ”;



- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện: Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn


			Điểm c, tiểu mục 2 (tiểu mục 10), mục IV, Điều 1, QĐ số 800/QĐ-TTg





			


			


			- Rà soát cơ chế, chính sách về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng được việc xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch.


			Điểm c, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, QĐ 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010
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			Bộ Công Thương


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung: “Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã”;


			Điểm c, tiểu mục 2, mục IV, Điều 1, QĐ 800/QĐ-TTg ngày 04/ 6/2010





			


			


			- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện các nội dung có liên quan trong Chương trình


			Điểm d, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, QĐ 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010





			


			


			1. Cục Công nghiệp địa phương:


- Đơn vị đầu mối tổng hợp xây dựng kế hoạch thực hiện, thường trực giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị có lien quan.



- Đầu mối theo dõi tổng hợp báo cáo chung về tình hình thực hiện của các cơ quan đơn vị, địa phương lien quan đến nhiệm vụ của Bộ về Chương trình MTQG xây dựng NTM báo cáo lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo Bộ Công Thương theo quy định.


- Hướng dẫn các Sở Công Thương xây dựng kế haochj hỗ trợ từ NSTW cho đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN giai đoạn 2011-:-2015 và hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia để thúc đẩy phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các xã NTM.


- Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình tại các địa phương; tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trong và ngoài nước.



- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo trao đổi học tập kinh nghiệm trong xây dựng NTM; kêu gọi các tổ chức, cá nhân (đặc biệt là các Doanh nghiệp, Tổng công ty, Tập đoàn, …thuộc Bộ) tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác có lien quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình.


2. Tổng cục Năng lượng



- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê đánh giá hiện trạng hệ thống lưới điện nông thôn, tỷ lệ số hộ sử dụng điện theo tiêu chí số 4 trên địa bàn toàn quốc, xây dựng cơ sở dữ liệu và kế hoạch đầu tư, huy động vốn để phát triển hệ thống lưới điện nông thôn phù hợp kế hoạch triển khai Chương trình xây dựng NTM của địa phương.


- Rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện nông thôn. Đề xuất cây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện nông thôn.



3. Vụ Thị trường trong nước



- Đầu mối theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện tiêu chí số 7 (chợ nông thôn).



- Tiến hành rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý, phát triển chợ nông thôn, trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp để triển khai thực hiện.


- Hướng dẫn Sở Công Thương các địa phương lập kế hoạch kinnh phí hỗ trợ, đầu tư xây dựng chợ hang năm, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ, gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Hướng dẫn huy động các nguồn vốn khác cho đầu tư xây dựng và quản lý chợ nông thôn.


- Phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 361:2006 “Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế” phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và có các văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất cho các địa phương, phù hợp với điều kiện nguồn lực, phong tục tập quán và văn hóa nông thôn theo vùng, miền.


4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam



- Trên cơ sở mục tiêu chung của Chính phủ đề ra tại Quyết định số 800/QĐ-TTg; căn cứ kế hoạch của các tỉnh, thành phố về kế hoạch thực hiện tiêu chí số 4, phối hợp với Tổng cục Năng lượng và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch cụ thể để thực hiện tiêu chí điện nông thôn theo từng năm và cả giai đoạn. Phối với Ban Chỉ đạo các địa phương và các đơn vị liên quan để huy động, bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện phù hợp với kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố.


- Chỉ đạo các Công ty Điện lực và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và ưu tiên bố trí, cân đối nguồn vốn thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn).



5. Các cơ quan thông tin truyền thông thuộc Bộ phối hợp với các đơn vị lien quan tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và những lợi ích của Chương trình MTQG xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân để tham gia xây dựng NTM. Trong đó chú trọng tuyên truyền về các hoạt động của Bộ Công Thương, Ngành Công Thương trong triển khai thực hiện xây dựng NTM.


			Mục IV, Phần II, Kế hoạch kèm theo QĐ 6288/QĐ-BCT ngày (30/11/2011) của Bộ Công Thương





			12


			Bộ Khoa học và Công nghệ


			Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015:



- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;



- Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.


			Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012





			13


			Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


			- Cùng với các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn quốc


			Điểm 5, mục VI, Điều 1, Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011





			


			


			- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan Chính phủ với cơ quan của Đảng, nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (12 năm 2010)


			Tiểu mục 12, mục I, KH công tác BCĐTW năm 2010 và 2011 số 436/KH-BCĐXDNTM (20/9/2010)





			14


			Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


			- Hướng dẫn thực hiện nội dung: “Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã”;



- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới


			Điểm c, tiểu mục 2 (tiểu mục 8), mục IV, Đ1, QĐ 800/QĐ-TTg





			15


			Bộ Thông tin và Truyền thông


			- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung: Thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới


			Điểm c, tiểu mục 8, mục IV, Điều 1, QĐ số 800/QĐ-TTg





			


			


			- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong cả nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, mở các chuyên trang chuyên mục, tăng cường thời lượng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.


			Điểm 3, mục III, Đ1, QĐ 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011





			


			


			- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện các nội dung có liên quan trong Chương trình


			Điểm d, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, QĐ 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010





			16


			Bộ Tài nguyên và Môi trường


			- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện các nội dung có liên quan trong Chương trình


			Điểm d, tiểu mục 2, mục V, Điều 1, QĐ 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010





			17


			Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


			- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng của các ngân hàng tham gia thực hiện chương trình


			Điểm e, tiểu mục 1, mục VII, Điều 1, QĐ 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010
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NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CỦA TỈNH


TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


 GIAI ĐOẠN 2010 -:- 2020 PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTg NGÀY 04/6/2010


			TT


			Sở, ngành


			Nhiệm vụ cụ thể


			Quy định tại





			1






			Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; Ban Chỉ đạo Chương trình của tỉnh, thành phố


			- Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình, bố trí vốn thực hiện Chương trình;



- Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại khu vực thuộc phạm vi quản lý. Tổng hợp báo cáo quá trình thực hiện, đề xuất và kiến nghị (nếu có) và các biện pháp giải quyết vướng mắc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải quyết;



- Quản lý, giám sát việc thực hiện Chương trình, tổ chức tổng kết đánh giá theo từng năm và toàn bộ Chương trình;



- Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ địa phương về công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;



- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quy hoạch xây dựng nông thôn và các cơ chế, chính sách có liên quan;



- Thành lập các ban chuyên trách giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai công tác lập và thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn, đảm bảo tiến độ của Chương trình.


			Tiểu mục 1, mục V, QĐ số 193/QĐ-TTg (02/2/2010)





			


			


			- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, Tổ giúp việc và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn Ban QLDA xã tổ chức quản lý các dự án theo đúng các quy định của Nhà nước và quy định tại Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài Chính



- Thường xuyên, định kỳ và đột xuất kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại Ban QLDA xã


			K2, Đ13, Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 (áp dụng tại 11 xã thí điểm)





			


			


			- Tỉnh ủy, thành Ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới cụ thể hóa tiêu chí nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện của địa phương; đồng thời rà soát đánh giá hiện trạng đạt được của từng tiêu chí so với Bộ tiêu chí quốc gia (19 tiêu chí) để xác định mục tiêu xã, huyện đạt nông thôn mới toàn diện và số xã đạt những tiêu chí quan trọng của tỉnh, thành phố; phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới và năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.



- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Nội dung đề án phải xác định được mục tiêu, nội dung của 19 tiêu chí nông thôn mới, kế hoạch và giải pháp cụ thể triển khai, trong đó, xác định cụ thể tiêu chí nào hoàn thành vào năm 2015 triển khai thực hiện trước, chỉ tiêu còn lại hoàn thành vào năm 2020 để phân bổ nguồn lực hợp lý.



- Huy động tổng hợp các nguồn lực (gồm vốn của nhà nước hỗ trợ hiện có của các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu, đóng góp của người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước, nguồn hợp pháp khác và nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình) theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó dân làm là chính


			Thông báo số 221/TB-VPCP (20/8/2010)





			


			


			- Cụ thể hóa, hướng dẫn cho phù hợp với điều kiện đặc điểm của địa phương và chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.



- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan thường trực chương trình



- Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã. Trường hợp thành lập, thành phần Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định


			Điểm a, K3, Đ4 và K1, Đ19, Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (13/4/2011)





			


			


			- Hàng năm, căn cứ nguồn vốn trung ương giao và nguồn vốn địa phương, phân bổ vốn cho các huyện, xã


			Điểm d, K4, Đ11





			


			


			- Huy động nguồn lực của địa phương, của các đơn vị, tổ chức, các tầng lớp dân cư trong và ngoài tỉnh và lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện


			K3, Đ15





			


			


			- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện công tác quy hoạch nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu, tiến độ Ban chỉ đạo Trung ươngđã đề ra. Định kỳ 6 tháng báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


			K5, Đ18, Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT (28/10/2011)









			


			


			- Đề án cấp huyện: Sau khi nhận được Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về hồ sơ đề án của huyện, trong thời hạn 5 ngày (ngày làm việc), UBND Thành phố có văn bản trả lời UBND huyện.


			K1, Đ7, Quy định kèm QĐ 6330/QĐ-UBND (23/12/2010)-TP Hà Nội



Áp dụng: TP Hà Nội





			


			


			1- Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố xây dựng kế hoạch Chương trình hàng năm, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các sở, ngành xây dựng các đề án, dự án đầu tư và bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo triển khai thực hiện các đề án, dự án đã xây dựng có hiệu quả, đúng tiến độ, đạt các mục tiêu của Chương trình đề ra.



2- Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo HĐND Thành phố tiếp tục nghiên cứu, ban hành nghị quyết về các cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; bố trí đủ nguồn lực thực hiện đạt các chỉ tiêu của Chương trình hàng năm. Tổ chức kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ giám sát các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, HĐND và UBDN các quận, huyện, thị xã trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình.



3- Các ban đảng Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp và chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình. Đồng thời tổ chức giám sát, kiểm tra cấp ủy các quận, huyện, thị xã, các cơ quan Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.



4- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái, tự giác tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân.


			Mục 1 -:- 4, Phần thứ ba, Chương trình 02-CTr/TU (29/8/2011)-TP Hà Nội



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Nông nghiệp và PTNN


			Là Cơ quan thường trực chương trình. Cơ quan thường trực chương trình chủ trì phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Chương trình và có nhiệm vụ:



- Thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh, hướng dẫn các huyện lập kế hoạch hàng năm, tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM từng năm trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh;



- Tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình về xây dựng NTM của các huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn;



- Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phù hợp với điều kiện ở địa phương;



- Thực hiện một số nội dung của dự án đầu tư, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới khi được UBND tỉnh giao.



- Giúp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo theo quy định của tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương;



- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.


			K1, Đ19, Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (13/4/2011)





			


			


			- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ các HTX, tổ hợp tác, chủ trang trại của tỉnh; tổ chức xây dựng các mô hình trang trại, tổ hợp tác, HTX, liên kết kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn


			Điểm b, K2, Đ12





			


			


			Đề án cấp huyện: Thực hiện lập, phê duyệt đề án


+ Sau khi hoàn thiện dự thảo đề án, UBND huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố làm đầu mối lấy ý kiến các Sở ngành liên quan.



+ Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo (bằng văn bản) về một số nội dung cơ bản của đề án, làm cơ sở cho UBND huyện báo cáo HĐND huyện.


			K3, Đ4, Quy định kèm QĐ 6330/QĐ-UBND (23/12/2010)-TP Hà Nội



Áp dụng: TP Hà Nội





			


			


			- Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình và hồ sơ Đề án của huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi phiếu lấy ý kiến của các đơn vị. Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), các Sở ngành liên quan phải gửi Sở Nông nghiệp và PTNT ý kiến của mình. Sau 5 ngày (ngày làm việc) Sở Nông nghiệp và PTNT  phải tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.


			Khoản 1, Điều 7





			


			


			- Có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện của các địa phương, đề xuất báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND Thành phố


			Khoản 2, Điều 8





			


			


			- Là cơ quan Thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho UBND Thành phố kế hoạch công tác cụ thể (hàng năm, quý) để chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này.



- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố.



- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan Căn cứ nội dung Chương trình số 02/CTr-TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành Hướng dẫn về chuyên môn để các đơn vị thực hiện.



- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đọa làm tốt công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, đưa vào các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất để phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nhân dân.



  Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão úng, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều, thủy lợi đấp ứng yêu cầu về phóng chống lụt bão, úng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.



  Triển khai thực hiện chương trình nước sạch và VSMT nông thôn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.



  Trong năm 2012, tập trung hoàn thành các dự án quy hoạch chuyên ngành; tham mưu thực hiện Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xay dựng hạ tầng nông thôn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, chương trình trọng điểm


			Điểm 1, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội





			


			


			- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình) phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình của Thành phố


			Mục 6, Phần thứ ba, Chương trình 02-CTr/TU (29/8/2011)-TP Hà Nội



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Lao động Thương binh và Xã hội


			- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.



- Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị trên cơ sở, bám sát các mục tiêu của kế hoạch Thành phố đề ra. Chỉ đạo hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả Đề án dậy nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên con em các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người bị thu hồi đất canh tác. Kiểm tra, chỉ đạo nâng cấp chất lượng dạy nghề, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề công lập, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Quan tâm hơn nữa các phiên giao dịch việc làm tại khu vực nông thôn. Tìm kiếm phát trienr và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, khuyến khích và tạo điều kiện để các hộ thuộc diện chính sách xã hội, lao động nông thôn tham gia. Triển khai đồng bộ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân nông thôn.



- Năm 2012, tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu: Thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 15 triệu/người/năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt 45%; số lao động được tạo việc làm mới trong nông thôn 70.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đạt 1,5% (23.000 hộ thoát nghèo); tỷ lệ hồ nghèo còn 4,2%.


			Điểm 9, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Kế hoạch và Đầu tư


			- Tổng hợp chung nhu cầu vốn của các địa phương và các Sở ngành để thực hiện nội dung kế hoạch, đồng thời chủ động tham mưu cho UBND Thành phố hàng năm trình HĐND Thành phố bố trí ngân sách cấp TP dành tối thiểu 35% vốn đầu tư XDCB tập trung cho phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; trong đó ưu tiên kinh phí đầu tư thực hiện các nội dung về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn Thành phố, các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia; các chương trình, đề án, nhiệm vụ mục tiêu Thành phố (bao gồm kinh phí TP trực tiếp thực hiện và bổ sung mục tiêu cho quận huyện).



- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính thống nhất ban hành Hướng dẫn thủ tục, trình tự lập, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn để UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố biết thực hiện.


			Điểm 2, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Tài chính


			- Kiểm tra Ban QLDA, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về việc chấp hành chế độ chi tiêu; định kỳ báo cáo kết quả đối với Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới tỉnh, thành phố và Bộ Tài chính


			K5,Đ13,TT 72/2010/TT-BTC (11/5/2010), áp dụng 11 xã thí điểm





			


			


			- Tham mưu cho UBND Thành phố bố trí đủ vốn chi sự nghiệp hàng năm phục vụ nhu cầu kế hoạch đề ra. Đề xuất giải pháp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, chính sách huy động nguồn vốn để triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ và phù hợp với khả năng nguồn lực của Thành phố.



- Hướng dẫn bằng văn bản việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này để các Sở, ngành, các địa phương, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia biết thực hiện.


			Điểm 3, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Xây dựng (Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối với thành phố Hà Nội và thành phố  Hồ Chí Minh)


			- Có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên, định kỳ về tình hình lập quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt và định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo về Bộ Xây dựng


			K3, Đ15, Thông tư 09/2010/TT-BXD (04/8/2010)





			


			


			- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với công trình xây dựng nhà ở dân cư): Nghiên cứu, thiết kế mẫu một số mô hình nhà ở, công trình phụ trợ, bố trí khuôn viên phù hợp với bản sắc văn hóa từng vùng để người dân tham khảo, lựa chọn áp dụng.


			Điểm c, K5, Đ7, TT số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (13/4/2011)





			


			


			- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch nông thôn mới (kiểm tra: năng lực tư vấn, chất lượng đồ án và việc thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt); Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về lập, quản lý quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn


			K4, Đ18, Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT (28/10/2011)





			


			


			Sở Quy hoạch Kiến trúc:



- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.



- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các xã hoàn thành lập, trình duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2012.



- Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ cấp huyện, cấp xã làm thôn mới về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đồ án quy hoạch xã nông thôn mới.



- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các quận huyện, thị xã, các xã hoàn thành lập, trình duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2012.



- Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ cấp huyện, cấp xã làm thôn mới về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đồ án quy hoạch xã nông thôn mới.



- Phối hợp với các Sở ngành nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND Thành phố sửa đổi bổ sung, phân cấp quy định về quản lý quy hoạch, đáp ứng yêu cầu của phát triển.


Sở xây dựng


- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.



- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch tổng thể hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.



- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất chiến lược cho Thành phố về xây dựng các khu xử lý rác thải trên địa bàn thành phố theo công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầ về phát triển đô thị


			Điểm 11 và điểm 12, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng


			- Có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 về quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn  mới


			K4, Đ15, Thông tư 09/2010/TT-BXD (04/8/2010)
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			Sở Thông tin và Truyền thông


			- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc tổ chức thực hiện tiêu chí Ngành tại địa phương, bao gồm:



+ Hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện tiêu chí ngành tại địa phương; tham gia góp ý, thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn mới về nội dung tiêu chí Ngành theo quy định;



+ Căn cứ Quyết định này và báo cáo của các doanh nghiệp để phối hợp rà soát, báo cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận và công bố các xã tại địa phương đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


			K2, Đ9, Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 463/QĐ-BTTTT (22/3/2012)





			


			


			- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.



- Tập trung chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch chuyên ngành được giao trong năm 2012. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.


			Điểm 13, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Các cơ quan Thông tấn, Báo chí


			Báo Hà Nội mới, Báo kinh tế và Đô thị, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội:



chủ động phối hợp với các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền chủ động chính sách của Thành phố và đưa tin những tập thể, hộ gia đình, cá nhân điền hình tiên tiến để học tập nhân rộng.


			Điểm 15, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Giáo dục và Đào tạo


			- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi và xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các địa phương, báo cáo UBND Thành phố.



- Tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch chuyên ngành được giao, đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa trường, lớp học, xóa phòng học tạm, phòng học cấp 4 đã xuống cấp. Thu gom các điểm lẻ, xay dựng khu trung tâm của giáo dục mầm non, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội để mua sắm trang thiết bị giảng dạy theo hướng đồng bộ hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, đặc biệt quan tâm đến con em gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Trong năm 2012, hoàn thành xây dựng mới 100 trường đạt mốc chuẩn. Phấn đấu đến hết năm 2015 có 57,2% trường mần non đạt chuẩn quốc gia, Giáo dục tiểu học phấn đấu có 77 số trường đạt chuẩn quốc gia; Giáo dục trung học cơ sở phấn đấu đạt 70,18% số trường đạt chuẩn quốc gia.


			Điểm 4, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Y tế


			- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.



- Tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch chuyên ngành được giao. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình của Thành ủy thuộc lĩnh vực ngành Y tế; bám sát các mục tiêu: Tỷ lệ trạm y tế được kiên cố hóa; xây dựng đã đạt chuẩn y tế; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em… Triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Miễn học phí và hỗ trợ chi phí cho học sinh phổ thông, trẻ em mẫu giáo thuộc hộ nghèo… Hoàn thành việc xây dựng chính sách ổn định và thu hút cán bộ y tế về công tác tại các sở trên địa bàn Thành phố.


			Điểm 5, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Giao thông vận tải


			- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.



- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành được giao trong năm 2012. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu đến năm 2015, có 161 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, hạ tầng giao thông nông thôn từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đời sống dân sinh. Hoàn thành 100% (1.256,58km) đường xã. Liên xã; 100% đường trục thôn (1.755,9 km), 40% đường ngõ, xóm và 40% đường trục chính nội đồng được cứng hóa theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Thành phố ban hành quy chuẩ về thiết kế, định mức đầu tư xây dựng các hạ tầng nông thôn (đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng) để các địa phương thực hiện.


			Điểm 8, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


			- Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 về Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”


			K2, Đ7, Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL (02/12/2011)





			


			


			- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.



- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành được giao trong năm 2012. Xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện và hoàn thành các tiêu chí cụ thể về xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa dân tộc trong cộng đồng. Trong năm 2012, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn toàn mục tiêu: 85% số thôn, xóm, cụm dân có nhà văn hóa. Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 83.5%. Tỷ lệ làng, thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu làng, thông, bản văn hóa đạt 53,5%.


			Điểm 7, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Tài nguyên và Môi trường


			- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.



- Tập trung chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 làm cơ sở triển khai thực hiện chương trình, đề án, dự án của các cấp các ngành, các địa phương.



- Hướng dẫ việc xử lý những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai.Chủ động phối hợp với các địa phương trong việc xử lý diện tích đất xen kẹt để tạo nguồn xây dựng nông thôn mới.


			Điểm 10, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Sở Công Thương


			- Phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố, các sở ban ngành lien quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 theo kế hoạch chung của Bộ và từng địa phương.



- Huy động và ưu tiên các nguồn vốn, đẩy mạnh hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp,…để hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các xã xây dựng NTM.



- Định kỳ 3 tháng, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Cục Công nghiệp địa phương) kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng NTM của Bộ và địa phương.


			Mục IV, Phần II, Kế hoạch kèm theo QĐ 6288/QĐ-BCT ngày (30/11/2011) của Bộ Công Thương





			


			


			- Phân công cán bộ lãnh đạo Sở và chuyên viên theo dõi, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố



- Tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Đẩy mạnh phát triển hệ thống dịch vụ nông nghiệp, nông thôn để hình thành mạng lưới dịch vụ vật tư, hàng hóa có chất lượng tới người dân, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân nông thôn. Giai đoạn 2011-2015, đầu tư xây dựng mới 159 chợ, cải tạo nâng cấp 164 chợ nông thôn và nâng cấp thành trung tâm t hương mại, trung tâm mua sắm 47 dự án. Hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng các Trung tâm thương mại tại các huyện ngoại thành. Đến năm 2015, cơ bản các huyện có ít nhất một Trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và nguồn thu ngân sách nhà nước.


			Điểm 6, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội
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			KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW


			- Hướng dẫn, kiểm tra việc kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư theo quy định về thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước huyện.


			K2, Đ13, Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 (áp dụng tại 11 xã thí điểm)
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Phụ biểu 01b


NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN, XÃ CỦA HUYỆN


TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


 GIAI ĐOẠN 2010 -:- 2020 PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTg NGÀY 04/6/2010


			TT


			Phòng ban


			Nhiệm vụ cụ thể


			Quy định tại








			1


			Huyện ủy, thị ủy, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã


			- Xây dựng kế hoạch và triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cấp huyện


			Điểm a, tiểu mục 4, mục III, Quyết định 193/QĐ-TTg (02/2/2010)





			


			


			- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phải công khai rộng rãi trong cộng đồng dân cư; đồng thời tăng cường sự giám sát của người dân trong triển khai thực hiện


			Thông báo số 221/TB-VPCP (20/8/2010)





			


			


			Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của huyện, thị xã (gọi chung là Ban Chỉ đạo huyện).



- Ban Chỉ đạo huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND huyện là Phó Trưởng ban. Thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của huyện;



Ban Chỉ đạo huyện có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực hiện các nội dung của Chương trình NTM trên phạm vi địa bàn:



+ Hướng dẫn, hỗ trợ xã rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn; tổng hợp chung báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh;



+ Hướng dẫn, hỗ trợ xã xây dựng đề án xây dựng NTM; giúp UBND huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án theo đề nghị của UBND xã.



+ Giúp UBND huyện quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KTKT) các công trình được ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 03 (ba) tỷ đồng trong tổng giá trị của công trình;



+ Tổng hợp kế hoạch thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn hàng năm và 5 năm báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.



- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) là cơ quan thường trực điều phối, giúp Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.


			K2, Đ19 và K2, Đ4,            TT số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (13/4/2011)





			


			


			- Tổng hợp KHĐT hàng năm và 5 năm của các xã, thẩm định, phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh


			Điểm c, K4, Đ11





			


			


			- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn mới, đồng thời ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch;


			K3, Đ18, Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT (28/10/2011)





			


			


			Đề án cấp huyện:



- Giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện thực hiện:



+ Tổng hợp số liệu đang quản lý từ các Phòng, Ban chuyên môn của huyện về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng, an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở đó, dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới của huyện.



+ Tổng hợp số liệu các xã báo cáo thực trạng về nông thôn.



Trên cơ sở số liệu của huyện, số liệu báo cáo của các xã, so sánh chỉnh lý, điều chỉnh, đảm bảo đề án có tính khả thi, phù hợp với các xã.


- Sau khi dự thảo xong đề án, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện.



 Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, hoàn chỉnh đề án: UBND huyện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.



- UBND huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố làm đầu mối lấy ý kiến các Sở ngành liên quan



- Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo (bằng văn bản) về một số nội dung cơ bản của đề án, làm cơ sở cho UBND huyện báo cáo HĐND huyện.



- Sau khi có ý kiến của Thành phố, UBND huyện trình HĐND huyện thông qua và ra Nghị quyết của HĐND huyện về xây dựng nông thôn mới của huyện



- Sau khi HĐND huyện ra Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới của huyện, UBND huyện ra Quyết định phê duyệt và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án theo quy định


			K1 -:- K5, Đ4, Quy định kèm QĐ số 6330/QĐ-UBND (23/12/2010)-TP Hà Nội



Áp dụng: TP Hà Nội








			


			


			Đề án cấp xã: Trên cơ sở Tờ trình của Ban Quản lý dự án và UBND xã; Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định huyện, Tờ trình của phòng Kinh tế huyện, UBND huyện ra Quyết định phê duyệt đề án


			Khoản 5, Điều 5









			


			


			- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời gian 5 ngày (ngày làm việc), UBND huyện phải phê duyệt đề án cấp xã


			Khoản 2, Điều 7





			


			


			Đề án cấp huyện:



1) Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2010-2020.



2) Hội đồng nhân dân huyện ra Nghị quyết phê chuẩn đề án chung của huyện



3) Thành lập ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện.



4) Thành lập Hội đồng Thẩm định huyện tổ chức thực hiện thẩm định Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã.



5) Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo và Hội đồng thẩm định huyện 



6) UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới của huyện.



7) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.


			Điều 9





			


			


			- Hàng tháng (ngày 25/tháng) UBND huyện phải báo cáo tiến độ về UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp chung báo cáo Thành phố vào ngày 30/tháng.


			Khoản 2, Điều 11





			


			


			- Căn cứ Chương trình 02/CTr-TU của Thành uỷ, Kế hoạch của UBND Thành phố chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của cấp mình. Phân công cụ thể 01 đồng chí lãnh đạo huyện (Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện) trực tiếp, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo. 



- Hàng năm chủ động xây dựng, bố trí ngân sách của huyện để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện và hỗ trợ cấp xã thực hiện Kế hoạch đề ra.



- Trong năm 2012, tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của huyện, thị xã, hoàn thành việc lập, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của huyện; hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, DA phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn đã được phê duyệt.



- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về UBND Thành phố chỉ đạo.


			Điểm 16, Mục III, Kế hoạch 69/KH/UBND (09/5/2012)-TP HN



Áp dụng: TP Hà Nội





			


			


			- Các huyện ủy, thị ủy căn cứ nội dung Chương trình, chỉ đạo UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của cấp mình, phù hợp với nguồn lực và điều kiện của địa phương; hàng năm bố trí ngân sách, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cấp mình.


			Mục 5, Phần thứ ba, Chương trình 02-CTr/TU (29/8/2011)-TP Hà Nội


Áp dụng: TP Hà Nội





			2






			UBND xã, BQL xã


			- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi xã


			Điểm a, tiểu mục 4, mục III, Quyết định 193/QĐ-TTg (02/2/2010)





			


			


			Đề án cấp xã:



- Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, Ban Quản lý dự án xây dựng nông thôn mới xã báo cáo Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã Chương trình, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã.



- Các xã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về nông thôn của xã mình theo 19 tiêu chí Trung ương quy định để xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới của xã.



- Sau khi xây dựng đề án (dự thảo). UBND xã tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Trên cơ sở đó tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án.



- UBND, Ban Quản lý Dự án xã báo cáo Hội đồng thẩm định huyện, các Phòng, ban chức năng chuyên môn của huyện thẩm định đề án. Sau đó tiếp thu chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án.


			K1 -:- K4, Đ5, Quy định kèm QĐ số 6330/QĐ-UBND (23/12/2010)-TP Hà Nội



Áp dụng: TP Hà Nội








			


			


			1) Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng nông thôn mới.



2) Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã.



3) Thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã.



4) Thành lập các tiểu ban xây dựng nông thôn mới của các thôn, bản.



5) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án được duyệt.



6) Tổ chức tuyên truyền, học tập tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã để thực hiện Đề án được duyệt.


			Điều 10





			


			


			- Hàng tháng (ngày 20/tháng) UBND xã báo cáo UBND huyện tiến độ triển khai thực hiện đề án để huyện tổng hợp chung báo cáo UBND Thành phố.


			Khoản 1, Điều 11





			


			


			- Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập Ban quản lý xây dựng NTM xã (gọi tắt là BQL xã). Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã là Phó Trưởng ban. Thành viên là một số công chức xã, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chính trị xã và trưởng thôn. Thành viên Ban quản lý xã chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.



- Ban quản lý xã trực thuộc UBND xã, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu của UBND xã trong hoạt động giao dịch với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.



- Ban quản lý xã có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:



+ Ban quản lý xã là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. UBND tỉnh và UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn và tăng cường cán bộ chuyên môn giúp các Ban quản lý xã thực hiện nhiệm vụ được giao.



+ Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư hàng năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.



+ Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.



+ Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào khai thác, sử dụng.



+ Được ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhân, cộng đồng hoặc cá nhân cung cấp các hàng hóa, xây lắp và dịch vụ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư.



Trong trường hợp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư, UBND xã có thể thuê một đơn vị/tổ chức có đủ năng lực quản lý để hỗ trợ hoặc chuyển cho UBND huyện làm chủ đầu tư, có sự tham gia của lãnh đạo Ban quản lý xã. Việc thuê đơn vị/tổ chức có đủ năng lực thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.


			Điểm b, K3, Đ4 và K3, Đ19, Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (13/4/2011)





			


			


			- Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để đảm bảo xây dựng đúng quy hoạch, tránh lấn chiếm hoặc làm sai quy hoạch


			Điểm b, K5, Đ7





			


			


			- Căn cứ vào đề án xây dựng NTM xã, Ban quản lý xã phối hợp với trưởng thôn tổ chức họp dân (họp thôn hoặc liên thôn) thông báo nội dung, đối tượng thụ hưởng, mức vốn hỗ trợ của Chương trình xây dựng NTM và các nguồn vốn được vay khác theo chính sách, vốn tự có của hộ và tổ chức (bằng tiền, vật tư, đất đai, lao động …), vốn huy động khác, thông tin thị trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã đã xác định để các hộ và tổ chức lựa chọn các sản phẩm nông - lâm - ngư và tiểu thủ công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và thu hút nhiều lao động địa phương



- Ban quản lý xã tiến hành lập kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết kèm theo của xã đã được xác định và kế hoạch hàng năm, 5 năm trình UBND huyện phê duyệt.


			Điểm a,b; K4, Đ11





			


			


			- Uỷ ban nhân dân xã là chủ đầu tư, có trách nhiệm tổ chức lập, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn mới


			K1, Đ18, Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT (28/10/2011)





			


			


			- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới


			Diểm d, K1, Đ5, Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL (02/12/2011)





			


			


			- Các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại địa phương để nghiên cứu, khảo sát và đề xuất nội dung thực hiện tiêu chí về thông tin và truyền thông trong Quy hoạch xây dựng nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.



- Các xã tự đánh giá, nếu đạt đủ tiêu chí về thông tin và truyền thông theo quy định thì báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để tổng hợp danh sách gửi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận.


			K1, Đ9, Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 463/QĐ-BTTTT (22/3/2012)





			3


			Kho bạc Nhà nước huyện


			- Chịu trách nhiệm kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư theo quy định về thanh toán vốn đầu tư, phù hợp chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và các quy định cụ thể tại Thông tư này.


			K2, Đ13, TT 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 (áp dụng tại 11 xã thí điểm)





			4


			Phòng NN và PTNT


			- Có trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn mới trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện


			K2, Đ18, Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT (28/10/2011)





			


			


			- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) là cơ quan thường trực điều phối, giúp Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.


			K2, Đ4,            TT số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (13/4/2011)





			5


			Phòng Tài nguyên Môi trường


			- Có trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn mới trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện


			K2, Đ18, Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT (28/10/2011)





			6


			Phòng Hạ tầng, Phòng kinh tế


			- Có trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn mới trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện


			K2, Đ18, Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT (28/10/2011)





			


			


			- Đề án cấp xã gửi về phòng Kinh tế (cơ quan Thường trực xây dựng nông thôn mới cấp huyện). Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), Hội đồng thẩm định huyện và phòng Kinh tế huyện phải trả lời UBND xã kết quả thẩm định đề án.


			K2, Đ7, Quy định kèm QĐ 6330/QĐ-UBND (23/12/2010)-TP Hà Nội



Áp dụng: TP Hà Nội
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			Phòng  TC-KH tổng hợp


			- Hướng dẫn, kiểm tra Ban QLDA, Kho bạc Nhà nước huyện về việc chấp hành chế độ chi tiêu; thẩm định dự toán, thẩm tra quyết toán chi phí quản lý dự án


			K5, Đ13, TT 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 (áp dụng tại 11 xã thí điểm)





			8


			Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện


			-Phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”


			Diểm d, K1, Đ5, TT số 17/2011/TT-BVHTTDL (02/12/2011)





			9


			Phòng Quản lý đô thị


			- Cơ quan quản lý xây dựng huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch-Kiến trúc (đối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) bằng văn bản theo định kỳ 6 tháng và hàng năm về kế hoạch, chương trình lập quy hoạch xây dựng và tình hình quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


			K2, Đ15, Thông tư 09/2010/TT-BXD (04/8/2010)
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PL 02(a)


															Phụ lục 2a


			VĂN BẢN THAM CHIẾU KHI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH  MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 -:- 2020 PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTg NGÀY 04/6/2010


			STT			Số văn bản			Thời gian ban hành			Cơ quan ban hành			Trích yếu nội dung


			I			TRUNG ƯƠNG


			1			26-NQ/TW			5/8/08			Ban Chấp hành trung ương			Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn


			2			24/2008/NQ-CP			28/10/2008			Chính phủ			Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn


			3			491/QĐ-TTg			16/4/2009			Thủ tướng Chính phủ			Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới


			4			5385/VPCP-KTN			7/8/09			Văn phòng Chính phủ			Xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn


			5			274/TB-VPCP			3/9/09			Văn phòng Chính phủ			Kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới


			6			6086/VPCP-KTN			4/9/09			Văn phòng Chính phủ			Về việc ban hành thông tư cơ chế đặc thù quản lý ĐTXDCB tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới


			7			54/NQ-CP			11/11/09			Chính phủ			Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2009


			8			193/QĐ-TTg			2/2/10			Thủ tướng Chính phủ			Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới			x


			9			12/QĐ-BCĐXDNTM			3/3/10			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Về việc phân công Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


			10			800/QĐ-TTg			4/6/10			Thủ tướng Chính phủ			Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020			x


			11			1013/QĐ-TTg			1/7/10			Thủ tướng Chính phủ			Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020


			12			221/TB-VPCP			20/8/2010			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			13			235/TB-VPCP			1/9/10			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến của Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tỉnh Điện Biên


			14			435/KH-BCĐXDNTM			20/9/2010			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			15			436/KH-BCĐXDNTM			20/9/2010			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2010 và năm 2011


			16			437/KH-BCĐXDNTM			20/9/2010			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			17			1738/QĐ-TTg			20/9/2010			Thủ tướng Chính phủ			Thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			18			27/TB-BCĐTW-VPĐP			18/5/2011			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			19			28/BCĐTW-VPĐP			18/5/2011			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Kiểm tra tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


			20			30/KH-BCĐTW-VPĐP			20/5/2011			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			21			149/TB-VPCP			29/6/2011			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


			22			4855/VPCP-TCCV			18/7/2011			Văn phòng Chính phủ			Kế hoạc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"


			23			1227/TTg-KTN			22/7/2011			Thủ tướng Chính phủ			Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


			24			179/TB-VPCP			29/7/2011			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn


			25			217/TB-VPCP			16/9/2011			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và kế hoạch năm 2012; tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới


			26			1620/QĐ-TTg			20/9/2011			Thủ tướng Chính phủ			Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"


			27			89/BCĐTW-VPĐP			8/11/11			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Báo cáo thực hiện năm 2011 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới


			28			27/QĐ-TTg			5/1/12			Thủ tướng Chính phủ			Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015


			29			59/TB-VPCP			23/2/2012			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới


			30			453/QĐ-TTg			19/4/2012			Thủ tướng Chính phủ			Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020


			31			169/TB-VPCP			9/5/12			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


			32			32/TB-BCĐTW-VPĐP			9/5/12			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Thông báo kế hoạch phân bổ ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2012


			33			172/TB-VPCP			11/5/12			Văn phòng Chính phủ			Kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết 10 năm phát triển phong trào giao thông nông thôn (2001-2010), triển khai chiến lược phát triển đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an toàn giao thông


			34			695/QĐ-TTg			8/6/12			Thủ tướng Chính phủ			Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			35			243/TB-VPCP			10/7/12			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			36			385/TB-VPCP			21/11/2012			Văn phòng Chính phủ			Ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			37			108/BCĐTW			26/11/2012			Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Báo cáo kết quả 2 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng nông thôn mới


			II			CÁC BỘ, NGÀNH


			2.1			Bộ Nông nghiệp và Phát triển NT - Bộ KH và ĐT - Bộ Tài chính - Bộ LĐ-TB&XH- Bộ Xây dựng - Bộ Tài nguyên và môi trường


			38			112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH			30/7/2010			Bộ Tài chính - Bộ lao động - Thương binh và xã hội			Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" Ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ


			39			26/2011/TTLT-BNNPTNN-BKHĐT-BTC			13/4/2011			Bộ NN&PTNT-Bộ KH&ĐT -Bộ Tài chính			Hướng dẫn 1 số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			40			13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT			28/10/2011			Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường			Thông tư liên tịch Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới


			2.2			Bộ Kế hoạch và Đầu tư


			41			6867/BKH-KTNN			8/9/09			Bộ Kế hoạch và Đầu tư			Về việc hướng dẫn cơ chế đặc thù quản lý đầu tư và xây dựng tại các xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới


			42			18/2010/TT-BKH			27/7/2010			Bộ Kế hoạch và Đầu tư			Thông tư hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"


			43			8911/BKHĐT-KTNN			31/10/2012			Bộ Kế hoạch và Đầu tư			Về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới


			2.3			Bộ xây dựng


			44			21/2009/TT-BXD			30/6/2009			Bộ Xây dựng			Thông tư hướng dẫn quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn


			45			2337/BXD-KTQH			27/10/2009			Bộ Xây dựng			Về việc góp ý dự thảo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			46			22/BXD-KTQH			15/3/2010			Bộ Xây dựng			Triển khai quyết định số 193/QĐ-TTg


			47			09/2010/TT-BXD			4/8/2010			Bộ Xây dựng			Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới


			48			18/BXD-KTQH			13/4/2012			Bộ Xây dựng			Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT


			2.4			Bộ Công thương


			49			11059/BCT-TCNL			29/11/2011			Bộ Công thương			Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới


			50			6288/QĐ-BCT			30/11/2011			Bộ Công thương			Về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Công thương


			2.5			Bộ Tài Chính


			51			174/2009/TT-BTC			8/9/09			Bộ Tài chính			Thông tư hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"


			52			220/QĐ-BTC			28/1/2010			Bộ Tài chính			Quyết định về việc công bố mức hỗ trợ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 11 xã thực hiện thí điểm Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"


			53			72/2010/TT-BTC			11/5/10			Bộ Tài chính			Thông tư hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện địa hóa"


			2.6			Bộ Thông tin và truyền thông


			54			1831/QĐ-BTTTT			4/11/11			Bộ Thông tin và truyền thông			Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới"


			55			463/QĐ-BTTTT			22/3/2012			Bộ Thông tin và truyền thông			Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới


			2.7			Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


			56			1482/LĐTBXH-BTXH			8/5/09			Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội			Hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới


			57			3309/LĐTBXH-BTXH			4/9/09			Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội			Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới


			2.8			Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn


			58			1416/BNN-KTHT			27/5/2009			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Về việc hướng dẫn lập Đề án cho xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới


			59			54/2009/BNNPTNT			21/8/2009			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Thông tư hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới


			60			2543/BNN-KTHT			21/8/2009			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hướng dẫn đánh giá và lập báo cáo xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030


			61			07/2010/TT-BNNPTNT			8/2/10			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Thông tư hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới


			62			2501/QĐ-BNN-TCCB			17/9/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			63			2561/QĐ-BNN-KTHT			23/9/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020


			64			3377/BNN-KTHT			18/10/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hỗ trợ kinh phí quy hoạch xây dựng nông thôn mới


			65			2780/QĐ-BNN-TCCB			20/10/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Quyết định phê duyệt dự án "Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới"


			66			3054/QĐ-BNN-KTHT			12/11/10			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Phê duyệt danh sách cán bộ của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020


			67			3846/BNN-KTHT			22/11/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hướng dẫn lập kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg


			68			3367/QĐ-BNN-KTHT			15/12/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015


			69			4238/BNN-KTHT			21/12/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Về việc hướng dẫn báo cáo và xây dựng kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới ở 11 xã


			70			3498/QĐ-BNN-KTHT			29/12/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015


			71			7165/TB-BNN-VP			29/12/2010			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Về việc giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			72			1589/TB-BNN-VP			22/3/2011			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị sơ kết công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân tại 11 xã điểm mô hình nông thôn mới


			73			1599/BNN-KTHT			23/3/2011			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hướng dẫn phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2011


			74			1003/QĐ-BNN-KTHT			18/5/2011			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020


			75			218/CTPH-BNN-NCT			14/7/2011			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2015


			76			308/KTHT-PTNT			25/7/2011			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Đăng ký học viên tham dự lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới


			77			1704/QĐ-BNN-HTQT			1/8/11			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Phê duyệt văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020" do Quỹ Quốc tế về Nông nghiệp (IFAD) tài trợ


			78			4127/TB-BNN-VP			12/8/11			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại cuộc họp đề xuất hỗ trợ kỹ thuật cho Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới


			79			1967/QĐ-BNN-KH			26/8/2011			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			80			2220/QĐ-BNN-KH			26/9/2011			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			81			…./2012/TT-BNNPTNT			…/…/2012			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Dự thảo về Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới


			82			185/QĐ-BNN-TCCB			4/2/12			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015


			83			305/TTr-BNN-KTHT			14/2/2012			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Về việc sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 800/QĐ-TTg về nguyên tắc và cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			84			379/BNN-KTHT			21/2/2012			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Về việc bổ sung thành viên BCĐTW chương trình MTQG xây dựng NTM


			85			956/BNN-HTQT			4/4/12			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Hoàn thiện đề cương dự án "Nâng cao vai trò kiểm soát của người dân đối với các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới" do Thụy Điển tài trợ


			86			986/BNN-KTHT			6/4/12			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Sửa đổi Quyết định số 800/QĐ-TTg về triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM


			87			1971/BNN-TCTL			29/6/2012			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Xây dựng kế hoạch chương trình MTQG NS&VSMTNT năm 2013 và giai đoạn 2013-2015


			88			3037/QĐ-BNN-KHCN			5/12/12			Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			Phê duyệt Danh mục đề tài, dự án xét chọn bổ sung thuộc Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện từ 2012


			2.9			Bộ Giao thông Vận tải


			89			315/QĐ-BGTVT			23/2/2011			Bộ Giao thông Vận tải			Về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020


			2.10			Bộ Giáo dục và đào tạo


			90			1533/BGDĐT-CSVCTBTH			19/3/2012			Bộ Giáo dục và đào tạo			Triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg về CTMTQGXDNTM giai đoạn 2010 - 2020


			2.11			Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch


			91			17/2011/TT-BVHTTDL			2/12/11			Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch			Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"


			III			CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW


			3.1			UBND thành phố Hà Nội


			92			02/2008/Ctr-TU			31/10/2008			Thành ủy Hà Nội			Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân


			93			110/KH-UBND			7/8/09			UBND thành phố Hà Nội			Kế hoạch thực hiện Chương trình số 02/Ctr-TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội


			94			255-TB/TU			13/01/2010			Thành ủy Hà Nội			Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trên địa bàn tp Hà Nội


			95			03/2010/NQ-HĐND			21/4/2010			UBND thành phố Hà Nội			Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030


			96			01/2010/NQ-HĐND			21/4/2010			HĐND thành phố Hà Nội			Nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế xã hội tp Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tp Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030


			97			2333/2010/QĐ-UBND			25/5/2010			UBND thành phố Hà Nội			Phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tp Hà Nội giai đoạn 2010-2020, định hướng 2030


			98			02/2011/Ctr-TU			29/8/2011			Thành ủy Hà Nội			Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015


			99			04/2012/NQ-HĐND			5/4/12			HĐND thành phố Hà Nội			Về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016


			100			69/KH-UBND			9/5/12			UBND thành phố Hà Nội			Kế hoạch thực hiện Chương trình số 02/Ctr-TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015"


			101			16/2012/QĐ-UBND			6/7/12			UBND thành phố Hà Nội			Ban hành quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016


			102			5640/QĐ-UBND			5/12/12			UBND thành phố Hà Nội			Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao năm 2012 nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội


			103			5682/QĐ-UBND			7/12/12			UBND thành phố Hà Nội			Quyết định về việc ban hành Định mức kỹ thuật đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng và xây dựng kiên cố giao thông thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới


			104			6330/QĐ-UBND			23/12/2012			UBND thành phố Hà Nội			Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình duyệt Đề án Xây dựng nông thôn mới cấp huyện và Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020





&C&P/&N





Sheet3


			Danh sách 11 xã thí điểm


			STT			Tỉnh, thành phố			Huyện			Xã


			1			Điện Biên


			2			Bắc Giang						Tân Thịnh


			3			Hà Nội


			4			Thành phố Hồ Chí Minh						Tân Hội


			5			Nam Định


			6			Hà Tĩnh						Gia Phố


			7			Quảng Nam


			8			Lâm đồng


			9			Bình Phước


			10			Trà Vinh						Mỹ Long Nam


			11			Kiên Giang












Huong dan kiem toan/De cuong KT Nong thon moi.DOC




KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (THÀNH PHỐ)


Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2013


MỤC LỤC


 PHẦN THỨ NHẤT


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH 800/QĐ-TTg NGÀY 4/6/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ



I.  Chủ trương của Đảng và Chính phủ 



II. Mục tiêu của Chương trình



III. Nội dung của Chương trình 


IV. Nguồn vốn thực hiện



V. Cơ cấu nguồn vốn, Cơ chế quản lý vốn 


VI. Sử dụng nguồn vốn 



VII. Nguyên tắc lồng ghép trong Chương trình


VIII. Các bước xây dựng nông thôn mới và Hệ thống quản lý thực hiện Chương trình


IX. Những kết quả chủ yếu sau gần ba năm thực hiện Chương trình



PHẦN THỨ HAI


HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH



MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (THÀNH PHỐ)


A. ĐỀ CƯƠNG KIỂM TOÁN


I. Mục tiêu kiểm toán 


II. Nội dung kiểm toán 


III. Phạm vi, giới hạn kiểm toán


IV. Trọng tâm, rủi ro kiểm toán 


V. Thu thập thông tin, tài liệu


VI. Tổ chức thực hiện kiểm toán


VII. Xác định tiêu chí kiểm toán.



B. MẨU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN 


1. Kế hoạch kiểm toán – Mẫu số 01/KHKT- CT.NTM; 


2. Báo cáo kiểm toán - Mẫu số 02/BCKT- CT.NTM (kiểm toán tỉnh);


3. Báo cáo kiểm toán - Mẫu số 02a/BCKT- CT.NTM (kiểm toán huyện);


4. Biên bản kiểm toán - (Mẫu số 01/BBKT – CT.NTM) (kiểm toán xã);


5. Biên bản kiểm toán - (Mẫu số 01a/BBKT – CT.NTM) (kiểm toán sở);


6. Biên bản kiểm toán - (Mẫu số 01b/BBKT – CT.NTM) (kiểm toán sở);


7. Biên bản kiểm toán - (Mẫu số 01c/BBKT-CT.NTM) (kiểm toán sở).


C. PHỤ LỤC SỐ 01: HỆ THỐNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
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HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH 


MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (THÀNH PHỐ)


(Ban hành kèm theo Quyết định số..../QĐ-KTNN ngày ... tháng... năm 2013 của Tổng KTNN)



PHẦN THỨ NHẤT


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH 800/QĐ-TTg NGÀY 4/6/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


I.  Chủ trương của Đảng và Chính phủ 


Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.


Trong hơn 25 năm đổi mới Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện và to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được đó còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng. Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững. Nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề bức xúc. 


Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) đã ra Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 "về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn" chủ trương, nhiệm vụ hết sức quan trọng là "Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường"


- Mục tiêu đề ra đến năm 2020 xây dựng được khoảng 50% số xã trên toàn quốc đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. 


- Đây là một chủ trương có ý nghĩa to lớn cả về chính trị, kinh tế, xã hội; thực hiện thắng lợi chủ trương này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nền kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, một lực lượng xã hội đông đảo chiếm khoảng 70% dân số của cả nước, tạo ra diện mạo nông thôn mới "ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc", thể hiện rõ bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta.


Việc xây dựng nông thôn mới được thực hiện trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với yêu cầu "phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân", "phát huy cao nhất nội lực", đồng thời có sự hỗ trợ của Nhà nước. Đây là vấn đề rất mới, vì vậy trước khi thực hiện Nghị quyết Trung ương trên diện rộng, Bộ Chính trị (khóa X) đã giao Ban Bí thư (khóa X) chỉ đạo tổ chức làm thí điểm để rút kinh nghiệm.



Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo và thông qua Đề án về chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới với mục tiêu là:



- Xây dựng mô hình thực tế về nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Nghị quyết Trung ương đã đề ra; 


- Trên cơ sở tổng kết chương trình thí điểm, xác định rõ nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới để nhân rộng sau này; chọn ra 11 xã ở 11 tỉnh, thành phố tiêu biểu cho các vùng khác nhau của cả nước để chỉ đạo điểm: xã Thanh Chăn (tỉnh Điện Biên); xã Tân Thịnh (tỉnh Bắc Giang); xã Hải Đường (tỉnh Nam Định); xã Gia Phố (tỉnh Hà Tĩnh); xã Tam Phước (tỉnh Quảng Nam); xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng); xã Tân Lập (tỉnh Bình Phước); xã Mỹ Long Nam (tỉnh Trà Vinh); xã Định Hòa (tỉnh Kiên Giang); xã Thụy Hương (thành phố Hà Nội); xã Tân Thông Hội (thành phố Hồ Chí Minh). 


Ở các tỉnh, thành phố có xã điểm, thành lập Ban chỉ đạo và ở các xã được chọn làm điểm, thành lập Ban quản lý chương trình.


* Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chính phủ có Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn.



Từ chương trình thí điểm đã hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009;


Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010.


II. Mục tiêu của chương trình



1. Mục tiêu chung 


Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


2. Mục tiêu cụ thể


- Đến năm 2015: 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới);


- Đến năm 2020: 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới).


- Thời gian thực hiện Chương trình từ 2010 đến 2020;


- Phạm vi thực hiện trong phạm vi cả nước.


III. Nội dung của Chương trình 


 Nội dung của Chương trình có thể nhóm lại thành 04 loại dự án sau:


(1) Dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội


- Đối tượng đầu tư: Công trình đầu tư tại xã, bao gồm việc làm mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp các công trình trên địa bàn xã để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.



- Nội dung thực hiện:



+ Hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở UBND xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã;



+ Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã;



+ Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã.



+ Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã;



+ Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã;



+ Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã;



+ Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ.



(2) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn



- Đối tượng hỗ trợ:



+ Hộ bao gồm: Hộ gia đình và chủ trang trại trên địa bàn nông thôn



+ Tổ chức bao gồm: Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nông thôn.



- Nội dung thực hiện cụ thể như sau:



+ Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông giúp các hộ và tổ chức tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức và áp dụng vào kế hoạch đã được xác định để phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã.



+ Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới và ngành nghề nông thôn, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, vật tư khác.



(3) Dự án Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn 


- Mục tiêu cụ thể như sau:



+ Phát triển các HTX, tổ hợp tác (tập trung vào các HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp), trang trại, liên kết kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn.



+ Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, hoạt động của các HXT nông nghiệp, tổ hợp tác trong nông nghiệp, chủ trang trại và tăng cường hiệu quả các liên kết kinh tế giữa nông dân với các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác trong nông thôn.



- Nội dung thực hiện:



+ Tổ chức tập huấn, đào tạo hàng năm cho cán bộ chuyên môn của các Chi cục Phát triển nông thôn, phòng Nông nghiệp huyện, cán bộ chủ chốt của HTX, tổ hợp tác, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp (Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về HTX, tổ hợp tác, trang trại, liên kết kinh tế trong Nông nghiệp, nông thôn; nâng cao năng lực cho bộ máy quản lý nhà nước..);


+ Xây dựng tài liệu tập huấn, đào tạo;



+ Hỗ trợ thành lập mới HTX, tổ hợp tác;



+ Hỗ trợ xây dựng các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ, chế biến nông sản.



(4) Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới


- Mục tiêu: Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, tổ chức điều hành, thực thi công trình xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ liên quan ở các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã và thôn) đáp ứng yêu cầu của Chương trình.



- Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:



+ Cán bộ xây dựng nông thôn mới ở Trung ương, bao gồm: Cán bộ từ cấp vụ, cục trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới;



+ Cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh bao gồm: Cán bộ của các sở, ngành có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh;



+ Cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, bao gồm: Cán bộ của các phòng, ban có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện;



+ Cấp xã: Toàn bộ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã, thôn và thành viên các ban phát triển thôn, lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX, chủ trang trại trên địa bàn xã.



(Trong 4 loại dự án: Dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội là vốn ĐTXD, còn lại 3 loại dự án là vốn sự nghiệp)



IV. Nguồn vốn thực hiện


Chương trình xây dựng nông thôn mới được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn:


1. Vốn ngân sách (Trung ương và địa phương), bao gồm:



- Vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo trên địa bàn gồm: Chương trình giảm nghèo; Chương trình quốc gia về việc làm; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình phòng, chống tội phạm; Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình; Chương trình phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS; Chương trình thích ứng biến đổi khí hậu; Chương trình về văn hóa; Chương trình giáo dục đào tạo; Chương trình 135; dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; hỗ trợ đầu tư trụ sở xã; hỗ trợ chia tách huyện, xã; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, cho trẻ em dưới 6 tuổi…; đầu tư kiên cố hóa trường, lớp học; kiên cố hóa kênh mương; phát triển đường giao thông nông thôn; phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, làng nghề….



- Vốn bố trí trực tiếp cho Chương trình để thực hiện các nội dung theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:



+ Hỗ trợ 100% từ ngân sách Nhà nước: Công tác quy hoạch; xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã...; 



+ Hỗ trợ 100% từ ngân sách Nhà nước cho các xã thuộc các huyện nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP về: Đường giao thông đến trung tâm xã; giao thông thôn xóm, nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã....;



+ Hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước cho các xã còn lại để: Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; đường giao thông thôn, xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; phát triển sản xuất và dịch vụ; nhà văn hóa thôn, bản; công trình thể thao thôn, bản; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.



+ Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương căn cứ điều kiện kinh tế xã hội để bố trí phù hợp với quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ cho các địa phương khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, địa bàn đặc biệt khó khăn và những địa phương làm tốt.



2. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (nếu có): Để đầu tư các dự án, Chương trình theo Nghị quyết của Quốc hội;



3. Nguồn vốn tín dụng, bao gồm: Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn tín dụng thương mại.



- Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được Trung ương phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và theo danh mục quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế (nếu có).



- Vốn tín dụng thương mại theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14 tháng 6 năm 2010 của ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này.



4. Vốn đầu tư của doanh nghiệp: đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.



5. Các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân trong xã; vốn huy động từ cộng đồng (các khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước);



6. Các nguồn vốn hợp pháp khác.



V. Cơ cấu nguồn vốn, Cơ chế quản lý vốn 


1. Cơ cấu nguồn vốn


Vốn NSNN 40% (vốn từ Chương trình MTQG, hỗ trợ lồng ghép 23%; vốn trực tiếp cho Chương trình 17%); vốn tín dụng 30%; vốn từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác 20%; vốn huy động đóng góp 10%.


(Tỷ lệ NSNN 40% - Tín dụng 30% - Doanh nghiệp, HTX 20% - Huy động đóng góp 10%).


2. Cơ chế quản lý vốn 


- Các đối tượng mà ngân sách Nhà nước hỗ trợ chiếm từ 50% vốn trở lên thì thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BNNPTNT-KHHĐT- BTC.



- Đối với các đối tượng mà ngân sách Nhà nước hỗ trợ vốn chiếm dưới 50% vốn thì cơ chế quản lý do Ban quản lý xã và nhà tài trợ (nếu có) tự quy định. Đối với đối tượng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo Hiệp định ký kết với đối tác cấp ODA.



VI. Sử dụng nguồn vốn 



1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Chỉ được sử dụng chi hỗ trợ cho đối tượng (dự án) theo quy định



- Nguồn vốn sự nghiệp: Ưu tiên hỗ trợ thực hiện công tác quy hoạch; xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; tuyên truyền; hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn, cán bộ HTX; phát triển sản xuất và dịch vụ.



- Nguồn vốn đầu tư phát triển: Huy động, lồng ghép từ nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn để tập trung thực hiện các công trình: Đường giao thông đến trung tâm xã; xây dựng trụ sở xã; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã; công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; đường giao thông thôn; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; phát triển sản xuất và dịch vụ; nhà văn hóa thôn; công trình thể thao thôn; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.



2. Đối với vật liệu xây dựng, giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hóa khác mua của dân để sử dụng vào các dự án của Chương trình xây dựng nông thôn mới thì giá cả phải phù hợp mặt bằng chung của thị trường trên địa bàn cùng thời điểm; chứng từ để thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận của trưởng thôn nơi bán, được UBND xã xác nhận.



3. Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp ở địa phương được trích 1,0% nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình để hỗ trợ chi cho: Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình, công tác phí cho cán bộ đi dự các hội nghị, tập huấn của trung ương, tỉnh, huyện và trang thiết bị văn phòng cho các hoạt động của Ban chỉ đạo. UBND tỉnh phân bổ cụ thể kinh phí cho Ban chỉ đạo các cấp ở địa phương. Căn cứ vào tình hình cụ thể và khả năng ngân sách địa phương, UBND tỉnh có thể hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho cơ quan chỉ đạo Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương.



4. Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ ngân sách: Phải quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động hoặc công trình hoàn thành, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động, cơ quan tài chính quy đổi ra đồng Việt Nam để làm lệnh thu ngân sách, đồng thời làm lệnh chi ngân sách gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để hạch toán vào giá trị công trình, dự án và tổng hợp vào thu, chi ngân sách nhà nước.



VII. Nguyên tắc lồng ghép trong chương trình


- Tất cả các công trình, dự án được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước triển khai trên địa bàn xã phải phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;



- Lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn để thực hiện một hoặc nhiều chương trình, dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi;



- Việc lồng ghép các nguồn vốn được thực hiện từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả;



- Trong quá trình thực hiện lồng ghép các nguồn vốn phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, tổng mức vốn đầu tư phát triển, tổng mức kinh phí sự nghiệp được giao.



VIII. Các bước xây dựng nông thôn mới và hệ thống quản lý thực hiện Chương trình


1/ Các bước xây dựng nông thôn mới 


- Bước 1: Thành lập hệ thống quản lý, thực hiện;



- Bước 2: Tổ chức thông tin tuyên truyền về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (được thực hiện trong suốt quá trình triển khai thực hiện)



- Bước 3: Khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;



- Bước 4: Xây dựng quy hoạch nông thôn mới của xã;



- Bước 5: Lập phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của xã;



- Bước 6: Tổ chức thực hiện đề án;



- Bước 7: Giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình.



2/ Hệ thống quản lý thực hiện Chương trình


(1) Cấp tỉnh, thành phố: Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình của tỉnh, thành phố


- Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND là trưởng ban, phó Ban thường trực là phó chủ tịch UBND và 1 phó là giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và các thành viên là lãnh đạo các sở ngành. Thường tực Ban chỉ đạo là trưởng và phó trưởng Ban và 3 ủy viên là lãnh đạo Sở Xây dựng, Kế hoạch & ĐT và Tài chính. 



Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo điều hành việc thực hiện các nội dung trên phạm vi địa bàn.



- Ban chỉ đạo thành lập Văn phòng điều phối đặt tại Sở Nông nghiệp & PTNT giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình trên địa bàn.



(2) Cấp huyện, thị xã: thành lập Ban chỉ đạo của huyện thị



- Ban chỉ đạo huyện do chủ tịch UBND làm trưởng Ban, phó chủ tịch là phó Ban, thành viên gồm các lãnh đạo các phò ban có liên quan



Ban chỉ đạo huyện có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý điều hành việc thực hiện các nội dung của Chương trình trên địa bàn.



- Phòng Nông nghiệp & PTNT (hoặc phòng Kinh tế) là cơ quan thường trực điều phối giúp Ban chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn.



(3) Cấp xã


- Căn cứ tình hình cụ thể, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp xã nếu cần;



- Thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Ban quản lý xã) do UBND xã quyết định thành lập (Chủ tịch UBND xã, phó chủ tịch, các thành viên gồm một số công chức xã, đoàn thể chính trị xã và Trưởng thôn; Thành viên Ban quản lý xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.



Ban quản lý xã có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định: Là Chủ đầu tư các dự án; tổ chức quy hoạch, đề án, kế hoạch đầu tư hàng năm; lấy ý kiến tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư tham gia thực hiện và giám sát; quản lý và triển khai thực hiện các dự án.



(4) Cấp thôn, bản ấp: Thành lập Ban phát triển thôn, thành viên là những người có uy tín, trách nhiệm và năng lực do công đồng thôn trực tiếp bầu.



Ban phát triển thôn có nhiệm vụ quyền hạn theo quy định:



- Tổ chức họp tuyên truyền, phổ biến, triệu tập họp, tập huấn.



- Tổ chức lấy ý kiến của người dân tham gia bản quy hoạch và đề án;



- Vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua...



- Tổ chức hoạt động văn thể, văn hóa mới;



- Tổ chức hỗ trợ hộ nghèo giúp nhau phát triển kinh tế;



- Tự giám sát cộng đồng;



- Đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm; xây dựng tổ chức thực hiện hương ước.



IX. Những kết quả chủ yếu sau gần ba năm thực hiện Chương trình (tại 11 xã điểm)



Gần ba năm qua, với sự nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã điểm, Ban Chỉ đạo các cấp, các bộ, ngành liên quan, các nội dung trong Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới đã được triển khai thực hiện toàn diện, tích cực và cơ bản đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra, cụ thể là: 



- Về quy hoạch nông thôn mới: Đây là nội dung phải được triển khai thực hiện trước một bước để làm căn cứ thực hiện các nội dung khác. Xây dựng các quy hoạch theo yêu cầu của Chương trình xây dựng nông thôn mới (quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch các khu dân cư, quy hoạch sản xuất...) để Đảng bộ và nhân dân trong xã thảo luận, hoàn chỉnh, trình UBND huyện phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng. Đến hết năm 2011, 11 xã đã hoàn thành quy hoạch chung, 10/11 xã hoàn thành các quy hoạch chi tiết.



- Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Đây là nội dung quan trọng để thúc đẩy sản xuất, cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Đến hết năm 2011 đã có 8/11 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí về cơ sở hạ tầng thiết yếu theo tiêu chí nông thôn mới (cơ sở hạ tầng đã cơ bản được cải tạo, nâng cấp, xây dựng khá đồng bộ, tuy ở mức độ khác nhau, nhưng đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn; hơn 80% đường giao thông thôn, xã được làm mới, cải tạo, nâng cấp; hơn 60% đường làng, ngõ xóm được cứng hóa, bảo đảm đi lại sạch sẽ, không lầy lội mùa mưa; 30% đường trục nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới có thể đi lại. Đã cải tạo, nâng cấp được gần 100 công trình thủy lợi, đạt gần 80% kế hoạch; 8/11 xã hoàn thành nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, nâng tỷ lệ hộ dùng điện lên 99,5%...). 



- Về phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân: Đây là một trong những nội dung chủ yếu, quan trọng nhất của Chương trình, yếu tố quyết định sự phát triển bền vững, lâu dài của mô hình, nhưng cũng là nội dung khó nhất nên được Ban chỉ đạo các cấp tập trung chỉ đạo. Sản xuất phát triển, thu nhập của người dân ở 11 xã điểm năm 2011 tăng bình quân 62,6% so với năm 2008 (cao nhất ở xã Mỹ Long Nam gấp hai lần, thấp nhất ở xã Thanh Chăn, tăng 30%). 6/11 xã đạt tiêu chí có thu nhập bằng 1,4-1,5 lần thu nhập của vùng; 5/11 xã còn lại tuy chưa cao hơn 1,4 - 1,5 lần mức thu nhập chung của vùng nhưng đều tăng cao hơn so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Trong ba năm, xã giảm hộ nghèo thấp nhất cũng được 6 - 7%, cao nhất giảm được 14%.



Cùng với phát triển sản xuất, các tổ chức kinh tế tập thể được củng cố và phát triển thêm, gắn liền với mô hình sản xuất mới, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, là cầu nối giữa hộ nông dân với các đơn vị khoa học, doanh nghiệp và thị trường, ở 11 xã điểm đã phát triển thêm được 68 tổ hợp tác, củng cố 10 hợp tác xã, phát triển thêm 6 hợp tác xã mới trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của người dân, với các hình thức rất đa dạng.



- Về văn hóa, xã hội, môi trường: Đến hết năm 2011 có 9/11 xã đạt các tiêu chí về giáo dục, 10/11 xã đạt các tiêu chí về y tế, 7/11 xã đạt tiêu chí về văn hóa, 6/11 xã đạt tiêu chí về vệ sinh môi trường. (còn 2/11 xã chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, 11/11 xã đều đạt tiêu chí phổ cập giáo dục trung học cơ sở ...; 11 xã đều xây dựng trạm cấp nước sạch tập trung, trong đó tám xã đã hoàn thành đi vào sử dụng...). 



- Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh vừa là mục tiêu, vừa là cơ sở bảo đảm việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2011, cả 11/11 xã đều đạt chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của xã nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



- Về nguồn lực để thực hiện Chương trình: Ban đầu, ngân sách Nhà nước Trung ương hỗ trợ cho 11 xã điểm 300 tỷ đồng bình quân 27,2 tỷ đồng/xã. Khi Chương trình được triển khai, càng ngày các xã càng thu hút được nhiều nguồn lực mới. Nhân dân các xã đóng góp tiền, công sức, vật liệu, hiến đất, vận động con em của xã làm việc ở các cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng quê hương. Ngoài ngân sách Trung ương, các tỉnh, huyện, xã cũng dành một phần ngân sách hỗ trợ cho Chương trình. 


Cùng với sự phát triển của sản xuất, nhân dân các xã tìm đến các ngân hàng thương mại, vay vốn tín dụng ngày càng nhiều; vốn tín dụng ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong vốn xây dựng nông thôn mới. Tính chung, tổng số vốn đã huy động được của 11 xã điểm để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ba năm được 2.523,13 tỷ đồng (chưa kể công lao động và đất hiến của người dân); trong đó vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước các cấp chiếm 31,5% (riêng vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương trực tiếp cho Chương trình chiếm 11,9%), vốn ngoài ngân sách là 68,5% (gồm vốn tín dụng 53,4%, của cộng đồng dân cư 10,3%, của các doanh nghiệp 4,7%).



Khi bắt tay vào làm điểm số tiêu chí đạt còn thấp: Thanh Chăn, Định Hòa mới đạt 2/19 tiêu chí, Tân Thông Hội đạt 8/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt 4-5 tiêu chí; các tiêu chí còn lại mới đạt 40 - 50% so với yêu cầu. Sau ba năm xây dựng đã hình thành được mô hình nông thôn mới theo những yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), đạt được các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới: bốn xã Thụy Hương, Tam Phước, Tân Thông Hội, Mỹ Long Nam đạt 18/19 tiêu chí, bốn xã Tân Thịnh, Gia Phố, Tân Hội, Tân Lập đạt 16/19 tiêu chí; Hải Đường đạt 13/19 tiêu chí, Định Hòa đạt 11/19 tiêu chí, Thanh Chăn đạt 8/19 tiêu chí; các tiêu chí còn lại đều đạt 60-80% so với yêu cầu. 



PHẦN THỨ II



HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (THÀNH PHỐ)


A. HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN 


Đề cương gồm các nội dung chính sau:


			-  XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TOÁN


- XÁC ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TOÁN 



- PHẠM VI, GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



- TRỌNG YẾU, RỦI RO KIỂM TOÁN



- THU THẬP THÔNG TIN TÀI LIỆU


- TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN



- XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ KIỂM TOÁN








I. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TOÁN


Ngoài mục tiêu chung của KTNN cho hoạt động kiểm toán hàng năm, việc kiểm toán về Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới nhằm:


1. Đánh giá công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện Chương trình theo Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quyết định của Chính phủ;


2. Xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý, hợp pháp của các tài liệu, số liệu quyết toán đối với nguồn vốn bố trí trực tiếp cho Chương trình theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư cho Chương trình;



3. Đánh giá tính tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình (theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ): Từ lập thẩm định, phê duyệt đề án; phổ biến tuyên truyền trong nhân dân; triển khai thực hiện đề án; tuân thủ các quy định về quản lý Chương trình, về thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các dự án của Chương trình; về huy động các nguồn lực cho Chương trình; việc lồng ghép các Chương trình mục tiêu khác với Chương trình;


4. Đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực và kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình;


5. Thông qua kiểm toán có kiến nghị về điều chỉnh sửa đổi các văn bản quy định quản lý về thực hiện Chương rình;



6. Thông qua kiểm toán phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước để kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến các sai phạm.


II. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TOÁN


1. Nội dung tổng quát



1.1. Kiểm toán việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình theo Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các cấp (tỉnh, huyện, xã);


1.2. Kiểm toán việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tổ chức thực hiện Chương trình: Tuân thủ trình tự các bước xây dựng nông thôn mới (hệ thống quản lý, thông tin tuyên truyền, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng quy hoạch, lập phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của xã); tuân thủ về các quy định huy động các nguồn lực cho Chương trình; tuân thủ các quy định về quản lý vốn của Chương trình và tuân thủ việc kế thừa và lồng ghép các Chương trình mục tiêu, các Chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn;



1.3. Kiểm toán việc quản lý sử dụng và quyết toán các nguồn vốn bố trí trực tiếp cho Chương trình theo Quyết định 800/QĐ-TTg:



(a). Kiểm toán việc quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách tại các cấp (tỉnh, huyện, xã): Theo niên độ ngân sách đối với nguồn kinh phí sự nghiệp;


(b). Kiểm toán việc quản lý, sử dụng và quyết toán các dự án đầu tư và kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư.



1.4. Kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình (Tổng hợp số liệu nguồn vốn và chi phí ĐT và các tiêu chí thực hiện Chương trình - Theo số liệu thu thập được để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình);



1.5. Kiểm toán tính kinh tế hiệu quả và hiệu lực của Chương trình.


2. Nội dung cụ thể (kiểm toán tại các đơn vị)


2.1. Kiểm toán tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn


- Kiểm toán việc tham mưu và là cơ quan thường trực của UBND tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình của địa phương;


- Kiểm toán việc hướng dẫn nội dung quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp...



- Kiểm toán việc thực hiện hướng dẫn về các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia;



- Kiểm toán việc quản lý nguồn kinh phí quản lý Chương trình tại Ban chỉ đạo của địa phương;



- Kiểm toán việc tổng hợp báo cáo theo định kỳ, theo quy định về kết quả thực hiện Chương trình;



2.2. Kiểm toán tại Sở Kế hoạch & Đầu tư


- Kiểm toán việc phân bổ và quản lý vốn của Chương trình;



- Kiểm toán việc lồng ghép các Chương trình mục tiêu đang thực hiện với Chương trình;



- Kiểm toán việc thực hiện trách nhiệm theo sự phân công của UBND tỉnh; 



- Kiểm toán việc phối kết hợp với Sở Tài chính và các ngành về cân đối và phân bổ nguồn lực cho Chương trình.


2.3. Kiểm toán tại Sở Tài chính



-  Kiểm toán việc phối kết hợp với các Sở về việc xác định vốn từ ngân sách Nhà nước cho Chương trình; việc tham mưu và hướng dẫn cơ chế chính sách cho Chương trình của địa phương;


- Việc tuân thủ giám sát chi tiêu, tổng hợp quyết toán kinh phí của Chương trình và cơ chế lồng ghép các nguồn vốn;


- Kiểm toán việc thực hiện trách nhiệm theo sự phân công của UBND tỉnh;



- Việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng và thẩm định quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành của các dự án sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo phân cấp;



- Công tác tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán các khoản kinh phí hàng năm của Chương trình;


- Việc tuân thủ các quy trình, thủ tục trong tổng hợp và lập báo cáo quyết toán, thẩm tra và phê chuẩn quyết toán chi ngân sách Nhà nước đối với các khoản chi cho Chương trình.


2.4. Kiểm toán tại Kho bạc Nhà nước tỉnh


- Kiểm toán số liệu thanh thanh quyết toán hàng năm các nguồn vốn của Chương trình;



- Kiểm toán tuân thủ các quy định về quản lý, cấp phát vốn, giám sát chi và các quy định khác về quản lý Chương trình theo quy định. 



2.5. Kiểm toán tại các Sở chuyên môn (Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên & Môi trường....)


Kiểm toán các nội dung được phân công phân cấp theo quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình (hướng dẫn, chỉ đạo.....)



2.6. Kiểm toán huyện (các phòng ban và Kho bạc Nhà nước huyện)


- Kiểm toán tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí Chương trình của huyện;


- Kiểm toán chi ĐTXD và chi sự nghiệp của huyện;



- Kiểm toán công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình;



- Kiểm toán tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình từ triển khai đến thời điểm kiểm toán;



2.7. Kiểm toán tại các xã


- Kiểm toán tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí từ khi triển khai đến thời điểm kiểm toán (Vốn bố trí trực tiếp cho Chương trình theo Quyết định 800/QĐ-TTg):


+ Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển chuyển sang;



+ Dự toán kinh phí giao trong kỳ;



+ Kinh phí thực nhận trong kỳ;



+ Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ;



+ Kinh phí quyết toán chi ngân sách trong kỳ;



+ Kinh phí giảm (nộp trả) trong kỳ;



+ Kinh phí còn dư chuyển sang kỳ sau;



- Kiểm toán kinh phí đầu tư XDCB và kinh phí sự nghiệp của chương trình;


- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp pháp của số liệu báo cáo kinh phí Chương trình;



- Kiểm toán công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình



+ Thực hiện tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới;



+ Cơ chế huy động vốn;



+ Đào tạo cán bộ chuyên trách để triển khai chương trình;


+ Điều hành, quản lý chương trình (Công tác lập, thẩm tra và phê duyệt đề án; thực hiện các chế độ, chính sách của chương trình; kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình; đánh giá, tổng kết và lập các báo cáo của chương trình);



- Kiểm toán kết quả thực hiện Chương trình từ khi triển khai đến thời điểm kiểm toán:


+ Kết quả thực hiện các mục tiêu chung của chương trình;


+ Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể của chương trình tính đến hết năm 20...: Về thực hiện triển khai nội dung Chương trình; phạm vi thực hiện Chương trình; kết quả thực hiện nội dung Chương trình (Các chỉ tiêu đạt được trong 19 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới; về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; về kết quả chi đầu tư xây dựng hạ tầng; về kết quả huy động vốn cho Chương trình; Về kết quả giải ngân và thực hiện Chương trình);



Tổng hợp số liệu nguồn vốn, chi phí đầu tư và các tiêu chí thực hiện của Chương trình - theo số liệu thu thập được (phụ lục 09, 09a...) để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán; chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 



- Chấp hành các quy định, chính sách, pháp luật khác có liên quan;



- Kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của Chương trình.


2.8. Kiểm toán tại các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án (xã, Ban quản lý dự án ..) và các đơn vị quản lý sử dụng vốn sự nghiệp


- Kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn và quyết toán vốn;



- Kiểm toán báo cáo quyết toán các Dự án, công trình (chọn mẫu);



- Kiểm toán tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, Luật đấu thầu và các quy định khác về đầu tư xây dựng.


III. PHẠM VI, GIỚI HẠN KIỂM TOÁN


1. Phạm vi kiểm toán


* Các hoạt động được kiểm toán bao gồm: 


- Công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình; 


- Công tác tuyên truyền, lập thẩm định và phê duyệt đề án; 


- Công tác quy hoạch; 


- Xây dựng các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 


- Công tác tổ chức sản xuất và nâng cao đời sống; 


- Công tác xây dựng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới khác; 


- Kết quả Chương trình đã thực hiện được; 


- Tính kinh tế hiệu quả hiệu lực của chương trình đã thực hiện.  



*  Đơn vị được kiểm toán



- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;



- Sở Kế hoạch & Đầu tư;



- Sở Tài chính;


- Kho bạc Nhà nước tỉnh;



- Các Sở chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông...)



- Các huyện (phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài chính KH, Kho bạc Nhà nước huyện...);



- Các xã có đề án xây dựng nông thôn mới;


- Các Chủ đầu tư dự án (xã, Ban quản lý dự án....) và các đơn vị quản lý và sử dụng vốn. 


* Niên độ kiểm toán: Thời kỳ ... và trước sau có liên quan. 



2. Giới hạn kiểm toán: 


Chỉ tổng hợp số liệu theo báo cáo, không kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý, hợp pháp của các tài liệu, số liệu quyết toán về các loại vốn (vốn lồng ghép, vốn trái phiếu, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và vốn huy động của Chương trình) ngoài vốn của Quyết định 800/QĐ-TTg.



IV. TRỌNG TÂM, RỦI RO KIỂM TOÁN 



1. Trọng tâm kiểm toán


Căn cứ vào mục tiêu kiểm toán năm..., trên cơ sở thông tin thu thập được  về triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đoàn kiểm toán phải xác định trọng tâm của cuộc kiểm toán, cụ thể: 



- Công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình: Chương trình hành động, Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh UBND tỉnh và các cấp;



- Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí từ khi triển khai đến thời điểm kiểm toán;



- Kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình từ khi triển khai đến thời điểm kiểm toán;


- Các nội dung trọng tâm khác liên quan đến các mục tiêu kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động;


+ Việc tuân thủ các quy định của Chương trình, các quy định về quản lý ĐTXD các quy định về quản lý tài chính và các quy định khác có liên quan;



+ Tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu quả của chương trình.


2. Rủi ro kiểm toán



Dựa vào nội dung về rủi ro kiểm toán như đã đề cập trong Mục 4, Chương II, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán viên cần tiến hành các thủ tục phân tích một cách chi tiết các thông tin cũng như các đánh giá thông tin đã thu thập được từ lập thẩm định và phê duyệt đề án; bố trí vốn, lồng ghép các chương trình hiện có, huy động các nguồn lực cho Chương trình, quản lý và sử dụng vốn cho Chương trình, hệ thống kiểm soát nội bộ như đã đề cập ở trên để thiết kế các thủ tục kiểm toán cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro kiểm toán.



Việc xác định rủi ro kiểm toán cần được thực hiện một cách liên tục trong tất cả các bước của quy trình kiểm toán. Tuy nhiên ở bước chuẩn bị kiểm toán chỉ tiến hành xác định ở mức độ tổng thể để xác định các vấn đề cần lưu ý và cách thức xử lý cho các bước tiếp theo của quy trình.


Trên cơ sở các tài liệu, thông tin thu thập được cần đưa ra các xét đoán sơ bộ về mức độ của từng loại rủi ro (cao, trung bình, thấp) do các nguyên nhân:



- Do đặc thù của Chương trình là một Chương trình tổng thể; trên nhiều lĩnh vực, phạm vi rộng, thời gian dài ... tạo ra các cơ hội xảy ra gian lận, sai sót;



- Do tập quán văn hóa hay thói quen ứng xử làm sai lệch cách nhìn nhận về gian lận cho rằng chúng chỉ là bình thường hoặc giống như các sai sót không đáng kể;



- Do hệ thống kiểm soát nội bộ (yếu tố quy trình, con người hoặc tổ chức bộ máy) liên quan đến tổ chức thực hiện Chương trình từ quy hoạch, xây dựng đề án, tổ chức thực hiện qua nhiều khâu dễ bị gian lận mà khó phát hiện được;



- Do ý chí chủ quan của lãnh đạo địa phương nhằm đạt các mục tiêu một theo áp lực, nhằm tạo được nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc do áp lực của các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;


- Do số lượng các dự án lớn, nhu cầu vốn lớn cho nhiều lĩnh vực; 


- Hệ thống kiểm soát nội bộ của địa phương bao gồm nhiều cơ quan, sở, ban, ngành của địa phương do vậy cần phải xác định cụ thể cho từng đối tượng...


Dựa trên sự phân tích các xét đoán trên, kiểm toán viên cần đưa ra các thủ tục phân tích, tiến hành thủ tục kiểm toán cần thiết để xem xét về rủi ro kiểm toán, thu thập các giải trình của các bộ phận có liên quan. Trên cơ sở đó hướng dẫn các biện pháp xử lý trong từng trường hợp cụ thể, quá trình xem xét này phải được thực hiện phù hợp với mục tiêu, phạm vi và cấp độ của từng cuộc kiểm toán.



2.1. Rủi ro tiềm tàng


- Chương trình thực hiện với chức năng nhiệm vụ của nhiều ngành nhiều lĩnh vực và ở tất cả các địa phương do vậy gắn với nhiệm vụ quản lý Chương trình, dự án của nhiều đơn vị; thời gian thực hiện chương trình kéo dài; chương trình tổng thể gồm nhiều nội dung nên rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát ở mức độ cao;



- Rủi ro tiềm tàng cao, chứa đựng thất thoát lãng phí ở nhiều khâu, thời gian kéo dài.


Những vấn đề chủ yếu tồn tại rủi ro tiềm tàng cao của Chương trình:


- Chương trình được triển khai trên phạm vi rộng, địa bàn nông thôn khó khăn và phức tạp, do nhiều sở ngành và các huyện quản lý thực hiện nên việc chỉ đạo điều hành khó khăn; các sở ngành chỉ tập trung ở giai đoạn phân bổ kế hoạch, tham mưu và hướng dẫn; quản lý điều hành trực tiếp do UBND các xã;



- Chương trình gồm nhiều dự án, nhiều nội dung, hầu hết các dự án có tổng mức đầu tư không cao; chương trình được lồng ghép với nhiều chương trình mục tiêu và dự án khác; sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau;


- Chương trình liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, chính sách của người dân, tác động lớn đến kinh tế, xã hội của khu vực nông thôn;


- Cơ chế, chính sách quản lý, điều hành chương trình đa dạng, phức tạp vừa theo trình tự quản lý ĐTXD là chính vừa theo các quy định khác.



2.2. Rủi ro kiểm soát



- Do đặc thù của Chương trình có nhiều dự án, trên địa bàn rộng, phạm vi rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau;



- Ban chỉ đạo của các xã và các thành viên chỉ đạo chương trình tại các xã là kiêm nhiệm, ban quản lý dự án của xã, huyện nhìn chung năng lực bị hạn chế nên khó khăn trong việc tuân thủ quản lý ĐTXD, chế độ tài chính, kế toán và báo cáo tài chính, mức độ rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức độ cao hơn;



- Thiếu sót trong quản lý, điểu hành dẫn tới nhiều sai sót như: đầu tư chưa phù hợp (bố trí dàn trải chưa tập trung), chậm tiến độ; bố trí vốn thực hiện các tiêu chí thiếu hợp lý, không đạt được các mục tiêu đã đề ra;



- Cơ chế chính sách thay đổi nhiều theo thời gian, quy chế kiểm soát trên diện rộng, các Ban chỉ đạo của xã còn mới chưa có kinh nghiệm và chuyên sau về bộ phận kiểm soát nội bộ nên rủi ro kiểm soát cao.



V. THU THẬP THÔNG TIN TÀI LIỆU 


(được thực hiện trong bước khảo sát lập kế hoạch kiểm toán).



1. Hệ thống thông tin, tài liệu chung



1.1. Các thông tin về tổ chức thực hiện Chương trình 



- Các văn bản của địa phương về tổ chức thực hiện; phân công phân cấp cho các đơn vị thực hiện Chương trình;



- Hệ thống các cơ quan tham mưu giúp UBND trong việc tổ chức thực hiện Chương trình; những thay đổi về tổ chức, mô hình, hoạt động của các đơn vị tham mưu giúp UBND trong thực hiện Chương trình;



- Hệ thống các văn bản đặc thù của địa phương để thực hiện Chương trình: Về xây dựng đề án; về đơn giá xây dựng; về xác định chi phí đầu tư xây dựng....


1.2. Các thông tin về kết quả thực hiện Chương trình


- Báo cáo kết quả thực hiện theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia;



- Báo cáo quyết toán kinh phí chương trình hàng năm;



- Các mục tiêu đã thực hiện được, mức độ hoàn thành các tiêu chí.


1.3. Thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ 



a) Môi trường kiểm soát nội bộ



- Quan điểm và nhận thức của ban lãnh đạo địa phương về tổ chức thực hiện Chương trình; nhận thức của người dân trong triển khai Chương trình;


- Cách thức điều hành của lãnh đạo địa phương;


- Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu địa phương;


- Tổ chức bộ máy thanh tra, kiểm tra và chức năng của bộ máy thanh tra kiểm tra tại địa phương;


- Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có) và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý (nếu có);


- Cơ chế truyền đạt thông tin và chế độ báo cáo.


b) Hoạt động kiểm soát và các thủ tục kiểm soát



- Các thể thức kiểm soát được áp dụng: Lập thẩm định và phê duyệt đề án,  quy hoạch nông thôn, thẩm định đơn giá dự toán, quản lý và sử dụng vốn cho Chương trình; thủ tục giám sát thanh toán vốn Chương trình;


- Việc thực hiện quy chế quản lý nội bộ, quy chế kiểm soát trong tất cả các khâu trong hoạt động quản lý, giám sát đầu tư; quản lý và cấp phát vốn.


c) Hệ thống bộ máy



- Tổ chức bộ máy tham mưu giúp việc cho UBND, HĐND các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;


- Tổ chức công tác thực hiện (hệ thống cơ quan, hệ thống mẫu biểu hồ sơ và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện).


d) Kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ



Các thông tin về kết quả kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ; kết quả thực hiện và xử lý theo các kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ.


2. Hệ thống thông tin, tài liệu chi tiết 


* Tại cơ quan Thường trực (Ban chỉ đạo nông thôn mới; sở, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


- Các văn bản chỉ đạo của địa phương về tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;



- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình;



- Báo cáo tổng hợp về huy động các nguồn lực cho Chương trình.


* Tại Cơ quan Kế hoạch và đầu tư


- Các văn bản phê duyệt, bố trí kế hoạch các loại vốn cho Chương trình;



- Các quy định về lồng ghép các Chương trình mục tiêu đang triển khai với Chương trình.


* Tại Cơ quan Tài chính


Thu thập thông tin về tình hình quyết toán kinh phí của Chương trình, dự án  và các nội dung sử dụng kinh phí của Chương trình.


* Tại cơ quan Kho bạc Nhà nước


Thu thập thông tin về quản lý thanh toán cấp phát vốn Chương trình.



* Tại các cơ quan chuyên môn liên quan khác (Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên môi trường...)



Thu thập các quy định, hướng dẫn về triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo phân công phân cấp.


* Tại đơn vị huyện, xã nông thôn mới



- Thu thập các thông tin về triển khai thực hiện Chương trình;


- Thu thập kết quả thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia;


- Thu thập về huy động vốn từ các nguồn, quản lý và quyết toán vốn.



* Tại chủ đầu tư dự án



- Thu thập thông tin về việc triển khai thực hiện dự án; 


- Kết quả thực hiện dự án, tình hình quản lý thanh quyết toán các dự án.



VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN


Đề cương được áp dụng cho cuộc kiểm toán chuyên đề riêng trên địa bàn tỉnh (thành Phố) và cuộc kiểm toán chuyên đề lồng ghép trong cuộc kiểm toán NSĐP 


1. Đối với cuộc kiểm toán chuyên đề riêng


- Thành lập Đoàn kiểm toán tại một tỉnh (thành phố);



- Bố trí một số Tổ kiểm toán (theo quy mô của từng tỉnh);



- Mỗi Tổ kiểm toán bố trí 4-5 KTV, thực hiện kiểm toán một số huyện (theo quy mô của tỉnh để bố trí kế hoạch);



- Mỗi huyện thực hiện kiểm toán một số xã (theo quy mô của huyện để lập kế hoạch chi tiết).



2. Đối với cuộc kiểm toán lồng ghép trong cuộc kiểm toán NSĐP


- Thành lập các tổ kiểm toán Chuyên đề Xây dựng nông thôn mới trong Đoàn kiểm toán NSĐP để thực hiện kiểm toán theo đề cương của chuyên đề;



- Lập Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán riêng theo nội dung, mẫu biểu hồ sơ của đề cương;



- Tổng hợp kết quả kiểm toán lồng ghép trong nội dung của Báo cáo kiểm toán NSĐP. 



VII. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ KIỂM TOÁN 


1. Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới 



Theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới: Xây dựng xã nông thôn mới gồm 19 tiêu chí được nhóm lại thành 11 nội dung (có thể một tiêu chí nằm ở nhiều nội dung khác nhau):



(1). Quy hoạch nông thôn mới (01 tiêu chí);


(2). Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội (08 tiêu chí);


(3). Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập (02 tiêu chí);


(4). Giảm nghèo và an sinh xã hội (01 tiêu chí);


(5). Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn (01 tiêu chí);


(6). Phát triển giáo dục – đào tạo ở nông thôn (02 tiêu chí);


(7). Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn (02 tiêu chí);


(8). Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn (02 tiêu chí);


(9). Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (01 tiêu chí);


(10). Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên dịa bàn (01 tiêu chí);


(11). Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn (01 tiêu chí)


2. Xác định các tiêu chí kiểm toán


Căn cứ vào mục tiêu của Chương trình và 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia để đánh giá mức độ hoàn thành và tiến độ thực hiện mục tiêu Chương trình, tiêu chí kiểm toán xác định như sau:



- Kết quả thực hiện đầu tư hạ tầng: Giao thông (số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường trục xã, liên xã; đường trục thôn xóm…); thủy lợi (số km kênh mương kiên cố hóa); điện (số km đường điện đảm bảo yêu cầu); trường học (số trường học đạt chuẩn)…;



- Kết quả thực hiện về công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề Nông thôn; kết quả thực hiện dự án đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất; đào tào bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng Nông thôn mới qua các nội dung đánh giá: 


+ Đề án sản xuất; 


+ Hình thức tổ chức sản xuất; 


+ Nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất; 


+ Đào tạo nghề; 


+ Chuyển giao công nghệ, KHKT; 


+ Đào tạo tập huấn…


- Kết quả nguồn vốn huy động cho chương trình: tổng số theo các năm (Vốn TW; tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép; vốn tổ chức Doanh nghiệp; vốn dân góp và vốn khác);



- Kết quả giải ngân và thực hiện chương trình: Tổng số; chi tiết cho từng nội dung (Quy hoạch; xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất; tuyên truyền, vận động; đào tạo, tập huấn; dạy nghề cho lao động; quản lý).


- Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm kiểm toán; số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch của địa phương đến năm 2015 và 2020 (so sánh với đề án duyệt và so với Quyết định 800/QĐ-TTg);



- Thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới (Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; chợ nông thôn; bưu điện; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; cơ cấu lao động; hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; y tế; văn hóa; môi trường; hệ thống tổ chức chính trị xã hội; an ninh trật tự xã hội) so với quy định về tiêu chuẩn trong các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành để xác định mức độ hoàn thành đến thời điểm kiểm toán;



Chi tiết trong phụ biểu Báo cáo kiểm toán tại tỉnh, huyện và Biên bản kiểm toán tại xã. 


Riêng việc đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của nguồn vốn thực hiện Chương trình, tùy thuộc vào kết quả khảo sát, Đoàn kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán xây dựng các tiêu chí để đánh giá một hoặc hai hoặc cả ba nội dung tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực dựa trên một số yếu tố sau:


- Tính kinh tế trong quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình thông qua cơ chế hỗ trợ vốn, huy động vốn (Nhu cầu và địa điểm đầu tư các dự án của Chương trình; lựa chọn giải pháp tiết kiệm để đạt được các tiêu chí Nông thôn mới; điều chỉnh quy mô đầu tư;  …);



- Tính hiệu quả của Chương trình (về kinh tế, xã hội);



- Tính hiệu lực: Về tiến độ thực hiện đạt các tiêu chí; tỷ lệ giải ngân thanh toán vốn; tính khả thi về huy động các nguồn lực cho Chương trình; về cơ chế huy động vốn của của Chương trình. 



- Các mục tiêu đạt được của Chương trình: Thời gian hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chi quốc gia; cân đối nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện xã và đóng góp tự nguyện; huy động các nguồn lực khác;



Tổng hợp số liệu về nguồn vốn và chi phí ĐT và các tiêu chí khác của Chương trình Theo số liệu thu thập được để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình (Các phụ lục 09, 09a....)


B. MẦU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN



 Kế hoạch kiểm toán; Báo cáo kiểm toán và Biên bản kiểm toán (lập tại các đơn vị kiểm toán) thực hiện theo mẫu như sau:



I. KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN: 


Mẫu số 01/KHKT/ CT.NTM


II. BÁO CÁO KIỂM TOÁN:


- Mẫu số 02/BCKT/CT.NTM (Báo cáo kiểm toán tỉnh)



- Mẫu số 02a/BCKT/CT.NTM (Báo cáo kiểm toán huyện)



III. BIÊN BẢN KIỂM TOÁN:


· Mẫu số 01/ BBKT/CT.NTM (Biên bản kiểm toán xã)



· Mẫu số 01a/ BBKT/CT.NTM (Biên bản kiểm toán Sở NN&PTNT)


· Mẫu số 01b/ BBKT/ CT.NTM (Biên bản kiểm toán Sở KH&ĐT)


· Mẫu số 01c/ BBKT/ CT.NTM (Biên bản kiểm toán Sở TC và KBNN)


			


			TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



Đinh Tiến Dũng
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Huong dan kiem toan/Mau bieu KT Nong thon moi.DOC




Mẫu số 01/KHKT- CT.NTM


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KV(CN)…


Số :       /KH-KV(CN)…


			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








                                                            ……, ngày  ….tháng …..năm …



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 



GIAI ĐOẠN 2010 - 201.. CỦA TỈNH …



Căn cứ Quyết định số /QĐ-KTNN ngày... của Tổng Kiểm toán Nhà nước về giao kế hoạch kiểm toán năm 20.. cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, KTNN Khu vực(CN)... đã tiến hành khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới từ ngày .. đến ngày ....



PHẦN THỨ NHẤT



THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH


I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN 



Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010 – 201.. của tỉnh .... 



1. Tình hình chung



- Quyết định phê duyệt Chương trình ... (nêu rõ số, ngày và cấp quyết định của văn bản)...



- Mục tiêu của Chương trình; 



- Nội dung của Chương trình;



- Nguồn vốn, tổng mức đầu tư cho Chương trình; 



- Phạm vi triển khai Chương trình;



- Thời gian thực hiện Chương trình;



- Những thay đổi về chính sách của Nhà nước liên quan đến Chương trình;



  - Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Chương trình;



- Những vấn đề cần chú ý trong quản lý chương trình và trong quản lý tài chính, kế toán;



2. Khái quát về cơ chế quản lý và tình hình tài chính của địa phương


2.1. Phân cấp quản lý tài chính 


2.2. Cấp phát, thanh, quyết toán vốn (theo các nội dung chi)


2.3. Tổng mức phân bổ vốn trong giai đoạn kiểm toán



- Địa phương (nêu tổng số tỉnh, thành phố và tổng số vốn được phân bổ).


II. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



1. Hệ thống kiểm soát nội bộ 



1.1. Thông tin chung 



- Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình: tại Trung ương; địa phương;



- Văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến quản lý và điều hành Chương trình (Chi tiết tại Phụ lục số 01/KHKT- CT.NTM);


- Tổ chức công tác kế toán;



- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;



1.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ



2. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 



- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);



- Tình hình thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước trong kỳ được kiểm toán (nếu có).



III. TRỌNG TÂM VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN



1. Trọng tâm kiểm toán



2. Rủi ro kiểm toán



2.1. Rủi ro tiềm tàng



2.2. Rủi ro kiểm soát



Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của KTNN và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống KSNB để xác định trọng tâm, rủi ro kiểm toán.



PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



I. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN



- Đánh giá công tác công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện Chương trình;



- Xác định tính đúng đắn, trung thực của các tài liệu, số liệu kế toán và quyết toán kinh phí chương trình tại các đơn vị được kiểm toán;



- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, chế độ quản lý tài chính kế toán và các chính sách, chế độ có liên quan;



- Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của chương trình;



- Phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quá trình thực hiện chương trình; xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách chế độ, quản lý kinh tế - kỹ thuật và quản lý tài chính kế toán;



...


II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán




- Kiểm toán công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện chương trình;



- Kiểm toán nguồn kinh phí và việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của Chương trình;



- Kiểm toán việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng, chế độ tài chính - kế toán và các chính sách, chế độ pháp luật khác có liên quan đến Chương trình;



- Kiểm toán tình hình thực hiện mục tiêu của chương trình;



- Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của chương trình;



- Kiểm toán việc thực hiện các yêu cầu, cam kết với nhà tài trợ (nếu có);



2. Phương pháp kiểm toán



- Sử dụng Phương pháp kiểm toán cơ bản để kiểm tra tính đúng đắn của số liệu, tài liệu báo cáo quản lý sử dụng vốn Chương trình. Phương pháp này thực hiện thông qua áp dụng hai loại kỹ thuật kiểm toán cơ bản là phân tích và kiểm tra chi tiết;



- Ngoài ra có thể sử dụng một số phương pháp kiểm toán đặc thù áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu: Kiểm tra hiện trường với các dự án đầu tư xây dựng, phỏng vấn thống kê ...



III. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Phạm vi kiểm toán 



- Thời kỳ được kiểm toán


- Đơn vị được kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số 03/KHKT-CTMT)


2. Giới hạn kiểm toán


Nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi lý do khách quan hoặc chủ quan.


IV. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG


- Mục tiêu cụ thể số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đến thời điểm kiểm toán; kế hoạch số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đến năm 2015 và 2020: So với đề án duyệt và so với Quyết định 800/QĐ-TTg;



- Kết quả thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới (theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia) đến thời điểm kiểm toán;



- Kết quả thực hiện về công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân: Đề án sản xuất; hình thức tổ chức sản xuất; nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất; đào tạo nghề; chuyển giao KHKT; đào tạo tập huấn;



- Kết quả thực hiện đầu tư hạ tầng: Giao thông (số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường trục xã, liên xã; đường trục thôn xóm…); thủy lợi (số km kênh mương kiên cố hóa); điện (số km đường điện đảm bảo yêu cầu); trường học (số trường học đạt chuẩn)…;



- Kết quả nguồn vốn huy động cho chương trình: tổng số theo các năm (Vốn Trúng ương; tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép; vốn tổ chức Doanh nghiệp; vốn dân góp và vốn khác);



- Kết quả giải ngân và thực hiện chương trình: Tổng số; chi tiết cho từng nội dung chương trình.



V. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN


1. Địa điểm kiểm toán



2. Thời hạn kiểm toán


VI. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN 



1. Danh sách Đoàn kiểm toán


- Trưởng đoàn:.....      - Kiểm toán viên chính - ... Kiểm toán trưởng KTNN KV....



- Phó trưởng đoàn: ....... - Kiểm toán viên chính   - Trưởng phòng NV..



- Phó trưởng đoàn:....     - Kiểm toán viên chính   - Phó trưởng phòng NV..


và số lượng các thành viên của Đoàn kiểm toán tại Phụ lục 03/KHKT-CT.NTM


2. Các tổ kiểm toán



- Kiểm toán tổng hợp:



+ Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Nông nghiệp & PTNN, Sở Kế hoạch & ĐT và một số Sở chuyên ngành (nếu cần): ...... KTV



+ Tổ kiểm toán tổng hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước:          ......KTV



- Kiểm toán các huyện:      ... tổ; mỗi tổ từ 04 đến 05  KTV.


 (Phân công chi tiết các tổ kiểm toán theo phụ lục số 03-KHKT-CT.NTM)


VII. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



1. Dự toán kinh phí 


Căn cứ vào chế độ công tác phí qui định, số lượng kiểm toán viên và thời gian kiểm toán, đoàn kiểm toán dự trù kinh phí ....


2. Các điều kiện vật chất khác



.....




3. Thời gian kiểm toán 



- Thời gian kiểm toán:  .. ngày (ngày thực làm: .. ngày).



+ Bắt đầu:                          



+ Kết thúc:                         



- Thời gian kiểm toán phân bổ cho các tổ kiểm toán: chi tiết tại phụ lục số ...



- Thời gian lập dự thảo báo cáo kiểm toán: ... ngày.



- Thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán là: ... ngày kể từ khi kết thúc kiểm toán tại đơn vị.



Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày ……………. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi kế hoạch kiểm toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo KTNN./.



			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



-Kiểm toán trưởng; 


- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;


- Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;


- Vụ Pháp chế;



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng Tài vụ)
;



- Lưu: VT, KTNN khu vực... (CN...).


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên)


…












(Các phụ lục kèm theo của KHKT: Phụ lục 01a; 01b, 02a, 02b; 03/KHKT-CT.NTM) 


			


			


			


			Phụ lục số 01a/KHKT-CT.NTM





			DANH MỤC VĂN BẢN CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH





			


			


			


			


			





			STT


			Số, ngày… của văn bản


			Trích yếu nội dung


			Cơ quan ban hành


			Ghi chú





			1


			 


			 


			 


			 





			2


			 


			 


			 


			 





			…


			 


			 


			 


			 








Phụ lục số 01b/KHKT-CT.NTM



DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



			STT


			Tên đơn vị được kiểm toán 


			Ghi chú





			01


			


			





			02


			


			





			...


			


			








			


			


			


			


			


			


			Phụ lục số 02a/KHKT-CT.NTM





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			TỔNG MỨC VỐN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI PHÂN BỔ CHO TỈNH (TP)... 





			Từ năm… đến năm…(trong giai đoạn kiểm toán)





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			Kế hoạch vốn đã phân bổ





			TT


			Đơn vị 


			Tổng vốn
 (triệu đồng)


			KH Vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới


			 KH  Vốn Lồng ghép
 từ các 
Chương trình,
 dự án khác





			


			


			


			Ngân sách


			Doanh nghiệp


			Dân góp


			Tín dụng


			Khác


			





			I


			KHỐI TỈNH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			CÁC HUYỆN


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Phụ lục số 02b/KHKT-CT.NTM





			TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI TỈNH (TP)... 





			Từ năm… đến năm…(trong giai đoạn kiểm toán)





			Đơn vị tính: ...





			TT


			Đơn vị được kiểm toán


			Tổng số


			2010


			2011


			201...





			


			


			Tổng cộng


			Trong đó


			Cộng


			Trong đó


			Cộng


			Trong đó


			Cộng


			Trong đó





			


			


			


			Chi sự nghiệp


			XDCB


			


			Chi sự nghiệp


			XDCB


			


			Chi sự nghiệp


			XDCB


			


			Chi sự nghiệp


			XDCB





			A


			B


			1


			2


			3


			1


			2


			3


			1


			2


			3


			1


			2


			3





			I


			KHỐI TỈNH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			2


			Sở


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			II


			CÁC HUYỆN


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1


			Huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2


			Huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			…


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








			


			


			


			


			


			


			Phụ lục số 03/KHKT-CT.NTM





			KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN VÀ NHÂN SỰ





			


			


			


			


			


			


			


			





			Tổ


			Danh sách kiểm toán viên


			Số hiệu thẻ KTV NN


			Chức vụ, chức danh


			Đơn vị được kiểm toán


			Thời gian kiểm toán





			


			


			


			


			


			Tổng số ngày làm việc thực tế


			Thời gian bắt đầu


			Thời gian kết thúc





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Tổ 1


			Ông Nguyễn Văn A


			 


			Trưởng phòng, Tổ trưởng


			 


			 


			 


			 





			 


			Ông Trần Văn B


			 


			KTV


			 


			 


			 


			 





			 


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Tổ 2


			Ông…


			 


			Trưởng phòng, Tổ trưởng


			 


			 


			 


			 





			 


			Ông…


			 


			KTV


			 


			 


			 


			 





			 


			…


			 


			 


			 


			 


			 


			 








Mẫu số 02/BCKT- CT.NTM


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN NN KHU VỰC (CN)





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                      ......., ngày... tháng... năm ….








BÁO CÁO KIỂM TOÁN



CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 201.. TẠI TỈNH ....



Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày.../.../... của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 201.. của tỉnh.... theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn KTNN .... đã tiến hành kiểm toán việc thực hiện Chương trình tại tỉnh .... từ ngày.../.../... đến ngày.../.../...



1. Nội dung kiểm toán (Ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN).



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: nêu những phần việc được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.



2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi lý do khách quan, chủ quan.



3. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tổ kiểm toán tại... và các tài liệu có liên quan. Báo cáo kiểm toán gồm những nội dung sau:



PHẦN THỨ NHẤT



KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TẠI TỈNH



1. Mục tiêu và nguồn vốn đầu tư của chương trình



1.1. Mục tiêu:



(Nêu quyết định thực hiện chương trình, những mục tiêu chính, mục tiêu cụ thể của đề án)



1.2. Nguồn vốn đầu tư của Chương trình



(Nêu nguồn vốn đầu tư và những vấn đề khác có liên quan)



2. Tình hình tổ chức, quản lý, điều hành chương trình



- Tổ chức bộ máy chỉ đạo điều hành chương trình;



- Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các cấp;



- Cơ chế quản lý tài chính; 
(theo quy định và phân cấp)



3. Khái quát tình hình thực hiện chương trình



- Phạm vi triển khai chương trình;



- Nội dung chủ yếu của chương trình;



- Thời gian thực hiện chương trình;



- Tổng số vốn đã sử dụng cho chương trình từ năm 2010 đến năm 201... là......, gồm: (+ Vốn ngân sách Trung ương; + Vốn ngân sách địa phương; + Nguồn vốn khác..)


- Một số kết quả đạt được.



4. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu khi thực hiện chương trình



PHẦN THỨ HAI



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH


1. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí



Đơn vị tính:...



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo 






			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển chuyển sang


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			2


			Dự toán kinh phí giao trong kỳ 


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			3


			Kinh phí thực nhận trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			4


			Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			5


			Kinh phí quyết toán chi ngân sách trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm (nộp trả) trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			7


			Kinh phí còn dư chuyển sang kỳ sau


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			








Lưu ý: Biểu tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí lập cho cả giai đoạn thực hiện chương trình mà đoàn kiểm toán tiến hành kiểm toán, chỉ tiêu kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang, kinh phí còn dư chuyển sang kỳ sau là số được chuyển nguồn bao gồm cả dư dự toán và dư tạm ứng.



Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch theo Phụ lục kèm theo.


* Đánh giá về tỷ trọng kinh phí để thực hiện các tiêu chí, cho các dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi đang thực hiện tại địa phương để thực hiện Chương trình; xác định mức độ ảnh hưởng của việc quản lý, điều hành và sử dụng kinh phí này đến việc thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.



Đánh giá việc thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.



Đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc lồng ghép các nguồn vốn.



Đánh giá cơ chế, chính sách huy động vốn cho chương trình ở địa phương (đánh giá rõ những bất cập, hạn chế, nguyên nhân để có cơ sở kiến nghị về giải pháp);



Đánh giá việc điều chỉnh tiêu chuẩn định mức của các tiêu chí, dự án.... cho phù hợp với Quyết định 800/QĐ-TTg.



Đánh giá công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán và việc quản lý điều hành theo từng nguồn vốn.



2. Chi phí đầu tư:



                                                                                              Đơn vị tính: trđ



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			I


			KT giá trị quyết toán được duyệt


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc huyện…..


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc huyện…..


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị quyết toán A- B


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc huyện…..


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc huyện…..


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị trúng thầu


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc huyện…..


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc huyện…..


			


			


			


			








* Chi tiết các công trình và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục kèm theo


3. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán: Qua kết quả kiểm toán, Đoàn kiểm toán xác nhận số liệu cơ bản của Chương trình đến 31/12/201... 


II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 



1. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình 



1.1. Công tác Thực hiện tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới


1.2. Cơ chế huy động vốn 



Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình này.



a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, 



b) Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. 



c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp 



d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua;



đ) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư; 



e) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác;



1.3. Cơ chế đầu tư


1.4. Đào tạo cán bộ chuyên trách để triển khai chương trình


1.5. Điều hành, quản lý chương trình


- Công tác lập, thẩm tra và phê duyệt đề án



- Việc thực hiện các chế độ, chính sách của chương trình



- Việc kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình



- Việc đánh giá, tổng kết và lập các báo cáo của chương trình



2. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình 



2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu chung của chương trình tính đến hết năm 201.. 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình. Về:



- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới



- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội



- Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.



- Giảm nghèo và an sinh xã hội.



- Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn



- Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn 



- Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn 



- Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn.



- Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 



- Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.



- Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn 



2.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể của chương trình tính đến hết năm 201.. 



a. Về thực hiện triển khai nội dung Chương trình;



b. Về phạm vi thực hiện Chương trình;



c. Kết quả thực hiện nội dung Chương trình



Đánh giá theo mẫu biểu báo cáo trong đó nêu rõ nguyên nhân chủ quan dẫn đến thực hiện không bảo đảm mục tiêu



* Số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới;



* Các xã đạt được một số chỉ tiêu trong 19 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;



* Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, về lập đề án xây dựng nông thôn mới;



* Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân;



* Về kết quả chi đầu tư xây dựng hạ tầng;



* Về kết quả huy động vốn cho Chương trình;



* Về kết quả giải ngân và thực hiện Chương trình.



Thống kê và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chương trình đến hết năm 201.. và đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu đến hết năm 2015 và 2020.


III. CHẤP HÀNH CÁC LUẬT, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, VÀ CÁC QUY  ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH



1. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán



1.1. Việc chấp hành Luật NSNN



+ Lập và phân bổ NSNN tại chương trình;



+ Chấp hành NSNN tại chương trình;



1.2. Chấp hành chế độ tài chính, kế toán đối với chương trình



2. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



- Việc chấp hành Luật Xây dựng;



- Việc chấp hành Luật Đấu thầu; (đánh giá tỷ lệ đấu thầu, đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng, chỉ định thầu...)



3. Chấp hành các quy định, chính sách, pháp luật khác có liên quan


4. Những bất cấp về chế độ chính sách của chương trình



4.1. Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn



4.2. Cơ chế huy động các nguồn lực cho Chương trình



4.3. Các cơ chế, chính sách khác



IV. TÍNH KINH TẾ, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ TÍNH HIỆU LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH



1. Tính kinh tế của Chương trình;



2. Tính hiệu quả của Chương trình;



3. Tính hiệu lực của Chương trình.



PHẦN THỨ BA



KIẾN NGHỊ 



1. Đối với UBND tỉnh



1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, Báo cáo tài chính theo ý kiến kết luận của KTNN 



1.2. Kiến nghị xử lý đối với những khoản chi, sử dụng sai chế độ:



(Nêu cụ thể số đề nghị nộp lại NSNN, giảm cấp phát, hoàn trả lại kinh phí, giảm khác)



1.3. Kiến nghị về việc chấn chỉnh công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện chương trình;



1.4. Xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân có sai phạm



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán.



2. Đối với cơ quan quản lý



3. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)


Đề nghị (đơn vị).... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước Khu vực (CN)..., địa chỉ: …trước ngày /…/… 



Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của KTNN về nộp NSNN, giảm thanh toán,... thì ghi rõ trên chứng từ: Nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN năm ... (là năm KTNN thực hiện kiểm toán tại đơn vị) theo Công văn số .../...ngày .../... của KTNN khu vực(CN)...gửi Kho bạc Nhà Nước...(tỉnh, thành phố) .



Báo cáo kiểm toán này gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số...đến số … là bộ phận không tách rời Báo cáo kiểm toán này./.


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)












Mẫu số 02a/BCKT- CT.NTM


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN NN KHU VỰC(CN)





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                ......., ngày... tháng... năm ….








BÁO CÁO KIỂM TOÁN


CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA


VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 201... 


TẠI HUYỆN .......TỈNH ....



Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày.../.../... của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 201.. của tỉnh.... theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ kiểm toán thuộc Đoàn KTNN .... đã tiến hành kiểm toán việc thực hiện Chương trình tại huyện … tỉnh .... từ ngày.../.../... đến ngày.../.../...



1. Nội dung kiểm toán (Ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN).



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: nêu những phần việc được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.



2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi lý do khách quan, chủ quan.



3. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tỉnh hình kiểm toán của tổ kiểm toán tại... và các tài liệu có liên quan. Báo cáo kiểm toán gồm những nội dung sau:



PHẦN THỨ NHẤT



KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TẠI HUYỆN.......


1. Mục tiêu và nguồn vốn đầu tư của chương trình



1.1. Mục tiêu:



(Nêu quyết định thực hiện chương trình, những mục tiêu chính, mục tiêu cụ thể của đề án)



1.2. Nguồn vốn đầu tư của Chương trình



(Nêu nguồn vốn đầu tư và những vấn đề khác có liên quan)



2. Tình hình tổ chức, quản lý, điều hành chương trình



- Tổ chức bộ máy chỉ đạo điều hành chương trình;



- Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các cấp;



- Cơ chế quản lý tài chính; 
(Theo quy định và phân cấp)



3. Khái quát tình hình thực hiện Chương trình



- Phạm vi triển khai chương trình;



- Nội dung chủ yếu của chương trình;



- Thời gian thực hiện chương trình;



- Tổng số vốn đã sử dụng cho chương trình từ năm 2010 đến năm 201.. là......, gồm: (+ Vốn ngân sách Trung ương; + Vốn ngân sách địa phương;  + Nguồn vốn khác)


- Một số kết quả đạt được.



4. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu khi thực hiện Chương trình



PHẦN THỨ HAI



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH


1. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí



           Đơn vị tính:...



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo 


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			1


			Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển chuyển sang


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			2


			Dự toán kinh phí giao trong kỳ 


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			3


			Kinh phí thực nhận trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			4


			Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			5


			Kinh phí quyết toán chi ngân sách trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm (nộp trả) trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			7


			Kinh phí còn dư chuyển sang kỳ sau


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			








Lưu ý: Biểu tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí lập cho cả giai đoạn thực hiện chương trình mà đoàn kiểm toán tiến hành kiểm toán, chỉ tiêu kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang, kinh phí còn dư chuyển sang kỳ sau là số được chuyển nguồn bao gồm cả dư dự toán và dư tạm ứng.


Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch theo Phụ lục kèm theo


* Đánh giá về tỷ trọng kinh phí cho các tiêu chí, cho các dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi đang thực hiện tại huyện để thực hiện Chương trình; xác định mức độ ảnh hưởng của việc quản lý, điều hành và sử dụng kinh phí này đến việc thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.



Đánh giá việc thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.



Đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc lồng ghép các nguồn vốn.



Đánh giá cơ chế, chính sách huy động vốn cho chương trình ở địa phương (đánh giá rõ những bất cập, hạn chế, nguyên nhân để có cơ sở kiến nghị về giải pháp);



Đánh giá việc điều chỉnh tiêu chuẩn định mức của các tiêu chí, dự án.... cho phù hợp với Quyết định 800/QĐ-TTG.



Đánh giá công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán và việc quản lý điều hành theo từng nguồn vốn.



2. Chi phí đầu tư:



                                                                                         Đơn vị tính: trđ



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 – 2





			I


			Kiểm toán giá trị quyết toán được duyệt


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc Xã…..


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc Xã…..


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị quyết toán A- B


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc Xã…..


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc Xã…..


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị trúng thầu


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc Xã…..


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc Xã…..


			


			


			


			








* Chi tiết các công trình và nguyên nhân chênh lệch theo Phụ lục kèm theo.


3. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán: Qua kết quả kiểm toán, Đoàn kiểm toán xác nhận số liệu cơ bản của Chương trình đến 31/12/201...



II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 



1. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình 



1.1. Công tác Thực hiện tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới;



1.2. Cơ chế huy động vốn: 



Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình này.



a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, 



b) Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. 



c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp 



d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua;



đ) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư; 



e) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác;



1.3. Cơ chế đầu tư;



1.4. Đào tạo cán bộ chuyên trách để triển khai chương trình;



1.5. Điều hành, quản lý chương trình:



- Công tác lập, thẩm tra và phê duyệt đề án



- Việc thực hiện các chế độ, chính sách của chương trình



- Việc kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình



- Việc đánh giá, tổng kết và lập các báo cáo của chương trình



2. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình 



2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu chung của chương trình tính đến hết năm 201... 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình. Về:



- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới



- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội



- Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.



- Giảm nghèo và an sinh xã hội.



- Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn



- Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn 



- Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn 



- Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn.



- Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 



- Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.



- Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn 



2.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể của Chương trình tính đến hết năm 201... 


a. Về thực hiện triển khai nội dung Chương trình;



b. Về phạm vi thực hiện Chương trình;



c. Kết quả thực hiện nội dung Chương trình



Đánh giá theo mẫu biểu báo cáo trong đó nêu rõ nguyên nhân chủ quan dẫn đến thực hiện không bảo đảm mục tiêu



* Số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới;



* Các xã đạt được một số chỉ tiêu trong 19 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;



* Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, về lập đề án xây dựng nông thôn mới;



* Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân;



* Về kết quả chi đầu tư xây dựng hạ tầng;



* Về kết quả huy động vốn cho Chương trình;



* Về kết quả giải ngân và thực hiện Chương trình.



Thống kê và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chương trình đến hết năm 201... và đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu đến hết năm 2015 và 2020.


III. CHẤP HÀNH CÁC LUẬT, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, VÀ CÁC QUI  ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH



1. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán



1.1. Việc chấp hành Luật NSNN



+ Lập và phân bổ NSNN tại Chương trình;



+ Chấp hành NSNN tại Chương trình;



1.2. Chấp hành chế độ tài chính, kế toán đối với Chương trình



2. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



- Việc chấp hành Luật Xây dựng;



- Việc chấp hành Luật Đấu thầu; (đánh giá tỷ lệ đấu thầu, đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng, chỉ định thầu...)



3. Chấp hành các quy định, chính sách, pháp luật khác có liên quan



4. Những bất cấp về chế độ chính sách của Chương trình



4.1. Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn



4.2. Cơ chế huy động các nguồn lực cho Chương trình



4.3. Các cơ chế, chính sách khác



IV. TÍNH KINH TẾ, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ TÍNH HIỆU LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH



1. Tính kinh tế của Chương trình;



2. Tính hiệu quả của Chương trình;



3. Tính hiệu lực của Chương trình.



PHẦN THỨ BA



KIẾN NGHỊ 



1. Đối với UBND huyện



1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, Báo cáo tài chính theo ý kiến kết luận của KTNN; 



1.2. Kiến nghị xử lý đối với những khoản chi, sử dụng sai chế độ:



(Nêu cụ thể số đề nghị nộp lại NSNN, giảm cấp phát, hoàn trả lại kinh phí, giảm khác);


1.3. Kiến nghị về việc chấn chỉnh công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện chương trình;



1.4. Xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân có sai phạm;


1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán.



2. Đối với cơ quan quản lý



3. Đối với UBND tỉnh


Đề nghị (đơn vị).... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước Khu Vực (CN)..., địa chỉ: ... trước ngày…/…/… 



Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của KTNN về nộp NSNN, giảm thanh toán,... thì ghi rõ trên chứng từ: Nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN năm ... (là năm KTNN thực hiện kiểm toán tại đơn vị) theo Công văn số .../...ngày .../... của KTNN khu vực(CN)...gửi Kho bạc Nhà Nước...(tỉnh, thành phố) .



Báo cáo kiểm toán này gồm... trang, từ trang... đến trang... và các Phụ lục từ số...đến số … là bộ phận không tách rời Báo cáo kiểm toán này./.


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


Nơi nhận:



- ... (Đơn vị được kiểm toán);



- ... (Cấp trên của đơn vị được kiểm toán);



- Tổ kiểm toán;



 - Lưu hồ sơ kiểm toán.





			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)












Mẫu số 01/BBKT- CT.NTM


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN NN KHU VỰC(CN)





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



              ......., ngày... tháng... năm....








BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 


VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 201..


TẠI XÃ ..... HUYỆN ...... TỈNH.....



Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 201..., tại văn phòng UBND xã ....huyện ..., chúng tôi gồm:



A. Tổ Kiểm toán tại ...thuộc Đoàn kiểm toán....


1. Ông:  

chức vụ: Tổ trưởng;



2. Ông:  

chức vụ: Thành viên;



...



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán



1. 



2.



 ...


 Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán (Ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN).



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: nêu những phần việc được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.



2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi lý do khách quan, chủ quan.



3. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tỉnh hình kiểm toán của tổ kiểm toán tại... và các tài liệu có liên quan. Biên bản kiểm toán gồm những nội dung sau:



I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TẠI XÃ



1. Mục tiêu và nguồn vốn đầu tư của chương trình



1.1. Mục tiêu:



(Nêu quyết định thực hiện chương trình, những mục tiêu chính, mục tiêu cụ thể của đề án)



1.2. Nguồn vốn đầu tư của Chương trình



(Nêu nguồn vốn đầu tư và những vấn đề khác có liên quan)



2. Tình hình tổ chức, quản lý, điều hành chương trình



- Tổ chức bộ máy chỉ đạo điều hành chương trình;



- Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo;



- Cơ chế quản lý tài chính;



(Theo quy định và phân cấp)



3. Khái quát tình hình thực hiện chương trình



- Phạm vi triển khai chương trình;



- Nội dung chủ yếu của chương trình;



- Thời gian thực hiện chương trình;



- Tổng số vốn đã sử dụng cho chương trình từ năm 2010 đến năm 201... là......, gồm: (+ Vốn NSTW; 
+ Vốn NSĐP; + Nguồn vốn khác.)


- Một số kết quả đạt được.



4. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu khi thực hiện chương trình



II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN 


1. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí



           Đơn vị tính:...



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo 


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển chuyển sang


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			2


			Dự toán kinh phí giao trong kỳ 


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			3


			Kinh phí thực nhận trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			4


			Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			5


			Kinh phí quyết toán chi ngân sách trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm (nộp trả) trong kỳ


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			





			7


			Kinh phí còn dư chuyển sang kỳ sau


			


			


			





			


			- NSTW


			


			


			





			


			- NSĐP


			


			


			





			


			- Nguồn khác


			


			


			








Lưu ý: Biểu tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí lập cho cả giai đoạn thực hiện chương trình mà đoàn kiểm toán tiến hành kiểm toán, chỉ tiêu kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang, kinh phí còn dư chuyển sang kỳ sau là số được chuyển nguồn bao gồm cả dư dự toán và dư tạm ứng.



Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch theo Phụ lục kèm theo.


2. Chi phí đầu tư:



                                                                                               Đơn vị tính:trđ



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 – 2





			I


			KT giá trị quyết toán được duyệt


			


			


			


			





			1


			Dự án….


			


			


			


			





			2


			Dự án…


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị quyết toán A- B


			


			


			


			





			1


			Dự án….


			


			


			


			





			2


			Dự án…


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị trúng thầu


			


			


			


			





			1


			Dự án….


			


			


			


			





			2


			Dự án…


			


			


			


			








* Chi tiết các công trình và nguyên nhân chênh lệch theo Phụ lục kèm theo


3. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán: Qua kết quả kiểm toán, Đoàn kiểm toán xác nhận số liệu cơ bản của Chương trình đến 31/12/201.. như sau:



III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 



1. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình 



1.1. Công tác Thực hiện tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới;



1.2. Cơ chế huy động vốn: 



Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình này.



a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; 



b) Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình; 



c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp; 



d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua;



đ) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư; 



e) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.


1.3. Cơ chế đầu tư;



1.4. Đào tạo cán bộ chuyên trách để triển khai chương trình;



1.5. Điều hành, quản lý chương trình:



- Công tác lập, thẩm tra và phê duyệt đề án



- Việc thực hiện các chế độ, chính sách của chương trình



- Việc kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình



- Việc đánh giá, tổng kết và lập các báo cáo của chương trình



(Đánh giá việc thực hiện từng bước trên có chấp hành đúng quy định không)


2. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình 



2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu chung của chương trình tính đến hết năm 201... 


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình. Về:



- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới



- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội



- Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.



- Giảm nghèo và an sinh xã hội.



- Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn



- Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn 



- Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn 



- Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn.



- Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 



- Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.



- Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn 



2.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể của Chương trình tính đến hết năm 201... 



a. Về thực hiện triển khai nội dung Chương trình;



b. Về phạm vi thực hiện Chương trình;



c. Kết quả thực hiện nội dung Chương trình



Đánh giá theo mẫu biểu báo cáo trong đó nêu rõ nguyên nhân chủ quan dẫn đến thực hiện không bảo đảm mục tiêu



* Các chỉ tiêu đạt được trong 19 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;



* Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, về lập đề án xây dựng nông thôn mới;



* Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân;



* Về kết quả chi đầu tư xây dựng hạ tầng;



* Về kết quả huy động vốn cho Chương trình;



* Về kết quả giải ngân và thực hiện Chương trình.



Thống kê và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chương trình đến hết năm 201... và đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu đến hết năm 2015 và 2020.



IV. CHẤP HÀNH CÁC LUẬT, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, VÀ QUY  ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH



1. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán



1.1. Việc chấp hành Luật NSNN



+ Lập và phân bổ NSNN tại Chương trình;



+ Chấp hành NSNN tại Chương trình;



1.2. Chấp hành chế độ tài chính, kế toán đối với Chương trình



2. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



- Việc chấp hành Luật Xây dựng;



- Việc chấp hành Luật Đấu thầu; (đánh giá tỷ lệ đấu thầu, đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng, chỉ định thầu...)



3. Chấp hành các quy định, chính sách, pháp luật khác có liên quan



4. Những bất cấp về chế độ chính sách của Chương trình



4.1. Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn



4.2. Cơ chế huy động các nguồn lực cho Chương trình



4.3. Các cơ chế, chính sách khác


V. TÍNH KINH TẾ, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ TÍNH HIỆU LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH



1. Tính kinh tế của Chương trình;



2. Tính hiệu quả của Chương trình;



3. Tính hiệu lực của Chương trình.



VI. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)


Biên bản kiểm toán này gồm…trang, từ trang …đến trang…và các phụ lục từ số…đến số…là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán. 


Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà Nước giữ 01 bản. /.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN 


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký ghi rõ họ tên)



Số hiệu thẻ KTVNN: 








                                           Đóng dấu của KTNN hoặc KTNN khu vực 



                                                                 (nếu cần thiết)



Mẫu 01a/BBKT- CT.NTM


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh... (Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện ...) ...  , chúng tôi gồm: 



A. Tổ Kiểm toán tại... thuộc Đoàn kiểm toán ...


1. Ông (Bà)
- Tổ trưởng - Số hiệu thẻ KTVNN: 



2. Ông (Bà)
- KTV         - Số hiệu thẻ KTVNN: 



...



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán:



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:  



I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN 


Ghi theo quyết định kiểm toán :



Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng vốn của Chương trình trên địa bàn: Ghi theo nội dung cụ thể theo Quyết định kiểm toán trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nông nghiệp &PTNT theo quy định được phân công. 



II. PHẠM VI, GIỚI  HẠN  KIỂM TOÁN 



1. Phạm vi kiểm toán



- Thời kỳ đ​ược kiểm toán: 



2. Giới hạn kiểm toán



(Nêu những phần không thực hiện kiểm toán).


III. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



1. Số liệu








                               Đơn vị tính: đồng



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



2. Tình hình khác:


2.1. Về thực hiện triển khai thực hiện Chương trình của cơ quan thường trực:


- Việc tham mưu cho UBND tỉnh (huyện) trong việc lập và thẩm định phê duyệt đề án NTM trên địa bàn tỉnh (huyện).



2.2. Về phối kết hợp với Sở Tài nguyên & MT hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng xã hội thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp;  



2.3. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình 


-


IV. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)


Biên bản kiểm toán này gồm…trang, từ trang …đến trang…và các phụ lục từ số…đến số…là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán. 


Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà Nước giữ 01 bản. /.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN 


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký ghi rõ họ tên)



Số hiệu thẻ KTVNN: 








     Đóng dấu của KTNN hoặc KTNN khu vực 



                                                                (nếu cần thiết)



Mẫu số 01b/ BBKT/CT.NTM


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh....(Phòng Tài chính kế hoạch huyện ...) ...  , chúng tôi gồm: 



A. Tổ Kiểm toán tại ... thuộc Đoàn kiểm toán ...


1. Ông (Bà)
- Tổ trưởng - Số hiệu thẻ KTVNN: 



2. Ông (Bà)
- KTV         - Số hiệu thẻ KTVNN: 



...



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán:



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN 


Ghi theo quyết định kiểm toán:



Kiểm toán công tác lập phân bổ vốn của Chương trình; phối kết hợp lồng ghép các nguồn vốn với Chương trình trên địa bàn tỉnh (huyện) … /(hoặc đối với từng dự án trong Chương trình được lồng ghép thực hiện.



II. PHẠM VI, GIỚI  HẠN  KIỂM TOÁN 



1. Phạm vi kiểm toán



- Thời kỳ đ​ược kiểm toán: 



2. Giới hạn kiểm toán



Nêu những phần không thực hiện kiểm toán


III. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



1. Số liệu








                               Đơn vị tính: đồng


			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



2. Tình hình khác:



2.1. Công tác lập và phân bổ vốn của Chương trình


- 


.



2.2. Việc thực hiện lồn ghép các chương trình mục tiêu khác với Chương trình


2.3. Công tác tổng hợp kế hoạch vốn hàng năm cho chương trình: Vốn NS; huy động, vốn vay và khác…


Đánh giá về công tác lập phân bổ huy động vốn cho Chương trình? 



IV. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



...............................................................................................................................................................



...............................................................................................................................................................



Biên bản kiểm toán này gồm…trang, từ trang …đến trang…và các phụ lục từ số…đến số…là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán. 


Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà Nước giữ 01 bản./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký ghi rõ họ tên)



Số hiệu thẻ KTVNN: 


Đóng dấu của KTNN hoặc  của    KTNN khu vực


         (nếu cần thiết)












 Mẫu số 01c/ BBKT/CT.NTM


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Sở Tài chính (Kho bạc nhà nước) tỉnh......  , chúng tôi gồm: 



A. Tổ Kiểm toán tại … thuộc Đoàn kiểm toán …


1. Ông (Bà)
- Tổ trưởng - Số hiệu thẻ KTVNN: 



2. Ông (Bà)
- KTV         - Số hiệu thẻ KTVNN: 



...



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán:



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN 



Ghi nội dung cụ thể theo Quyết định kiểm toán trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Sở  Tài chính (Kho bạc nhà nước) theo quy định của pháp luật. 



II. PHẠM VI, GIỚI  HẠN  KIỂM TOÁN 



1. Phạm vi kiểm toán



- Thời kỳ đ​ược kiểm toán: 



2. Giới hạn kiểm toán



(Nêu những phần không thực hiện kiểm toán).


III. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



1. Số liệu



Đơn vị tính: đồng


			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



2. Tình hình khác: 


Kiểm toán để đánh giá:



- Việc tham mưu cho UBND tỉnh (huyện) trong việc quản lý thanh quyết toán vốn cho Chương trình;



 - Việc tổng hợp và quyết toán vốn hàng năm cho Chương trình..



IV. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)


.............................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................................



Biên bản kiểm toán này gồm…trang, từ trang …đến trang…và các phụ lục từ số…đến số…là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán. 


Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà Nước giữ 01 bản./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN 


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký ghi rõ họ tên)



Số hiệu thẻ KTVNN:


Đóng dấu của KTNN hoặc KTNN khu vực


(nếu cần thiết)
































� Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng Tài vụ thuộc Văn phòng KTNN.




� Đối với Kiểm toán Nhà Nước khu vực thì bỏ dòng Thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị.




� Đối với Kiểm toán Nhà Nước khu vực thì bỏ dòng Thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị.
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Huong dan kiem toan/Phieu phong van NTM28-3.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KV, (CN)...


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			ĐOÀN KIỂM TOÁN 


CHƯƠNG TRÌNH NTM


			Độc lập - Tự do – Hạnh phúc





			


			.............., ngày..... tháng...... năm 201…








PHIẾU PHỎNG VẤN 



- Tên cán bộ phỏng vấn:



- Chức vụ, nơi công tác:



- Tên người được phỏng vấn:



- Địa chỉ người được phỏng vấn:  


Xin ông (bà), anh (chị) vui lòng cho biết ý kiển của ông (bà), anh (chị) về một số nội dung sau:            


1. Câu hỏi phỏng vấn:


			TT


			Câu hỏi


			Trả lời





			


			


			Có


			Không





			1


			Ông (bà), anh (chị) có được địa phương tổ chức họp để nghe tuyên truyền phổ biến về chủ trương chính sách CT Nông thôn mới?


			


			





			2


			Ông (bà), anh (chị) có được tham gia ý kiến vào bản quy hoạch và đề án xây dựng Nông thôn mới? 


			


			





			3


			Hệ thống giao thông thôn, xóm có đảm bảo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân không?


			


			





			4


			Hệ thống thủy lợi có đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh không?


			


			





			5


			Hệ thống điện có đảm bảo an toàn và duy trì thường xuyên không?


			


			





			6


			Hệ thống trường học các cấp có đáp ứng đủ nhu cầu học hành của các cháu (em) không?


			


			





			7


			Có nhà văn hóa và khu sinh hoạt thể thao thôn, xã không?


			


			





			8


			Chợ có đảm bảo nhu cầu trao đổi, mua bán hàng ngày không?


			


			





			9


			Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông xã không?


			


			





			10


			Có mạng internet đến thôn không?


			


			





			11


			Ông (bà), anh (chị) có được tham gia hoặc hỗ trợ các hình thức bảo hiểm y tế không?


			


			





			12


			Ông (bà), anh (chị) có được đào tạo nghề khác, ngoài nông, lâm, ngư nghiệp không?


			


			





			13


			Ông (bà), anh (chị) có tham gia tiến hành bình xét các danh hiệu cá nhân, gia đình trong tổ, thôn,  xóm không?


			


			





			14


			Có xe, tổ thu gom rác không?


			


			





			15


			Ông (bà), anh (chị) có tham gia sinh hoạt các tổ chức, hội (đảng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân…) không?


			


			





			16


			Tình hình an ninh, trật tự trên thôn, xóm Ông (bà), anh (chị) có đảm bảo không?


			


			





			17


			Ông (bà), anh (chị) có tham gia đóng góp (tiền, ngày công, vật tư) để xây dựng NTM không?


			


			








Ghi chú: Ông (bà), anh (chị) đồng ý kiến với ý kiến ở cột nào (có; không) thì đánh dấu nhân (X) ở cột đó. Nếu có ý kiến trả lời khác với đáp án của câu hỏi phỏng vấn thì Người phỏng vấn ghi vào mục 4 ngay dưới đây (ý kiến khác)



2. Thu nhập bình quân đầu người trong gia đình Ông (bà), anh (chị) năm 201… hàng tháng là:...........................đ/tháng


3. Ý kiến đóng góp về chương trình xây dựng nông  thôn mới:



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4. Ý kiến khác.



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Xin trân trọng cảm ơn Ông (bà), anh (chị) đã tham gia phỏng vấn!


			NGƯỜI PHỎNG VẤN



(Ký và ghi rõ họ tên)


			NGƯỜI  ĐƯỢC PHỎNG VẤN



(có thể ký hoặc không ký)
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PB 01 


			


									Phụ lục 01/BCKT-CT.NTM


			DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			CỦA TỈNH ......................


			TT			Tên đơn vị được kiểm toán			Ghi chú


			1


			2


			3








PB 02a


			


															Phụ lục 02a/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			TỪ KHI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ..........


															Đơn vị: đồng


			TT			Chỉ tiêu			Số báo cáo			Số kiểm toán			Chênh lệch


			1			2			3			4			5


			1			Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			2			Dự toán được giao trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			3			Kinh phí được nhận trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			4			Kinh phí được sử dụng trong năm


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			5			Kinh phí quyết toán chi NS trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			6			Kinh phí giảm (nộp trả) trong kỳ


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


			7			Kinh phí còn dư trong kỳ chuyển sang kỳ sau


						- NSTW


						- NSĐP


						- Khác


						Ghi chú:


			- Kinh phí thực nhận trong kỳ là số rút dự toán trong kỳ đối với kinh phí NSTW, NSĐP và là số kinh phí thực nhận (bổ sung nguồn kinh phí) trong kỳ đối với kinh phí khác


			- Kinh phí được sử dụng trong kỳ bằng kinh phí kỳ trước chuyển sang cộng với số rút dự toán trong kỳ đối với kinh phí NSTW, NSĐP và bằng kinh phí kỳ trước chuyển sang cộng với số kinh phí thực nhận trong kỳ của nguồn kinh phí khác


			- Kinh phí còn dư kỳ trước chuyển sang và kinh phí còn dư trong kỳ chuyển sang kỳ sau là số được chuyển nguồn bao gồm cả số dư tạm ứng và số dư dự toán








PB 02b


			


																											Phụ lục 02b/BCKT-CT.NTM


			CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH


			CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			TỪ KHI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ......................


																											Đơn vị: đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó


												Sai nội dung			Sai chế độ			Sai khối lượng			Sai đơn giá			…..			Sai khác


			a			b			1			2			3			4			5			6			7


			I			Chi sự nghiệp


			1			Đơn vị A (huyện…)


			2			Đơn vị B (huyện…)


						.......


						.......


			II			Chi Đầu tư xây dựng


			1			Đơn vị A (huyện…)


			2			Đơn vị B (huyện…)


						...........


						..........


						Tổng cộng


			* Ghi chú: các khoản sai khác cần ghi chi tiết theo từng nội dung chi








PB 03


																																	Phụ lục 03/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI)


			TẠI TỈNH ................


			TT			Tên dự án, công trình được kiểm toán			Số báo cáo			Số được kiểm toán			Số kiểm toán			Chênh lệch			Trong đó									Vốn đã thanh toán đến thời điểm kiểm toán			Xử lý


																					Sai đơn giá			Sai khối lượng			Sai khác						Tổng số			Trong đó


																																				Nộp NSNN			Giảm thanh toán			Giảm giá trúng thầu			Khác


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13


			I			KT giá trị quyết toán được duyệt


			1			Huyện….


			1.1


			1.2


			2			Huyện….


			II			KT giá trị quyết toán A-B lập


			1			Huyện….


			1.1


			1.2


			2			Huyện….


			III			KT giá trị trúng thầu


			1			Huyện….


			1.1


			1.2


						Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 13) cần ghi chi tiết rõ nội dung








PL 05


			


																																				Phụ lục 05/BCKT-CT.NTM


			BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
TẠI … (tên đơn vị đư¬ợc kiểm toán)


			TỈNH ......................


																																													Đơn vị: đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định						Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định						Thu hồi kinh phí thừa						Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau						Chuyển quyết toán năm sau						….			Thu khác


												Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB			Sự nghiệp			XDCB


			1			2						3			6																											8			9


			1			Huyện….


			2			Huyện….


			3			Huyện….


						Tổng cộng


						Ghi chú			- Nội dung kiến nghị khác cần ghi chi tiết


									-  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh


									- Có thể bổ sung các chỉ tiêu khác








PB 9


																		Phụ lục 09/BCKT-CT.NTM


			BIỂU TỔNG HỢP CÁC MỤC TIÊU THỰC HIỆN THEO  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			GIAI ĐOẠN 2010 - 201... CỦA TỈNH ............................


			Số TT			Nội dung			Đơn vị tính			Mục tiêu đề ra						Kết quả đạt được			Tỷ lệ % so với mục tiêu						Ghi chú


												Theo đề án được duyệt			Theo QĐ 800/QĐ-TTg						Đề án			Theo QĐ 800/QĐ-TTg


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			I			Mục tiêu cụ thể Số: xã đạt tiêu chuẩn NTM


			1			Huyện…			Xã


			2			Huyện…


			II			Mục tiêu cụ thể đến năm 2015: Số xã đạt tiêu chuẩn NTM


			1			Huyện…


			2			Huyện…


			III			Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Số xã đạt tiêu chuẩn NTM


			1			Huyện…


			2			Huyện…


						Ghi chú:


						*Nêu rõ nguyên nhân không đạt mục tiêu , biện pháp khắc phục, đề xuất giải pháp để thực hiện tiếp theo.


						*Mục tiêu đến 2015 và 2020: Kế hoạch phấn đấu của địa phương để so sánh với mục tiêu của đề án và Quyết định 800/QĐ-TTg.








PB 9a


																																																Phụ lục 09a/BCKT-CT.NTM


			BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ THEO  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XD NÔNG THÔN MỚI


			GIAI ĐOẠN 2010 - 201... CỦA Tỉnh ............................


																																																						Đơn vị: Xã


			Số TT			Tên huyện			Các tiêu chí thực hiện


									Quy hoạch và thực hiện quy hoạch			Giao thông			Thủy lợi			Điện			Trường học			Cơ sở vật chất văn hóa			Chợ nông thôn			Bưu điện			Nhà ở dân cư			Thu nhập			Hộ nghèo			Cơ cấu lao động			Hình thức tổ chức sản xuất			Giáo dục			Y tế			Văn hóa			Môi trường			Hệ thống tổ chức chính trị xã hội			An ninh trật tự xã hội


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1			Huyện….


			2			Huyện….


			3


			4


			5


						......................


						Ghi chú:








PB 9b


																											Phụ lục 9b/BCKT-CT.NTM


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN  XÂY DỰNG NTM


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ............................


			Số TT			Tên huyện			Công tác quy hoạch NTM															Lập đề án xây dựng nông thôn mới									Ghi chú


									Đã phê duyệt QH chung (xã)			Kinh phí QH chung (tr.đồng/xã)			Đã phê duyệt QH chi tiết (xã)			Kinh phí QH chi tiết (tr.đồng/xã)			Đã cắm mốc chỉ giới QH (xã)			Đã phê duyệt đề án (xã)			Đang triển khai (xã)			Kinh phí lập đề án (tr.đồng/xã)


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			1			Huyện….


			2			Huyện….


						Tổng cộng


						Tỷ lệ đạt %


						Ghi chú:


						* Tổng cộng số xã đã thực hiện; tỷ lệ % so với tổng số xã của tỉnh


						* Kinh phí: Bình quân cho 1 xã đã thực hiện








PB 9c


																																																Phụ lục 9c/BCKT-CT.NTM


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ............................


			STT			Tên huyện			Đề án sản xuất (Đề án)			Mô hình SX hiệu quả (Mô hình)			Hình thức T/chức SX			Nguồn vốn đầu tư phát triển SX															Đào tạo nghề												Chuyển giao KHKT									Đào tạo tập huấn


																		Hỗ trợ của TW (tr.đ)			Ngân sách tỉnh, huyện, xã (tr.đ)			Vốn tín dụng (tr.đ)			Vốn lồng ghép (tr.đ)			Vốn khác (tr.đ)			Số lớp đào tạo nghề (lớp)			Số lao động học nghề (người)			Số lao động có việc làm sau học nghề (người)			Kinh phí đào tạo nghề (tr.đ)			Số lớp chuyển giao KHKT (lớp)			Số người tham gia (người)			Kinh phí chuyển giao KHKT (tr.đ)			Số lớp tập huấn đã triển khai (lớp)			Chuyên đề tập đào tạo tập huấn (Ch.đề)			Số học viên tham gia (người)			Kinh phí (tr.đ)


			a			b			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1			Huyện….


			2			Huyện….


						Tổng cộng


						Ghi chú:








PB 9d


																																				Phụ lục 9d/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201.... CỦA TỈNH ............................


			TT			Nội dung			ĐVT			Khối lượng XDCB			Nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (triệu đồng)																											Ghi chú


															Tổng vốn			Trung ương			Tỉnh			Huyện			Xã			Lồng ghép			Tổ chức, DN			Dân góp			Khác


																		2011			2011			2011			2011			2011			2011			2011			2011


			1			Giao thông


			-			Nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn đường trục xã, liên xã			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Cứng hóa đạt chuẩn đường trục thôn, xóm			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Làm sạch và không lầy lội đường ngõ, xóm			km


			-			Cứng hóa đường trục chính nội đồng (xe cơ giới đi lại thuận tiện)			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			2			Thủy lợi


			-			Kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			3			Điện


			-			Xây dựng hệ thống điện đảm bảo yêu cầu			km																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			4			Trường học


			-			Xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia			trường																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			5			Nhà văn hóa


			-			Xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã			nhà																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			-			Xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa và khu thể thao thôn			nhà																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			6			Chợ


			-			Xây dựng chợ đạt chuẩn			chợ																																	Nêu cụ thể số lượng xây mới hay cải tạo, nâng cấp


			7			Nhà ở dân cư


			-			Xóa nhà tạm, dột nát			nhà


			8			Môi trường


			-			Nghĩa trang			NT																																	`


			-			Khu xử lý rác thải			khu








PB 9e


																																																															Phụ lục 9e/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CHO CHƯƠNG TRÌNH


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ............................


			TT			Tên huyện			Nguồn vốn huy động (triệu đồng)


									Tổng vốn									Trung ương									Tỉnh									Huyện									Xã									Lồng ghép									Tổ chức, DN									Dân góp									Khác


									2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012			2010			2011			2012


			1			Huyện…


			2			Huyện…


						Tổng cộng








PB 9f


																																										Phụ lục 9f/BCKT-CT.NTM


			TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


			TỪ KHI THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 201... CỦA TỈNH ............................


			TT			Tên huyện			Nguồn vốn giải ngân và thực hiện (tr.đồng)


									Tổng vốn			Quy hoạch			Xây dựng cơ sở hạ tầng																								Phát triển sản xuất			Tuyên truyền, vận động			Đào tạo, tập huấn			Dạy nghề cho lao động			Quản lý			Nội dung khác


												2010			Giao thông			Thủy lợi			Điện			Trường học			Cở sở vật chất văn hóa			Chợ			Bưu điện			Môi trường			2010			2010			2010			2010			2010			2010


			a			b			1 = (2+3+..+16)			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


			1			Huyện…


			2			Huyện…


						Tổng cộng












Huong dan kiem toan/Phu luc.doc

C. PHỤ LỤC SỐ 01: 



HỆ THỐNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 



I. Trung ương


1/ Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 08/05/2008 của Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;



2/ Chương trình 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;



3/ Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;



4/ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 06/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;



5/ Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 07/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020;



6/ Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM ngày 20/9/2010 của Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;



7/ Quyết định 1738/QĐ-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;



8/ Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 06/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.


9/ Quyết định số: 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới.


II. Bộ ngành:



1/ Thông tư 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ lao động - Thương binh và xã hội: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" Ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;



2/ Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNN-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ NN&PTNT-Bộ KH&ĐT -Bộ Tài chính: Hướng dẫn 1 số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;



3/ Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư liên tịch Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;



4/ Thông tư 8911/BKHĐT-KTNN ngày 31/10/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;



5/ Thông tư 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;



6/ Hướng dẫn 18/BXD-KTQH ngày 13/4/2012 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT;



7/ Quyết định 6288/QĐ-BCT ngày 30/11/2011 của Bộ Công thương: Về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Công thương;



8/ Quyết định 220/QĐ-BTC ngày 28/1/2010 của Bộ Tài chính: Quyết định về việc công bố mức hỗ trợ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 11 xã thực hiện thí điểm Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa";



9/ Thông tư 72/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính: Thông tư hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện địa hóa";



10/ Quyết định 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2012 của Bộ Thông tin và truyền thông: Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới;



11/ Thông tư 1482/LĐTBXH-BTXH ngày 05/08/2009 của Bộ LĐTB&XH: Hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới;



12/ Thông tư 1416/BNN-KTHT ngày 27/5/2009 của Bộ NN&PTNT: Về việc hướng dẫn lập Đề án cho xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới;



13/ Thông tư 54/2009/BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ NN&PTNT: Thông tư hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;



14/ Quyết định 315/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2011 của Bộ GTVT: Về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;



15/ Thông tư 1533/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 19/3/2012 của Bộ GD&ĐT: Triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg về CTMTQGXDNTM giai đoạn 2010 – 2020;



16/ Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 12/02/2011 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch: Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".






